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KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA 
QUYEÅN 201 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (20) 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân saéc thanh 
tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, 
haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân nhaõn xöù thanh 
tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù 
xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, 
thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân saéc xöù thanh 
tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän thöùc thanh 
tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
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thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân saéc giôùi, 
nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän 
thöùc thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân nhó giôùi thanh 
tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc 
giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän thöùc thanh 
tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân tyû giôùi thanh 
tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc 
giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän thöùc thanh 
tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân thieät giôùi thanh 
tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân vò giôùi, thieät 
thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän 
thöùc thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân thaân giôùi thanh 
tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân 
thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän 
thöùc thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc 
giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, 
hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân ñòa giôùi thanh 
tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
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hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän 
thöùc thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân voâ minh thanh 
tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân haønh, thöùc, danh 
saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, 
hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc Boá 
thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì söï 
nhaän thöùc thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-
nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-
ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc söï 
nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng 
caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng 
thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát 
raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho 
ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân chaân nhö thanh 
tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân phaùp giôùi, 
phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, 
taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh 
giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh 
giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì söï nhaän thöùc thanh tònh 
neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän 
thöùc thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì söï nhaän thöùc thanh tònh 
neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân boán Nieäm truï 
thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì söï nhaän thöùc thanh tònh 
neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi 
Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán 
taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, 
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hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc söï 
nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-
taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân naêm loaïi maét 
thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì söï nhaän thöùc thanh 
tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän 
thöùc thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân möôøi löïc cuûa 
Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì söï nhaän thöùc 
thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi 
Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; 
vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän thöùc 
thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát 
thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, 
hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-
ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, 
hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
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khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân 
quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân haïnh Ñaïi Boà-
taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì söï nhaän thöùc thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
söï nhaän thöùc thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, tham thanh tònh töùc laø saéc thanh tònh; saéc 
thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh tònh aáy cuøng 
vôùi saéc thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Tham thanh tònh töùc laø thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh 
tònh; thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? 
Vì tham thanh tònh aáy cuøng vôùi thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, tham thanh tònh töùc laø nhaõn xöù thanh tònh; 
nhaõn xöù thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh tònh 
aáy cuøng vôùi nhaõn xöù thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Tham thanh tònh töùc laø nhó, tyû, thieät, 
thaân, yù xöù thanh tònh; nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh töùc laø tham 
thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh tònh aáy cuøng vôùi nhó, tyû, thieät, thaân, 
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yù xöù thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, tham thanh tònh töùc laø saéc xöù thanh tònh; saéc 
xöù thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh tònh aáy 
cuøng vôùi saéc xöù thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Tham thanh tònh töùc laø thanh, höông, vò, xuùc, 
phaùp xöù thanh tònh; thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh töùc laø 
tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh tònh aáy cuøng vôùi thanh, 
höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, tham thanh tònh töùc laø nhaõn giôùi thanh tònh; 
nhaõn giôùi thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh 
tònh aáy cuøng vôùi nhaõn giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Tham thanh tònh töùc laø saéc giôùi, 
nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh tònh 
aáy cuøng vôùi saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, tham thanh tònh töùc laø nhó giôùi thanh tònh; nhó 
giôùi thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh tònh aáy 
cuøng vôùi nhó giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Tham thanh tònh töùc laø thanh giôùi, nhó 
thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh; thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh tònh aáy 
cuøng vôùi thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, tham thanh tònh töùc laø tyû giôùi thanh tònh; tyû 
giôùi thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh tònh aáy 
cuøng vôùi tyû giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Tham thanh tònh töùc laø höông giôùi, tyû thöùc giôùi 
vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; höông 
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giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø 
tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh tònh aáy cuøng vôùi höông giôùi 
cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, tham thanh tònh töùc laø thieät giôùi thanh tònh; 
thieät giôùi thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh 
tònh aáy cuøng vôùi thieät giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Tham thanh tònh töùc laø vò giôùi, 
thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh; vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh tònh aáy cuøng 
vôùi vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, tham thanh tònh töùc laø thaân giôùi thanh tònh; 
thaân giôùi thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh 
tònh aáy cuøng vôùi thaân giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Tham thanh tònh töùc laø xuùc giôùi, 
thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh; xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh tònh aáy 
cuøng vôùi xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, tham thanh tònh töùc laø yù giôùi thanh tònh; yù giôùi 
thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh tònh aáy cuøng 
vôùi yù giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Tham thanh tònh töùc laø phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù 
xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; phaùp giôùi 
cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø tham 
thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp giôùi cho ñeán 
caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, tham thanh tònh töùc laø ñòa giôùi thanh tònh; ñòa 
giôùi thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh tònh aáy 
cuøng vôùi ñòa giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
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phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Tham thanh tònh töùc laø thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh 
tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh tònh aáy cuøng vôùi 
thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, tham thanh tònh töùc laø voâ minh thanh tònh; voâ 
minh thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh tònh aáy 
cuøng vôùi voâ minh thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Tham thanh tònh töùc laø haønh, thöùc, danh 
saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh; haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh töùc laø 
tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh tònh aáy cuøng vôùi haønh cho 
ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, tham thanh tònh töùc laø Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh; Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì 
sao? Vì tham thanh tònh aáy cuøng vôùi Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Tham 
thanh tònh töùc laø Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-
la-maät-ña thanh tònh; Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh tònh aáy cuøng vôùi 
Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, tham thanh tònh töùc laø phaùp khoâng beân trong 
thanh tònh; phaùp khoâng beân trong thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. 
Vì sao? Vì tham thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Tham thanh tònh töùc laø phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû trong 
ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, 
phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, phaùp 
khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi 
khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp khoâng coäng 
töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng theå naém baét 
ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp khoâng 
khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp 
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khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? 
Vì tham thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, tham thanh tònh töùc laø chaân nhö thanh tònh; 
chaân nhö thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh 
tònh aáy cuøng vôùi chaân nhö thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Tham thanh tònh töùc laø phaùp 
giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh 
bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö 
khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; phaùp giôùi cho ñeán 
caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì 
sao? Vì tham thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, tham thanh tònh töùc laø Thaùnh ñeá khoå thanh 
tònh; Thaùnh ñeá khoå thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham 
thanh tònh aáy cuøng vôùi Thaùnh ñeá khoå thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Tham thanh tònh töùc laø 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh 
töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh tònh aáy cuøng vôùi Thaùnh 
ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, tham thanh tònh töùc laø boán Tónh löï thanh tònh; 
boán Tónh löï thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh 
tònh aáy cuøng vôùi boán Tónh löï thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Tham thanh tònh töùc laø boán Voâ 
löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh tònh aáy cuøng 
vôùi boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, tham thanh tònh töùc laø taùm Giaûi thoaùt thanh 
tònh; taùm Giaûi thoaùt thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì 
tham thanh tònh aáy cuøng vôùi taùm Giaûi thoaùt thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Tham thanh tònh 
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töùc laø taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh töùc laø tham 
thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh tònh aáy cuøng vôùi taùm Thaéng xöù, 
chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, tham thanh tònh töùc laø boán Nieäm truï thanh 
tònh; boán Nieäm truï thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham 
thanh tònh aáy cuøng vôùi boán Nieäm truï thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Tham thanh tònh töùc laø 
boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng 
giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh 
tònh aáy cuøng vôùi boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh 
tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, tham thanh tònh töùc laø phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh; phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh töùc laø tham 
thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp moân giaûi 
thoaùt Khoâng thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Tham thanh tònh töùc laø phaùp moân giaûi thoaùt 
Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh tònh 
aáy cuøng vôùi phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, tham thanh tònh töùc laø möôøi ñòa Boà-taùt thanh 
tònh; möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì 
tham thanh tònh aáy cuøng vôùi möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, tham thanh tònh töùc laø naêm loaïi maét thanh 
tònh; naêm loaïi maét thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham 
thanh tònh aáy cuøng vôùi naêm loaïi maét thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Tham thanh tònh töùc laø 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh töùc laø 
tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh tònh aáy cuøng vôùi saùu pheùp 
thaàn thoâng thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, tham thanh tònh töùc laø möôøi löïc cuûa Phaät 
thanh tònh; möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì 
sao? Vì tham thanh tònh aáy cuøng vôùi möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Tham 
thanh tònh töùc laø boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi 
Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; 
boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh 
töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh tònh aáy cuøng vôùi boán 
ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, tham thanh tònh töùc laø phaùp khoâng queân maát 
thanh tònh; phaùp khoâng queân maát thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. 
Vì sao? Vì tham thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp khoâng queân maát thanh 
tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Tham thanh tònh töùc laø taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; taùnh luoân luoân 
xaû thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh tònh aáy 
cuøng vôùi taùnh luoân luoân xaû thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, tham thanh tònh töùc laø trí Nhaát thieát thanh 
tònh; trí Nhaát thieát thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham 
thanh tònh aáy cuøng vôùi trí Nhaát thieát thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Tham thanh tònh töùc laø 
trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát 
thieát töôùng thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh 
tònh aáy cuøng vôùi trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, tham thanh tònh töùc laø taát caû phaùp moân Ñaø-
la-ni thanh tònh; taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh töùc laø tham 
thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh tònh aáy cuøng vôùi taát caû phaùp moân 
Ñaø-la-ni thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Tham thanh tònh töùc laø taát caû phaùp moân Tam-ma-
ñòa thanh tònh; taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh töùc laø tham 
thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh tònh aáy cuøng vôùi taát caû phaùp moân 
Tam-ma-ñòa thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, tham thanh tònh töùc laø quaû Döï löu thanh tònh; 
quaû Döï löu thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh 
tònh aáy cuøng vôùi quaû Döï löu thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Tham thanh tònh töùc laø quaû Nhaát 
lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn 
thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh tònh aáy cuøng 
vôùi quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, tham thanh tònh töùc laø quaû vò Ñoäc giaùc thanh 
tònh; quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì 
tham thanh tònh aáy cuøng vôùi quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, tham thanh tònh töùc laø haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh 
tònh; haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì 
tham thanh tònh aáy cuøng vôùi haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, tham thanh tònh töùc laø quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh; quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh töùc laø tham thanh tònh. Vì sao? Vì tham thanh tònh aáy cuøng vôùi 
quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, saân thanh tònh töùc laø saéc thanh tònh; saéc 
thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy cuøng 
vôùi saéc thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Saân thanh tònh töùc laø thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh 
tònh; thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? 
Vì saân thanh tònh aáy cuøng vôùi thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, saân thanh tònh töùc laø nhaõn xöù thanh tònh; nhaõn 
xöù thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy cuøng 
vôùi nhaõn xöù thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Saân thanh tònh töùc laø nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh; nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. 
Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy cuøng vôùi nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh 
tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, saân thanh tònh töùc laø saéc xöù thanh tònh; saéc xöù 
thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy cuøng 
vôùi saéc xöù thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Saân thanh tònh töùc laø thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù 
thanh tònh; thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh töùc laø saân thanh 
tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy cuøng vôùi thanh, höông, vò, xuùc, 
phaùp xöù thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, saân thanh tònh töùc laø nhaõn giôùi thanh tònh; 
nhaõn giôùi thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh 
aáy cuøng vôùi nhaõn giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Saân thanh tònh töùc laø saéc giôùi, 
nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh; saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy cuøng 
vôùi saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, saân thanh tònh töùc laø nhó giôùi thanh tònh; nhó 
giôùi thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy 
cuøng vôùi nhó giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Saân thanh tònh töùc laø thanh giôùi, nhó thöùc 
giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy cuøng vôùi thanh 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, saân thanh tònh töùc laø tyû giôùi thanh tònh; tyû giôùi 
thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy cuøng 
vôùi tyû giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Saân thanh tònh töùc laø höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû 
xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; höông giôùi 
cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø saân 
thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy cuøng vôùi höông giôùi cho ñeán 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, saân thanh tònh töùc laø thieät giôùi thanh tònh; 
thieät giôùi thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh 
aáy cuøng vôùi thieät giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Saân thanh tònh töùc laø vò giôùi, thieät thöùc 
giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh; vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy cuøng vôùi vò 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, saân thanh tònh töùc laø thaân giôùi thanh tònh; thaân 
giôùi thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy 
cuøng vôùi thaân giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Saân thanh tònh töùc laø xuùc giôùi, thaân thöùc 
giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh; xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy cuøng vôùi xuùc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, saân thanh tònh töùc laø yù giôùi thanh tònh; yù giôùi 
thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy cuøng 
vôùi yù giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Saân thanh tònh töùc laø phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù 
xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; phaùp giôùi 
cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø saân 
thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp giôùi cho ñeán 
caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, saân thanh tònh töùc laø ñòa giôùi thanh tònh; ñòa 
giôùi thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy 
cuøng vôùi ñòa giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Saân thanh tònh töùc laø thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh 
tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy cuøng vôùi thuûy, 
hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, saân thanh tònh töùc laø voâ minh thanh tònh; voâ 
minh thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy 
cuøng vôùi voâ minh thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Saân thanh tònh töùc laø haønh, thöùc, danh 
saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh; haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh töùc laø 
saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy cuøng vôùi haønh cho ñeán 
laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA 
QUYEÅN 202 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (21) 

Naøy Thieän Hieän, saân thanh tònh töùc laø Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh; Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì 
sao? Vì saân thanh tònh aáy cuøng vôùi Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Saân 
thanh tònh töùc laø Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-
la-maät-ña thanh tònh; Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy cuøng vôùi Tònh 
giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, saân thanh tònh töùc laø phaùp khoâng beân trong 
thanh tònh; phaùp khoâng beân trong thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì 
sao? Vì saân thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp khoâng beân trong thanh tònh 
laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Saân 
thanh tònh töùc laø phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, 
phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp 
khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng 
khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, 
phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, 
phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, 
phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh 
töï taùnh thanh tònh; phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng 
taùnh töï taùnh thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh 
tònh aáy cuøng vôùi phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng 
taùnh töï taùnh thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, saân thanh tònh töùc laø chaân nhö thanh tònh; 
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chaân nhö thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh 
aáy cuøng vôùi chaân nhö thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Saân thanh tònh töùc laø phaùp giôùi, phaùp 
taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh 
ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh; phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå 
nghó baøn thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy 
cuøng vôùi phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, saân thanh tònh töùc laø Thaùnh ñeá khoå thanh tònh; 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh 
tònh aáy cuøng vôùi Thaùnh ñeá khoå thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Saân thanh tònh töùc laø Thaùnh 
ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh töùc laø 
saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy cuøng vôùi Thaùnh ñeá taäp, 
dieät, ñaïo thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, saân thanh tònh töùc laø boán Tónh löï thanh tònh; 
boán Tónh löï thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh 
aáy cuøng vôùi boán Tónh löï thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Saân thanh tònh töùc laø boán Voâ 
löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy cuøng 
vôùi boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, saân thanh tònh töùc laø taùm Giaûi thoaùt thanh 
tònh; taùm Giaûi thoaùt thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân 
thanh tònh aáy cuøng vôùi taùm Giaûi thoaùt thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Saân thanh tònh töùc laø 
taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh töùc laø saân thanh 
tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy cuøng vôùi taùm Thaéng xöù, chín Ñònh 
thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, saân thanh tònh töùc laø boán Nieäm truï thanh tònh; 
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boán Nieäm truï thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh 
tònh aáy cuøng vôùi boán Nieäm truï thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Saân thanh tònh töùc laø boán 
Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, 
taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh 
aáy cuøng vôùi boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh 
laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, saân thanh tònh töùc laø phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh; phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh töùc laø saân 
thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Saân thanh tònh töùc laø phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy 
cuøng vôùi phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, saân thanh tònh töùc laø möôøi ñòa Boà-taùt thanh 
tònh; möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân 
thanh tònh aáy cuøng vôùi möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, saân thanh tònh töùc laø naêm loaïi maét thanh tònh; 
naêm loaïi maét thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh 
tònh aáy cuøng vôùi naêm loaïi maét thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Saân thanh tònh töùc laø saùu 
pheùp thaàn thoâng thanh tònh; saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh töùc laø saân 
thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy cuøng vôùi saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, saân thanh tònh töùc laø möôøi löïc cuûa Phaät thanh 
tònh; möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì 
saân thanh tònh aáy cuøng vôùi möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Saân thanh tònh 
töùc laø boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, 
ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; boán ñieàu 
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khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh töùc laø saân 
thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy cuøng vôùi boán ñieàu khoâng sôï 
cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, saân thanh tònh töùc laø phaùp khoâng queân maát 
thanh tònh; phaùp khoâng queân maát thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì 
sao? Vì saân thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp khoâng queân maát thanh tònh 
laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Saân 
thanh tònh töùc laø taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy cuøng 
vôùi taùnh luoân luoân xaû thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, saân thanh tònh töùc laø trí Nhaát thieát thanh tònh; 
trí Nhaát thieát thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh 
tònh aáy cuøng vôùi trí Nhaát thieát thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Saân thanh tònh töùc laø trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát 
thieát töôùng thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh 
aáy cuøng vôùi trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh laø khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, saân thanh tònh töùc laø taát caû phaùp moân Ñaø-la-
ni thanh tònh; taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh töùc laø saân thanh 
tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy cuøng vôùi taát caû phaùp moân Ñaø-la-
ni thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Saân thanh tònh töùc laø taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh; taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. 
Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy cuøng vôùi taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa 
thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, saân thanh tònh töùc laø quaû Döï löu thanh tònh; 
quaû Döï löu thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh 
aáy cuøng vôùi quaû Döï löu thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Saân thanh tònh töùc laø quaû Nhaát lai, 
Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn 
thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy cuøng 
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vôùi quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, saân thanh tònh töùc laø quaû vò Ñoäc giaùc thanh 
tònh; quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân 
thanh tònh aáy cuøng vôùi quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, saân thanh tònh töùc laø haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh 
tònh; haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân 
thanh tònh aáy cuøng vôùi haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, saân thanh tònh töùc laø quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh; quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh töùc laø saân thanh tònh. Vì sao? Vì saân thanh tònh aáy cuøng vôùi quaû 
vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, si thanh tònh töùc laø saéc thanh tònh; saéc 
thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi 
saéc thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Si thanh tònh töùc laø thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh 
tònh aáy cuøng vôùi thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, si thanh tònh töùc laø nhaõn xöù thanh tònh; nhaõn 
xöù thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi 
nhaõn xöù thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Si thanh tònh töùc laø nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh 
tònh; nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? 
Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, si thanh tònh töùc laø saéc xöù thanh tònh; saéc xöù 
thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi 
saéc xöù thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Si thanh tònh töùc laø thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù 
thanh tònh; thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh töùc laø si thanh 
tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi thanh, höông, vò, xuùc, phaùp 
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xöù thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, si thanh tònh töùc laø nhaõn giôùi thanh tònh; nhaõn 
giôùi thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng 
vôùi nhaõn giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Si thanh tònh töùc laø saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø 
nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; saéc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø 
si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi saéc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, si thanh tònh töùc laø nhó giôùi thanh tònh; nhó giôùi 
thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi 
nhó giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Si thanh tònh töùc laø thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó 
xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; thanh giôùi 
cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø si 
thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi thanh giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, si thanh tònh töùc laø tyû giôùi thanh tònh; tyû giôùi 
thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi tyû 
giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Si thanh tònh töùc laø höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; höông giôùi cho ñeán 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì 
sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, si thanh tònh töùc laø thieät giôùi thanh tònh; thieät 
giôùi thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng 
vôùi thieät giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Si thanh tònh töùc laø vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø 
thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vò 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø 
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si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi vò giôùi cho ñeán caùc 
thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, si thanh tònh töùc laø thaân giôùi thanh tònh; thaân 
giôùi thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng 
vôùi thaân giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Si thanh tònh töùc laø xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø 
thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; xuùc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø 
si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi xuùc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, si thanh tònh töùc laø yù giôùi thanh tònh; yù giôùi 
thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi yù 
giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Si thanh tònh töùc laø phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng 
caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; phaùp giôùi cho ñeán caùc 
thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? 
Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, si thanh tònh töùc laø ñòa giôùi thanh tònh; ñòa giôùi 
thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi 
ñòa giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Si thanh tònh töùc laø thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc 
giôùi thanh tònh; thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh töùc laø si 
thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, si thanh tònh töùc laø voâ minh thanh tònh; voâ 
minh thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng 
vôùi voâ minh thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Si thanh tònh töùc laø haønh, thöùc, danh saéc, luïc 
xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; 
haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh töùc laø si thanh tònh. 
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Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå 
öu naõo thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, si thanh tònh töùc laø Boá thí ba-la-maät-ña thanh 
tònh; Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si 
thanh tònh aáy cuøng vôùi Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Si thanh tònh töùc 
laø Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh; Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh töùc laø si 
thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, si thanh tònh töùc laø phaùp khoâng beân trong 
thanh tònh; phaùp khoâng beân trong thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì 
sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp khoâng beân trong thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Si 
thanh tònh töùc laø phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, 
phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp 
khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng 
khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, 
phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, 
phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, 
phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh 
töï taùnh thanh tònh; phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng 
taùnh töï taùnh thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy 
cuøng vôùi phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, si thanh tònh töùc laø chaân nhö thanh tònh; chaân 
nhö thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng 
vôùi chaân nhö thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Si thanh tònh töùc laø phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh 
khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, 
phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå 
nghó baøn thanh tònh; phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
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thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi 
phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh laø khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, si thanh tònh töùc laø Thaùnh ñeá khoå thanh tònh; 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh 
aáy cuøng vôùi Thaùnh ñeá khoå thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Si thanh tònh töùc laø Thaùnh ñeá taäp, 
dieät, ñaïo thanh tònh; Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh töùc laø si thanh 
tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, si thanh tònh töùc laø boán Tónh löï thanh tònh; boán 
Tónh löï thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy 
cuøng vôùi boán Tónh löï thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Si thanh tònh töùc laø boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh; boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh töùc 
laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi boán Voâ löôïng, 
boán Ñònh voâ saéc thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, si thanh tònh töùc laø taùm Giaûi thoaùt thanh tònh; 
taùm Giaûi thoaùt thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh 
aáy cuøng vôùi taùm Giaûi thoaùt thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Si thanh tònh töùc laø taùm Thaéng xöù, 
chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; taùm Thaéng xöù, chín Ñònh 
thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si 
thanh tònh aáy cuøng vôùi taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán 
xöù thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, si thanh tònh töùc laø boán Nieäm truï thanh tònh; 
boán Nieäm truï thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh 
aáy cuøng vôùi boán Nieäm truï thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Si thanh tònh töùc laø boán Chaùnh 
ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh; boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo 
thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi 
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boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, si thanh tònh töùc laø phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh; phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh töùc laø si 
thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Si thanh tònh töùc laø phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, 
Voâ nguyeän thanh tònh; phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän 
thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, si thanh tònh töùc laø möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh; 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh 
tònh aáy cuøng vôùi möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, si thanh tònh töùc laø naêm loaïi maét thanh tònh; 
naêm loaïi maét thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh 
aáy cuøng vôùi naêm loaïi maét thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Si thanh tònh töùc laø saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh; saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh töùc laø si thanh tònh. 
Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh 
laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, si thanh tònh töùc laø möôøi löïc cuûa Phaät thanh 
tònh; möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si 
thanh tònh aáy cuøng vôùi möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Si thanh tònh töùc 
laø boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi 
Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; boán ñieàu khoâng 
sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh töùc laø si thanh 
tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán 
möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, si thanh tònh töùc laø phaùp khoâng queân maát 
thanh tònh; phaùp khoâng queân maát thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì 
sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp khoâng queân maát thanh tònh laø 
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khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Si 
thanh tònh töùc laø taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi 
taùnh luoân luoân xaû thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, si thanh tònh töùc laø trí Nhaát thieát thanh tònh; trí 
Nhaát thieát thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy 
cuøng vôùi trí Nhaát thieát thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Si thanh tònh töùc laø trí Ñaïo töôùng, 
trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, si thanh tònh töùc laø taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni 
thanh tònh; taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh töùc laø si thanh tònh. 
Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh 
tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Si thanh tònh töùc laø taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si 
thanh tònh aáy cuøng vôùi taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, si thanh tònh töùc laø quaû Döï löu thanh tònh; quaû 
Döï löu thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng 
vôùi quaû Döï löu thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Si thanh tònh töùc laø quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-
la-haùn thanh tònh; quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh töùc laø 
si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, si thanh tònh töùc laø quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh; 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh 
tònh aáy cuøng vôùi quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, si thanh tònh töùc laø haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh 
tònh; haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si 
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thanh tònh aáy cuøng vôùi haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, si thanh tònh töùc laø quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh; quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh töùc laø si thanh tònh. Vì sao? Vì si thanh tònh aáy cuøng vôùi quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì tham thanh tònh neân saéc thanh tònh; vì 
saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc tham 
thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
tham thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, 
haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
tham thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì tham thanh tònh neân nhaõn xöù thanh tònh; vì 
nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
tham thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì tham thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì 
nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì tham thanh tònh neân saéc xöù thanh tònh; vì 
saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
tham thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì tham thanh tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh 
tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì tham thanh tònh neân nhaõn giôùi thanh tònh; vì 
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nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
tham thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì tham thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn 
xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, hoaëc saéc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì tham thanh tònh neân nhó giôùi thanh tònh; vì 
nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
tham thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì tham thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng 
caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho 
ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, hoaëc thanh giôùi 
cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì tham thanh tònh neân tyû giôùi thanh tònh; vì 
tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
tham thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì tham thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho 
ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, hoaëc höông 
giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì tham thanh tònh neân thieät giôùi thanh tònh; vì 
thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
tham thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì tham thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc 
cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho 
ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho 
ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì tham thanh tònh neân thaân giôùi thanh tònh; vì 
thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
tham thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì tham thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân 
xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, hoaëc xuùc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì tham thanh tònh neân yù giôùi thanh tònh; vì yù 
giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
tham thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì tham thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng 
caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán 
caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán 
caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì tham thanh tònh neân ñòa giôùi thanh tònh; vì 
ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
tham thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì tham thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc 
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giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, hoaëc 
thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì tham thanh tònh neân voâ minh thanh tònh; vì 
voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
tham thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì tham thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, 
aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho 
ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì tham thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-
ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì tham thanh 
tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-
ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, 
hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì tham thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong 
thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân 
trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì tham thanh 
tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp 
khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng 
höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng 
bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp 
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khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp 
khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp 
khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng 
taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc tham thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì tham thanh tònh neân chaân nhö thanh tònh; vì 
chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
tham thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì tham thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng 
hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp 
ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc tham 
thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì tham thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå thanh 
tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì tham thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, 
ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá 
taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì tham thanh tònh neân boán Tónh löï thanh 
tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì tham thanh tònh neân boán Voâ löôïng, 
boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
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thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc tham 
thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì tham thanh tònh neân taùm Giaûi thoaùt thanh 
tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì tham thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín 
Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh 
thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, 
möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì tham thanh tònh neân boán Nieäm truï thanh 
tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì tham thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán 
Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo 
thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, 
hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì tham thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, hoaëc phaùp 
moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì tham thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän 
thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
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bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì tham thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-taùt thanh 

tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

 



BAÙT-NHAÕ – BOÄ 5 

 

42

KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA 
QUYEÅN 203 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (22) 

Naøy Thieän Hieän, vì tham thanh tònh neân naêm loaïi maét thanh 
tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì tham thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng 
thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì tham thanh tònh neân möôøi löïc cuûa Phaät 
thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì tham thanh tònh neân boán ñieàu 
khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi 
Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï 
cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï 
cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì tham thanh tònh neân phaùp khoâng queân maát 
thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân 
maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì tham thanh 
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tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, 
hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì tham thanh tònh neân trí Nhaát thieát thanh 
tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì tham thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát 
thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, 
hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì tham thanh tònh neân taát caû phaùp moân Ñaø-la-
ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì tham 
thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì tham thanh tònh neân quaû Döï löu thanh 
tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì tham thanh tònh neân quaû Nhaát lai, 
Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc tham 
thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì tham thanh tònh neân quaû vò Ñoäc giaùc thanh 
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tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì tham thanh tònh neân haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh 
tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc tham thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì tham thanh tònh neân quaû vò Giaùc ngoä cao 
toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc tham 
thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì saân thanh tònh neân saéc thanh tònh; vì saéc 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saân thanh 
tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì saân thanh 
tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saân thanh 
tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saân thanh tònh neân nhaõn xöù thanh tònh; vì 
nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
saân thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì saân thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, 
tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saân thanh tònh neân saéc xöù thanh tònh; vì saéc 
xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saân 
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thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì saân thanh tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì 
thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp 
xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saân thanh tònh neân nhaõn giôùi thanh tònh; vì 
nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
saân thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì saân thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saân thanh tònh neân nhó giôùi thanh tònh; vì 
nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
saân thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì saân thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng 
caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho 
ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, hoaëc thanh giôùi 
cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saân thanh tònh neân tyû giôùi thanh tònh; vì tyû 
giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saân 
thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì saân thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc 
thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán 
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caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saân thanh tònh neân thieät giôùi thanh tònh; vì 
thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
saân thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì saân thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng 
caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán 
caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán 
caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saân thanh tònh neân thaân giôùi thanh tònh; vì 
thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
saân thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì saân thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng 
caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc 
thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saân thanh tònh neân yù giôùi thanh tònh; vì yù 
giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saân 
thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì saân thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï 
do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï 
do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï 
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do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saân thanh tònh neân ñòa giôùi thanh tònh; vì 
ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
saân thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì saân thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh 
tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saân thanh tònh neân voâ minh thanh tònh; vì 
voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
saân thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì saân thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, 
thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán 
laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå 
öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saân thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì saân thanh tònh neân 
Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, hoaëc Tònh 
giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saân thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong 
thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân 
trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì saân thanh tònh 
neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng 
khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, 
phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, 
phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn 
taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi 
taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng 
taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; 
vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saân thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saân thanh tònh neân chaân nhö thanh tònh; vì 
chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
saân thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì saân thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö 
voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, 
phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, 
hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saân thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå thanh 
tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì saân thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, 
ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
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khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì saân thanh tònh neân boán Tónh löï thanh tònh; 

vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc saân thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì saân thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, hoaëc boán Voâ 
löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saân thanh tònh neân taùm Giaûi thoaùt thanh 
tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì saân thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín 
Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh 
thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, 
möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saân thanh tònh neân boán Nieäm truï thanh tònh; 
vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc saân thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì saân thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn 
tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh 
tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, hoaëc boán 
Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saân thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, hoaëc phaùp 
moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
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ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì saân thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän 
thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, hoaëc 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saân thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-taùt thanh 
tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saân thanh tònh neân naêm loaïi maét thanh tònh; 
vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc saân thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì saân thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saân thanh tònh neân möôøi löïc cuûa Phaät thanh 
tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì saân thanh tònh neân boán ñieàu 
khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi 
Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï 
cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï 
cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saân thanh tònh neân phaùp khoâng queân maát 
thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân 
maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì saân thanh tònh 
neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, hoaëc taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saân thanh tònh neân trí Nhaát thieát thanh 
tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì saân thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí 
Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saân 
thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saân thanh tònh neân taát caû phaùp moân Ñaø-la-
ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì saân thanh 
tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân 
Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc saân thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saân thanh tònh neân quaû Döï löu thanh tònh; 
vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc saân thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì saân thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn 
thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, hoaëc quaû 
Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
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tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saân thanh tònh neân quaû vò Ñoäc giaùc thanh 
tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saân thanh tònh neân haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh 
tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc saân thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saân thanh tònh neân quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saân thanh 
tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì si thanh tònh neân saéc thanh tònh; vì saéc 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc si thanh 
tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì si thanh 
tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc si thanh 
tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì si thanh tònh neân nhaõn xöù thanh tònh; vì 
nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc si 
thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì si thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, 
thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc si thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
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bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì si thanh tònh neân saéc xöù thanh tònh; vì saéc 

xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc si 
thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì si thanh tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì 
thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc si thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp 
xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì si thanh tònh neân nhaõn giôùi thanh tònh; vì 
nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
si thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì si thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc si thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì si thanh tònh neân nhó giôùi thanh tònh; vì nhó 
giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc si 
thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì si thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï 
do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc 
thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc si thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc 
thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì si thanh tònh neân tyû giôùi thanh tònh; vì tyû 
giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc si 
thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
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ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì si thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï 
do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï 
do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc si thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï 
do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì si thanh tònh neân thieät giôùi thanh tònh; vì 
thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
si thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì si thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc 
thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc 
thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc si thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï 
do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì si thanh tònh neân thaân giôùi thanh tònh; vì 
thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
si thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì si thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng 
caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc si thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc 
thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì si thanh tònh neân yù giôùi thanh tònh; vì yù giôùi 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc si thanh 
tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì si 
thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc 
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laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc si thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì si thanh tònh neân ñòa giôùi thanh tònh; vì ñòa 
giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc si 
thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì si thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì 
thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc si thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì si thanh tònh neân voâ minh thanh tònh; vì voâ 
minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc si 
thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì si thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, 
höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo 
töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc si thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì si thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh 
tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc si thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì si thanh tònh neân Tònh giôùi, An 
nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi 
cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc si thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ 
ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì si thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong 
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thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc si thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì si thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, 
phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp 
khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp 
khoâng taûn maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, 
phaùp khoâng töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû 
phaùp, phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, 
phaùp khoâng töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì 
phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc si thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì si thanh tònh neân chaân nhö thanh tònh; vì 
chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
si thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì si thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, 
taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp 
truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh 
tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc si thanh tònh, hoaëc 
phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì si thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå thanh tònh; 
vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc si thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì si thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh 
tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc si thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
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thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì si thanh tònh neân boán Tónh löï thanh tònh; vì 
boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc si thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì si thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh 
tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc si thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì si thanh tònh neân taùm Giaûi thoaùt thanh tònh; 
vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc si thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì si thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù 
ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, 
möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc si thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán 
xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì si thanh tònh neân boán Nieäm truï thanh tònh; 
vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc si thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì si thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm 
Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì 
boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc si thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh 
ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì si thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc si thanh tònh, hoaëc phaùp 
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moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì si thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh 
tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc si thanh tònh, hoaëc phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì si thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-taùt thanh 
tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc si thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì si thanh tònh neân naêm loaïi maét thanh tònh; 
vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc si thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì si thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu 
pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc si thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì si thanh tònh neân möôøi löïc cuûa Phaät thanh 
tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc si thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì si thanh tònh neân boán ñieàu 
khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi 
Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï 
cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc si thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho 
ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì si thanh tònh neân phaùp khoâng queân maát 
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thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc si thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì si thanh tònh neân taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc si thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân 
xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì si thanh tònh neân trí Nhaát thieát thanh tònh; 
vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc si thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì si thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát 
töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc si thanh tònh, hoaëc 
trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì si thanh tònh neân taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni 
thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc si thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân 
Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì si thanh tònh 
neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân 
Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc si thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì si thanh tònh neân quaû Döï löu thanh tònh; vì 
quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc si thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì si thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn 
thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc si thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát 
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lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì si thanh tònh neân quaû vò Ñoäc giaùc thanh 
tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc si thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì si thanh tònh neân haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh 
tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc si thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì si thanh tònh neân quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc si thanh 
tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA 
QUYEÅN 204 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (23) 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì saéc thanh tònh neân thoï thanh tònh; vì 
thoï thanh tònh neân saéc thanh tònh. Vì sao? Vì saéc thanh tònh aáy cuøng 
vôùi thoï thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Vì thoï thanh tònh neân töôûng thanh tònh; vì töôûng thanh tònh neân 
thoï thanh tònh. Vì sao? Vì thoï thanh tònh aáy cuøng vôùi töôûng thanh 
tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Vì töôûng thanh tònh neân haønh thanh tònh; vì haønh thanh tònh 
neân töôûng thanh tònh. Vì sao? Vì töôûng thanh tònh aáy cuøng vôùi haønh 
thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Vì haønh thanh tònh neân thöùc thanh tònh; vì thöùc thanh tònh neân 
haønh thanh tònh. Vì sao? Vì haønh thanh tònh aáy cuøng vôùi thöùc thanh 
tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Vì thöùc thanh tònh neân nhaõn xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh 
neân thöùc thanh tònh. Vì sao? Vì thöùc thanh tònh aáy cuøng vôùi nhaõn xöù 
thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Vì nhaõn xöù thanh tònh neân nhó xöù thanh tònh; vì nhó xöù thanh 
tònh neân nhaõn xöù thanh tònh. Vì sao? Vì nhaõn xöù thanh tònh aáy cuøng 
vôùi nhó xöù thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Vì nhó xöù thanh tònh neân tyû xöù thanh tònh; vì tyû xöù thanh tònh 
neân nhó xöù thanh tònh. Vì sao? Vì nhó xöù thanh tònh aáy cuøng vôùi tyû xöù 
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thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Vì tyû xöù thanh tònh neân thieät xöù thanh tònh; vì thieät xöù thanh 
tònh neân tyû xöù thanh tònh. Vì sao? Vì tyû xöù thanh tònh aáy cuøng vôùi 
thieät xöù thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Vì thieät xöù thanh tònh neân thaân xöù thanh tònh; vì thaân xöù thanh 
tònh neân thieät xöù thanh tònh. Vì sao? Vì thieät xöù thanh tònh aáy cuøng 
vôùi thaân xöù thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì thaân xöù thanh tònh neân yù xöù thanh tònh; vì yù xöù thanh tònh 
neân thaân xöù thanh tònh. Vì sao? Vì thaân xöù thanh tònh aáy cuøng vôùi yù 
xöù thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Vì yù xöù thanh tònh neân saéc xöù thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh 
neân yù xöù thanh tònh. Vì sao? Vì yù xöù thanh tònh aáy cuøng vôùi saéc xöù 
thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Vì saéc xöù thanh tònh neân thanh xöù thanh tònh; vì thanh xöù 
thanh tònh neân saéc xöù thanh tònh. Vì sao? Vì saéc xöù thanh tònh aáy 
cuøng vôùi thanh xöù thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì thanh xöù thanh tònh neân höông xöù thanh tònh; vì höông xöù 
thanh tònh neân thanh xöù thanh tònh. Vì sao? Vì thanh xöù thanh tònh 
aáy cuøng vôùi höông xöù thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì höông xöù thanh tònh neân vò xöù thanh tònh; vì vò xöù thanh 
tònh neân höông xöù thanh tònh. Vì sao? Vì höông xöù thanh tònh aáy 
cuøng vôùi vò xöù thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì vò xöù thanh tònh neân xuùc xöù thanh tònh; vì xuùc xöù thanh tònh 
neân vò xöù thanh tònh. Vì sao? Vì vò xöù thanh tònh aáy cuøng vôùi xuùc xöù 
thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Vì xuùc xöù thanh tònh neân phaùp xöù thanh tònh; vì phaùp xöù thanh 
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tònh neân xuùc xöù thanh tònh. Vì sao? Vì xuùc xöù thanh tònh aáy cuøng 
vôùi phaùp xöù thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì phaùp xöù thanh tònh neân nhaõn giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi 
thanh tònh neân phaùp xöù thanh tònh. Vì sao? Vì phaùp xöù thanh tònh aáy 
cuøng vôùi nhaõn giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì nhaõn giôùi thanh tònh neân saéc giôùi thanh tònh; vì saéc giôùi 
thanh tònh neân nhaõn giôùi thanh tònh. Vì sao? Vì nhaõn giôùi thanh tònh 
aáy cuøng vôùi saéc giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì saéc giôùi thanh tònh neân nhaõn thöùc giôùi thanh tònh; vì nhaõn 
thöùc giôùi thanh tònh neân saéc giôùi thanh tònh. Vì sao? Vì saéc giôùi thanh 
tònh aáy cuøng vôùi nhaõn thöùc giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì nhaõn thöùc giôùi thanh tònh neân nhaõn xuùc thanh tònh; vì nhaõn 
xuùc thanh tònh neân nhaõn thöùc giôùi thanh tònh. Vì sao? Vì nhaõn thöùc 
giôùi thanh tònh aáy cuøng vôùi nhaõn xuùc thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì nhaõn xuùc thanh tònh neân caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh; vì caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân nhaõn xuùc thanh tònh. Vì sao? Vì nhaõn xuùc thanh tònh aáy cuøng vôùi 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân nhó 
giôùi thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh. Vì sao? Vì caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh aáy cuøng vôùi nhó giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì nhó giôùi thanh tònh neân thanh giôùi thanh tònh; vì thanh giôùi 
thanh tònh neân nhó giôùi thanh tònh. Vì sao? Vì nhó giôùi thanh tònh aáy 
cuøng vôùi thanh giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì thanh giôùi thanh tònh neân nhó thöùc giôùi thanh tònh; vì nhó thöùc 
giôùi thanh tònh neân thanh giôùi thanh tònh. Vì sao? Vì thanh giôùi thanh 
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tònh aáy cuøng vôùi nhó thöùc giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì nhó thöùc giôùi thanh tònh neân nhó xuùc thanh tònh; vì nhó xuùc 
thanh tònh neân nhó thöùc giôùi thanh tònh. Vì sao? Vì nhó thöùc giôùi thanh 
tònh aáy cuøng vôùi nhó xuùc thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì nhó xuùc thanh tònh neân caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh; vì caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân nhó 
xuùc thanh tònh. Vì sao? Vì nhó xuùc thanh tònh aáy cuøng vôùi caùc thoï do 
nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh. Vì sao? Vì caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh aáy cuøng vôùi tyû giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì tyû giôùi thanh tònh neân höông giôùi thanh tònh; vì höông giôùi 
thanh tònh neân tyû giôùi thanh tònh. Vì sao? Vì tyû giôùi thanh tònh aáy 
cuøng vôùi höông giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì höông giôùi thanh tònh neân tyû thöùc giôùi thanh tònh; vì tyû thöùc 
giôùi thanh tònh neân höông giôùi thanh tònh. Vì sao? Vì höông giôùi 
thanh tònh aáy cuøng vôùi tyû thöùc giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì tyû thöùc giôùi thanh tònh neân tyû xuùc thanh tònh; vì tyû xuùc 
thanh tònh neân tyû thöùc giôùi thanh tònh. Vì sao? Vì tyû thöùc giôùi thanh 
tònh aáy cuøng vôùi tyû xuùc thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì tyû xuùc thanh tònh neân caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh; vì caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân tyû 
xuùc thanh tònh. Vì sao? Vì tyû xuùc thanh tònh aáy cuøng vôùi caùc thoï do 
tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân 
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sinh ra thanh tònh. Vì sao? Vì caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh aáy cuøng vôùi thieät giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì thieät giôùi thanh tònh neân vò giôùi thanh tònh; vì vò giôùi thanh 
tònh neân thieät giôùi thanh tònh. Vì sao? Vì thieät giôùi thanh tònh aáy cuøng 
vôùi vò giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Vì vò giôùi thanh tònh neân thieät thöùc giôùi thanh tònh; vì thieät thöùc 
giôùi thanh tònh neân vò giôùi thanh tònh. Vì sao? Vì vò giôùi thanh tònh aáy 
cuøng vôùi thieät thöùc giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì thieät thöùc giôùi thanh tònh neân thieät xuùc thanh tònh; vì thieät 
xuùc thanh tònh neân thieät thöùc giôùi thanh tònh. Vì sao? Vì thieät thöùc 
giôùi thanh tònh aáy cuøng vôùi thieät xuùc thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì thieät xuùc thanh tònh neân caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh; vì caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân thieät xuùc thanh tònh. Vì sao? Vì thieät xuùc thanh tònh aáy cuøng vôùi 
caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân thaân 
giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân caùc thoï do thieät xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh. Vì sao? Vì caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh aáy cuøng vôùi thaân giôùi thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì thaân giôùi thanh tònh neân xuùc giôùi thanh tònh; vì xuùc giôùi 
thanh tònh neân thaân giôùi thanh tònh. Vì sao? Vì thaân giôùi thanh tònh aáy 
cuøng vôùi xuùc giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì xuùc giôùi thanh tònh neân thaân thöùc giôùi thanh tònh; vì thaân 
thöùc giôùi thanh tònh neân xuùc giôùi thanh tònh. Vì sao? Vì xuùc giôùi 
thanh tònh aáy cuøng vôùi thaân thöùc giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì thaân thöùc giôùi thanh tònh neân thaân xuùc thanh tònh; vì thaân 
xuùc thanh tònh neân thaân thöùc giôùi thanh tònh. Vì sao? Vì thaân thöùc 
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giôùi thanh tònh aáy cuøng vôùi thaân xuùc thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì thaân xuùc thanh tònh neân caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh; vì caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân 
thaân xuùc thanh tònh. Vì sao? Vì thaân xuùc thanh tònh aáy cuøng vôùi caùc 
thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân yù giôùi 
thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh. Vì sao? Vì caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh aáy cuøng vôùi yù giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì yù giôùi thanh tònh neân phaùp giôùi thanh tònh; vì phaùp giôùi thanh 
tònh neân yù giôùi thanh tònh. Vì sao? Vì yù giôùi thanh tònh aáy cuøng vôùi 
phaùp giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Vì phaùp giôùi thanh tònh neân yù thöùc giôùi thanh tònh; vì yù thöùc giôùi 
thanh tònh neân phaùp giôùi thanh tònh. Vì sao? Vì phaùp giôùi thanh tònh 
aáy cuøng vôùi yù thöùc giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì yù thöùc giôùi thanh tònh neân yù xuùc thanh tònh; vì yù xuùc thanh 
tònh neân yù thöùc giôùi thanh tònh. Vì sao? Vì yù thöùc giôùi thanh tònh aáy 
cuøng vôùi yù xuùc thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì yù xuùc thanh tònh neân caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh; vì caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân yù 
xuùc thanh tònh. Vì sao? Vì yù xuùc thanh tònh aáy cuøng vôùi caùc thoï do yù 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh. Vì sao? Vì caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh aáy cuøng vôùi ñòa giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì ñòa giôùi thanh tònh neân thuûy giôùi thanh tònh; vì thuûy giôùi 
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thanh tònh neân ñòa giôùi thanh tònh. Vì sao? Vì ñòa giôùi thanh tònh aáy 
cuøng vôùi thuûy giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì thuûy giôùi thanh tònh neân hoûa giôùi thanh tònh; vì hoûa giôùi 
thanh tònh neân thuûy giôùi thanh tònh. Vì sao? Vì thuûy giôùi thanh tònh 
aáy cuøng vôùi hoûa giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì hoûa giôùi thanh tònh neân phong giôùi thanh tònh; vì phong giôùi 
thanh tònh neân hoûa giôùi thanh tònh. Vì sao? Vì hoûa giôùi thanh tònh aáy 
cuøng vôùi phong giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì phong giôùi thanh tònh neân khoâng giôùi thanh tònh; vì khoâng 
giôùi thanh tònh neân phong giôùi thanh tònh. Vì sao? Vì phong giôùi 
thanh tònh aáy cuøng vôùi khoâng giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì khoâng giôùi thanh tònh neân thöùc giôùi thanh tònh; vì thöùc giôùi 
thanh tònh neân khoâng giôùi thanh tònh. Vì sao? Vì khoâng giôùi thanh 
tònh aáy cuøng vôùi thöùc giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì thöùc giôùi thanh tònh neân voâ minh thanh tònh; vì voâ minh 
thanh tònh neân thöùc giôùi thanh tònh. Vì sao? Vì thöùc giôùi thanh tònh 
aáy cuøng vôùi voâ minh thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì voâ minh thanh tònh neân haønh thanh tònh; vì haønh thanh tònh 
neân voâ minh thanh tònh. Vì sao? Vì voâ minh thanh tònh aáy cuøng vôùi 
haønh thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Vì haønh thanh tònh neân thöùc thanh tònh; vì thöùc thanh tònh neân 
haønh thanh tònh. Vì sao? Vì haønh thanh tònh aáy cuøng vôùi thöùc thanh 
tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Vì thöùc thanh tònh neân danh saéc thanh tònh; vì danh saéc thanh 
tònh neân thöùc thanh tònh. Vì sao? Vì thöùc thanh tònh aáy cuøng vôùi 
danh saéc thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 
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Vì danh saéc thanh tònh neân luïc xöù thanh tònh; vì luïc xöù thanh 
tònh neân danh saéc thanh tònh. Vì sao? Vì danh saéc thanh tònh aáy 
cuøng vôùi luïc xöù thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì luïc xöù thanh tònh neân xuùc thanh tònh; vì xuùc thanh tònh neân 
luïc xöù thanh tònh. Vì sao? Vì luïc xöù thanh tònh aáy cuøng vôùi xuùc 
thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Vì xuùc thanh tònh neân thoï thanh tònh; vì thoï thanh tònh neân xuùc 
thanh tònh. Vì sao? Vì xuùc thanh tònh aáy cuøng vôùi thoï thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì thoï thanh tònh neân aùi thanh tònh; vì aùi thanh tònh neân thoï 
thanh tònh. Vì sao? Vì thoï thanh tònh aáy cuøng vôùi aùi thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì aùi thanh tònh neân thuû thanh tònh; vì thuû thanh tònh neân aùi 
thanh tònh. Vì sao? Vì aùi thanh tònh aáy cuøng vôùi thuû thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì thuû thanh tònh neân höõu thanh tònh; vì höõu thanh tònh neân thuû 
thanh tònh. Vì sao? Vì thuû thanh tònh aáy cuøng vôùi höõu thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì höõu thanh tònh neân sinh thanh tònh; vì sinh thanh tònh neân 
höõu thanh tònh. Vì sao? Vì höõu thanh tònh aáy cuøng vôùi sinh thanh 
tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Vì sinh thanh tònh neân laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì 
laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân sinh thanh tònh. Vì sao? Vì 
sinh thanh tònh aáy cuøng vôùi laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-
ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân laõo töû, saàu bi 
khoå öu naõo thanh tònh. Vì sao? Vì laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh 
tònh aáy cuøng vôùi Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña 
thanh tònh; vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân Boá thí ba-la-
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maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh aáy 
cuøng vôùi Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-
ña thanh tònh; vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân Tònh giôùi ba-
la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh 
aáy cuøng vôùi An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña 
thanh tònh; vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân An nhaãn ba-la-
maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh aáy 
cuøng vôùi Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña 
thanh tònh; vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân Tinh taán ba-la-
maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh aáy 
cuøng vôùi Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh; vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân Tónh löï ba-la-
maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh aáy 
cuøng vôùi Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong 
thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh aáy 
cuøng vôùi phaùp khoâng beân trong thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
ngoaøi thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh. Vì sao? Vì phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh aáy cuøng vôùi phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong 
ngoaøi thanh tònh; vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân phaùp 
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khoâng beân ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì phaùp khoâng beân ngoaøi 
thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân phaùp khoâng 
khoâng thanh tònh; vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân phaùp khoâng 
caû trong ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi 
thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp khoâng khoâng thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh; 
vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. Vì 
sao? Vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp khoâng lôùn 
thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng nghóa 
thanh tònh; vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân phaùp khoâng 
lôùn thanh tònh. Vì sao? Vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh aáy cuøng vôùi 
phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân phaùp khoâng höõu vi 
thanh tònh; vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng 
nghóa thanh tònh. Vì sao? Vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh aáy 
cuøng vôùi phaùp khoâng höõu vi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân phaùp khoâng voâ vi thanh 
tònh; vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân phaùp khoâng höõu vi thanh 
tònh. Vì sao? Vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp 
khoâng voâ vi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân phaùp khoâng roát raùo thanh 
tònh; vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân phaùp khoâng voâ vi thanh 
tònh. Vì sao? Vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp 
khoâng roát raùo thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng bieân 
giôùi thanh tònh; vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân phaùp 



SOÁ 220 – KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA, quyeån 204 

www.daitangkinh.org 
 

71

khoâng roát raùo thanh tònh. Vì sao? Vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh 
aáy cuøng vôùi phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng taûn 
maïn thanh tònh; vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân phaùp khoâng 
khoâng bieân giôùi thanh tònh. Vì sao? Vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi 
thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng ñoåi 
khaùc thanh tònh; vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân phaùp 
khoâng taûn maïn thanh tònh. Vì sao? Vì phaùp khoâng taûn maïn thanh 
tònh aáy cuøng vôùi phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh laø khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân phaùp khoâng baûn 
taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc thanh tònh. Vì sao? Vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc 
thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh laø khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân phaùp khoâng töï töôùng 
thanh tònh; vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân phaùp khoâng baûn 
taùnh thanh tònh. Vì sao? Vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh aáy cuøng 
vôùi phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân phaùp khoâng coäng 
töôùng thanh tònh; vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân phaùp 
khoâng töï töôùng thanh tònh. Vì sao? Vì phaùp khoâng töï töôùng thanh 
tònh aáy cuøng vôùi phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân phaùp khoâng nôi taát 
caû phaùp thanh tònh; vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân 
phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh. Vì sao? Vì phaùp khoâng coäng 
töôùng thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh 
laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân phaùp khoâng 
chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh; vì phaùp khoâng chaúng theå naém 
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baét ñöôïc thanh tònh neân phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh. Vì 
sao? Vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh neân phaùp 
khoâng khoâng taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh 
neân phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh. Vì sao? Vì 
phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp 
khoâng khoâng taùnh thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân phaùp khoâng töï taùnh 
thanh tònh; vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng 
taùnh thanh tònh. Vì sao? Vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh aáy 
cuøng vôùi phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng taùnh 
töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân 
phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh. Vì sao? Vì phaùp khoâng töï taùnh thanh 
tònh aáy cuøng vôùi phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh laø khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh. Vì sao? Vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh 
aáy cuøng vôùi chaân nhö thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì chaân nhö thanh tònh neân phaùp giôùi thanh tònh; vì phaùp giôùi 
thanh tònh neân chaân nhö thanh tònh. Vì sao? Vì chaân nhö thanh tònh 
aáy cuøng vôùi phaùp giôùi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì phaùp giôùi thanh tònh neân phaùp taùnh thanh tònh; vì phaùp taùnh 
thanh tònh neân phaùp giôùi thanh tònh. Vì sao? Vì phaùp giôùi thanh tònh 
aáy cuøng vôùi phaùp taùnh thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì phaùp taùnh thanh tònh neân taùnh khoâng hö voïng thanh tònh; vì 
taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân phaùp taùnh thanh tònh. Vì sao? Vì 
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phaùp taùnh thanh tònh aáy cuøng vôùi taùnh khoâng hö voïng thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân taùnh chaúng ñoåi khaùc 
thanh tònh; vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân taùnh khoâng hö voïng 
thanh tònh. Vì sao? Vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh aáy cuøng vôùi 
taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân taùnh bình ñaúng thanh 
tònh; vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh 
tònh. Vì sao? Vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh aáy cuøng vôùi taùnh 
bình ñaúng thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân taùnh ly sinh thanh tònh; vì taùnh 
ly sinh thanh tònh neân taùnh bình ñaúng thanh tònh. Vì sao? Vì taùnh bình 
ñaúng thanh tònh aáy cuøng vôùi taùnh ly sinh thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì taùnh ly sinh thanh tònh neân phaùp ñònh thanh tònh; vì phaùp 
ñònh thanh tònh neân taùnh ly sinh thanh tònh. Vì sao? Vì taùnh ly sinh 
thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp ñònh thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì phaùp ñònh thanh tònh neân phaùp truï thanh tònh; vì phaùp truï 
thanh tònh neân phaùp ñònh thanh tònh. Vì sao? Vì phaùp ñònh thanh tònh 
aáy cuøng vôùi phaùp truï thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì phaùp truï thanh tònh neân thaät teá thanh tònh; vì thaät teá thanh 
tònh neân phaùp truï thanh tònh. Vì sao? Vì phaùp truï thanh tònh aáy cuøng 
vôùi thaät teá thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Vì thaät teá thanh tònh neân caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh; vì caûnh 
giôùi hö khoâng thanh tònh neân thaät teá thanh tònh. Vì sao? Vì thaät teá 
thanh tònh aáy cuøng vôùi caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh; vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân caûnh 
giôùi hö khoâng thanh tònh. Vì sao? Vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh aáy 
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cuøng vôùi caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh. Vì sao? Vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh aáy 
cuøng vôùi Thaùnh ñeá khoå thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp thanh tònh; vì 
Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå thanh tònh. Vì sao? Vì 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh aáy cuøng vôùi Thaùnh ñeá taäp thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân Thaùnh ñeá dieät thanh tònh; vì 
Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp thanh tònh. Vì sao? Vì 
Thaùnh ñeá taäp thanh tònh aáy cuøng vôùi Thaùnh ñeá dieät thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh; vì 
Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân Thaùnh ñeá dieät thanh tònh. Vì sao? Vì 
Thaùnh ñeá dieät thanh tònh aáy cuøng vôùi Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân boán Tónh löï thanh tònh; vì boán 
Tónh löï thanh tònh neân Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh. Vì sao? Vì Thaùnh ñeá 
ñaïo thanh tònh aáy cuøng vôùi boán Tónh löï thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì boán Tónh löï thanh tònh neân boán Voâ löôïng thanh tònh; vì boán 
Voâ löôïng thanh tònh neân boán Tónh löï thanh tònh. Vì sao? Vì boán Tónh 
löï thanh tònh aáy cuøng vôùi boán Voâ löôïng thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì 
boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân boán Voâ löôïng thanh tònh. Vì sao? Vì 
boán Voâ löôïng thanh tònh aáy cuøng vôùi boán Ñònh voâ saéc thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân taùm Giaûi thoaùt thanh tònh; 
vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân boán Ñònh voâ saéc thanh tònh. Vì 
sao? Vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh aáy cuøng vôùi taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
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ñoaïn dieät. 
Vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân taùm Thaéng xöù thanh tònh; vì 

taùm Thaéng xöù thanh tònh neân taùm Giaûi thoaùt thanh tònh. Vì sao? Vì 
taùm Giaûi thoaùt thanh tònh aáy cuøng vôùi taùm Thaéng xöù thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh; 
vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân taùm Thaéng xöù thanh tònh. Vì sao? 
Vì taùm Thaéng xöù thanh tònh aáy cuøng vôùi chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh 
laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân möôøi Bieán xöù thanh tònh; 
vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh. Vì sao? 
Vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh aáy cuøng vôùi möôøi Bieán xöù thanh tònh 
laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân boán Nieäm truï thanh tònh; vì boán 
Nieäm truï thanh tònh neân möôøi Bieán xöù thanh tònh. Vì sao? Vì möôøi 
Bieán xöù thanh tònh aáy cuøng vôùi boán Nieäm truï thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì boán Nieäm truï thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh; vì 
boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân boán Nieäm truï thanh tònh. Vì sao? Vì 
boán Nieäm truï thanh tònh aáy cuøng vôùi boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân boán Thaàn tuùc thanh tònh; vì 
boán Thaàn tuùc thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh. Vì sao? Vì 
boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh aáy cuøng vôùi boán Thaàn tuùc thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân naêm Caên thanh tònh; vì naêm 
Caên thanh tònh neân boán Thaàn tuùc thanh tònh. Vì sao? Vì boán Thaàn tuùc 
thanh tònh aáy cuøng vôùi naêm Caên thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì naêm Caên thanh tònh neân naêm Löïc thanh tònh; vì naêm Löïc 
thanh tònh neân naêm Caên thanh tònh. Vì sao? Vì naêm Caên thanh tònh 
aáy cuøng vôùi naêm Löïc thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì naêm Löïc thanh tònh neân baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh; vì baûy 
chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân naêm Löïc thanh tònh. Vì sao? Vì naêm 
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Löïc thanh tònh aáy cuøng vôùi baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh laø khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân taùm chi Thaùnh ñaïo thanh 
tònh; vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân baûy chi Ñaúng giaùc thanh 
tònh. Vì sao? Vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh aáy cuøng vôùi taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân taùm 
chi Thaùnh ñaïo thanh tònh. Vì sao? Vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh 
aáy cuøng vôùi phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ töôùng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh 
tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh. Vì sao? Vì phaùp 
moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp moân giaûi thoaùt 
Voâ töôùng thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh 
tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh. Vì sao? Vì phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp moân giaûi thoaùt 
Voâ nguyeän thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-
taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt 
Voâ nguyeän thanh tònh. Vì sao? Vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän 
thanh tònh aáy cuøng vôùi möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân naêm loaïi maét thanh tònh; vì 
naêm loaïi maét thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh. Vì sao? Vì 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh aáy cuøng vôùi naêm loaïi maét thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì naêm loaïi maét thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh 
tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân naêm loaïi maét thanh tònh. 
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Vì sao? Vì naêm loaïi maét thanh tònh aáy cuøng vôùi saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân möôøi löïc cuûa Phaät thanh 
tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh 
tònh. Vì sao? Vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh aáy cuøng vôùi möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï thanh 
tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân möôøi löïc cuûa Phaät thanh 
tònh. Vì sao? Vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh aáy cuøng vôùi boán ñieàu 
khoâng sôï thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân boán söï hieåu bieát thoâng 
suoát thanh tònh; vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân boán 
ñieàu khoâng sôï thanh tònh. Vì sao? Vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh aáy 
cuøng vôùi boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân ñaïi Töø thanh tònh; 
vì ñaïi Töø thanh tònh neân boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh. Vì 
sao? Vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh aáy cuøng vôùi ñaïi Töø 
thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Vì ñaïi Töø thanh tònh neân ñaïi Bi thanh tònh; vì ñaïi Bi thanh tònh 
neân ñaïi Töø thanh tònh. Vì sao? Vì ñaïi Töø thanh tònh aáy cuøng vôùi ñaïi 
Bi thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Vì ñaïi Bi thanh tònh neân ñaïi Hyû thanh tònh; vì ñaïi Hyû thanh tònh 
neân ñaïi Bi thanh tònh. Vì sao? Vì ñaïi Bi thanh tònh aáy cuøng vôùi ñaïi 
Hyû thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Vì ñaïi Hyû thanh tònh neân ñaïi Xaû thanh tònh; vì ñaïi Xaû thanh tònh 
neân ñaïi Hyû thanh tònh. Vì sao? Vì ñaïi Hyû thanh tònh aáy cuøng vôùi ñaïi 
Xaû thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 
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Vì ñaïi Xaû thanh tònh neân möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh 
tònh; vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân ñaïi Xaû thanh 
tònh. Vì sao? Vì ñaïi Xaû thanh tònh aáy cuøng vôùi möôøi taùm phaùp Phaät 
baát coäng thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân möôøi 
taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh. Vì sao? Vì möôøi taùm phaùp Phaät 
baát coäng thanh tònh aáy cuøng vôùi phaùp khoâng queân maát thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân phaùp khoâng queân maát 
thanh tònh. Vì sao? Vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh aáy cuøng vôùi 
taùnh luoân luoân xaû thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát thanh tònh; vì 
trí Nhaát thieát thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh. Vì sao? Vì 
taùnh luoân luoân xaû thanh tònh aáy cuøng vôùi trí Nhaát thieát thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng thanh tònh; vì trí 
Ñaïo töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát thanh tònh. Vì sao? Vì trí 
Nhaát thieát thanh tònh aáy cuøng vôùi trí Ñaïo töôùng thanh tònh laø khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; 
vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng thanh tònh. Vì 
sao? Vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh aáy cuøng vôùi trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni 
thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
töôùng thanh tònh. Vì sao? Vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh aáy cuøng 
vôùi taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân taát caû phaùp moân 
Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
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neân taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh. Vì sao? Vì taát caû phaùp moân 
Ñaø-la-ni thanh tònh aáy cuøng vôùi taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-
ñòa thanh tònh. Vì sao? Vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh aáy 
cuøng vôùi quaû Döï löu thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì quaû Döï löu thanh tònh neân quaû Nhaát lai thanh tònh; vì quaû 
Nhaát lai thanh tònh neân quaû Döï löu thanh tònh. Vì sao? Vì quaû Döï löu 
thanh tònh aáy cuøng vôùi quaû Nhaát lai thanh tònh laø khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân quaû Baát hoaøn thanh tònh; vì quaû 
Baát hoaøn thanh tònh neân quaû Nhaát lai thanh tònh. Vì sao? Vì quaû Nhaát 
lai thanh tònh aáy cuøng vôùi quaû Baát hoaøn thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân quaû A-la-haùn thanh tònh; vì quaû 
A-la-haùn thanh tònh neân quaû Baát hoaøn thanh tònh. Vì sao? Vì quaû Baát 
hoaøn thanh tònh aáy cuøng vôùi quaû A-la-haùn thanh tònh laø khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh; vì 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân quaû A-la-haùn thanh tònh. Vì sao? Vì 
quaû A-la-haùn thanh tònh aáy cuøng vôùi quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh laø 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh 
tònh; vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân quaû vò Ñoäc giaùc thanh 
tònh. Vì sao? Vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh aáy cuøng vôùi taát caû haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân quaû vò Giaùc ngoä cao 
toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh neân taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh. Vì sao? Vì taát caû 
haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh aáy cuøng vôùi quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh laø khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 
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KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA 
QUYEÅN 205 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (24) 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân 
saéc thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ 
ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân nhaõn 
xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, 
thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, 
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vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, 
phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân nhaõn 
giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc nhaõn 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc 
thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc 
thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân nhó 
giôùi thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho 
ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc 
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laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân thieät 
giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thieät 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc 
thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc 
thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc vò 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân thaân 
giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thaân giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do 
thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân yù giôùi 
thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm 
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duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc 
thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân ñòa 
giôùi thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân voâ 
minh thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc voâ minh 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, 
sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân Boá thí 
ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, 
Tinh taán, Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Tónh 
löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
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hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Tónh 
löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng 
lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, 
phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn 
maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng 
töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng 
töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân chaân 
nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc chaân nhö 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng 
ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, 
caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp 
giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, 
hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân Thaùnh 
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ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Baùt-nhaõ 
ba-la-maät-ña thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, 
dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân boán 
Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Baùt-nhaõ 
ba-la-maät-ña thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh 
tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Baùt-nhaõ 
ba-la-maät-ña thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ 
ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân boán 
Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
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hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Baùt-nhaõ 
ba-la-maät-ña thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm 
Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì 
boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, 
hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp 
moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ 
ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân naêm 
loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Baùt-nhaõ 
ba-la-maät-ña thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu 
pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân möôøi 
löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, 
hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï 
hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng 
sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; 
vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân taát caû 
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phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-
ña thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ 
ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân quaû 
Döï löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Baùt-nhaõ 
ba-la-maät-ña thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh 
tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, 
hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
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cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña 
thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân nhaõn 
xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh 
neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï 
ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh 
neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, 
phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân nhaõn 
giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi 
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thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tónh löï ba-la-maät-ña 
thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do 
nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do 
nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc saéc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân nhó 
giôùi thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh 
neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc 
thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh 
neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc 
thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân thieät 
giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
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tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thieät giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tónh löï ba-la-maät-ña 
thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc vò giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân thaân 
giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thaân giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tónh löï ba-la-maät-ña 
thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do 
thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân yù giôùi 
thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh 
neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân ñòa 
giôùi thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
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Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh 
neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân voâ 
minh thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc voâ minh 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tónh löï ba-la-maät-ña 
thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, 
sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân Boá thí 
ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh 
tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh 
taán, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ 
ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-
nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
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ñoaïn dieät. Vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng 
lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, 
phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn 
maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng 
töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng 
töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân chaân 
nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc chaân nhö 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tónh löï ba-la-maät-ña 
thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng 
ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, 
caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp 
giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, 
hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân Thaùnh 
ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tónh löï 
ba-la-maät-ña thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, 
dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
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khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân boán 

Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc boán 
Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tónh löï ba-la-
maät-ña thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc boán Voâ 
löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tónh löï 
ba-la-maät-ña thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï 
ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân boán 
Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc boán 
Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tónh löï ba-la-
maät-ña thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, 
naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán 
Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp 
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moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï 
ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh 
neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân naêm 
loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tónh löï 
ba-la-maät-ña thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu 
pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân möôøi 
löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, 
hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï 
hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
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sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng 
sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc taùnh luoân 
luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tónh löï ba-la-
maät-ña thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; 
vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña 
thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-
maät-ña thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
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khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân quaû Döï 

löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc quaû Döï 
löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tónh löï ba-la-maät-ña 
thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû 
Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát 
lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, 
hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA 
QUYEÅN 206 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (25) 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân 
saéc thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán 
ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân nhaõn 
xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tinh taán ba-la-maät-ña 
thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, 
thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân saéc 
xöù thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, 
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vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, 
phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân nhaõn 
giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc nhaõn 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tinh taán ba-
la-maät-ña thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân nhó 
giôùi thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho 
ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân tyû 
giôùi thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc 
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laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân thieät 
giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thieät 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tinh taán ba-
la-maät-ña thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc 
thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc 
thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc vò 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân thaân 
giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thaân 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tinh taán ba-
la-maät-ña thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng 
caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân yù giôùi 
thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm 
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duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc 
thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân ñòa 
giôùi thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân voâ 
minh thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc voâ minh 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tinh taán ba-la-maät-ña 
thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, 
sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân Boá thí 
ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh 
tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, 
Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-
nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
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Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng 
lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, 
phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn 
maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng 
töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng 
töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân chaân 
nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc chaân nhö 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tinh taán ba-la-maät-ña 
thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng 
ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, 
caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp 
giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, 
hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân 
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Thaùnh ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, 
hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh 
tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc Thaùnh 
ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân boán 
Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tinh taán 
ba-la-maät-ña thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh 
tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tinh taán 
ba-la-maät-ña thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán 
ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân boán 
Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
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hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tinh taán 
ba-la-maät-ña thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm 
Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì 
boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, 
hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp 
moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán 
ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân naêm 
loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tinh taán 
ba-la-maät-ña thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu 
pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân möôøi 
löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, 
hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï 
hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng 
sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tinh taán ba-
la-maät-ña thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, 
hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân taát caû 
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phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-
ña thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán 
ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân quaû 
Döï löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tinh taán 
ba-la-maät-ña thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh 
tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, 
hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh neân quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
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cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân 
saéc thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn 
ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân nhaõn 
xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì An nhaãn ba-la-maät-ña 
thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, 
thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân saéc 
xöù thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, 
vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, 
phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân nhaõn 
giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc nhaõn 



SOÁ 220 – KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA, quyeån 206 

www.daitangkinh.org 
 

109

giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì An nhaãn ba-
la-maät-ña thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân nhó 
giôùi thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho 
ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân tyû 
giôùi thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân thieät 
giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
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tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thieät 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì An nhaãn ba-
la-maät-ña thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc 
thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc 
thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc vò 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân thaân 
giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thaân 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì An nhaãn ba-
la-maät-ña thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng 
caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân yù giôùi 
thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc 
thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân ñòa 
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giôùi thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân voâ 
minh thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc voâ minh 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì An nhaãn ba-la-maät-ña 
thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, 
sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân Boá thí 
ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh 
tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân Tònh giôùi, Tinh taán, 
Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-
nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
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trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng 
lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, 
phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn 
maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng 
töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng 
töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân chaân 
nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc chaân nhö 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì An nhaãn ba-la-maät-ña 
thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng 
ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, 
caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp 
giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, 
hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, 
hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì An 
nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; 
vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá 
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taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân boán 
Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì An nhaãn 
ba-la-maät-ña thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh 
tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì An nhaãn 
ba-la-maät-ña thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn 
ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân boán 
Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì An nhaãn 
ba-la-maät-ña thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm 
Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì 
boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, 
hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
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bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp 

moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn 
ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân naêm 
loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì An nhaãn 
ba-la-maät-ña thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu 
pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân möôøi 
löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, 
hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï 
hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp 
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Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng 
sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì An nhaãn ba-
la-maät-ña thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, 
hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-
ña thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn 
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ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân quaû 
Döï löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì An nhaãn 
ba-la-maät-ña thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh 
tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, 
hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh neân quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (26) 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân 
saéc thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi 
ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân nhaõn 
xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña 
thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, 
thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân saéc 
xöù thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, 
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vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân nhaõn 
giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc nhaõn 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tònh giôùi ba-
la-maät-ña thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, 
hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân nhó 
giôùi thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc nhó giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña 
thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do 
nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï 
do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thanh 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân tyû 
giôùi thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc 
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laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân thieät 
giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thieät 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tònh giôùi ba-
la-maät-ña thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc 
thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc 
thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc vò 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân thaân 
giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thaân 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tònh giôùi ba-
la-maät-ña thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng 
caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân yù 
giôùi thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm 
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duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc 
thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân ñòa 
giôùi thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña 
thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, 
hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thuûy, 
hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân voâ 
minh thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc voâ 
minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tònh giôùi ba-
la-maät-ña thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, 
thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán 
laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc haønh cho 
ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân Boá 
thí ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña 
thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân An nhaãn, Tinh 
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taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì An nhaãn cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc An nhaãn cho 
ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng 
lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, 
phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn 
maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng 
töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng 
töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng 
taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân chaân 
nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc chaân nhö 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña 
thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng 
ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, 
caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp 
giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh 
tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, 
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hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh 
tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân boán 
Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tònh giôùi 
ba-la-maät-ña thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh 
tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, 
hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, 
hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù 
ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, 
möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín 
Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân boán 
Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tònh giôùi 
ba-la-maät-ña thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm 
Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì 
boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh 
tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp 
moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi 
ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh 
tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, 
hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân naêm 
loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tònh giôùi 
ba-la-maät-ña thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu 
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pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân möôøi 
löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh 
tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, 
boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi 
taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng 
sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân taùnh luoân luoân 
xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tònh giôùi 
ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh 
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tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân taát 
caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-
maät-ña thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân taát 
caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi 
ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân quaû 
Döï löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Tònh giôùi 
ba-la-maät-ña thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh 
tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, 
hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân quaû 
vò Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh 
tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh 
tònh, hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
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tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân quaû 
vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao 
toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao 
toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh 
neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-
la-maät-ña thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh 
neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
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hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp 
xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân nhaõn 
giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do 
nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï 
do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc saéc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh 
neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho 
ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh 
neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
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sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho 
ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân thieät 
giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thieät giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc vò giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân thaân 
giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thaân giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do 
thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï 
do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân yù giôùi 
thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh 
neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
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sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá 
thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh 
neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh 
neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, 
saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí 
ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân Tònh 
giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân An nhaãn, Tinh taán, 
Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì An nhaãn cho ñeán Baùt-
nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc An nhaãn cho ñeán Baùt-
nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
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khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp 

khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng 
lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, 
phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn 
maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng 
töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng 
töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân chaân 
nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh 
neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, 
taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi 
hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc phaùp 
giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân Thaùnh 
ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
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Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh 
tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân boán 
Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc boán 
Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc boán Voâ 
löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Boá thí ba-
la-maät-ña thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán 
xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-
la-maät-ña thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân boán 
Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc boán 
Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, 
naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán 
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Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp 
moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-
la-maät-ña thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh 
neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân naêm 
loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc naêm 
loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp 
thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân möôøi 
löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, 
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hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï 
hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï 
cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc taùnh luoân 
luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; 
vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
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thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân quaû Döï 
löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc quaû Döï 
löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû 
Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát 
lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, 
hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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QUYEÅN 208 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (27) 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân 
saéc thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân nhaõn 
xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng beân trong 
thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, 
thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân saéc 
xöù thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, 
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vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, 
phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân nhaõn 
giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc nhaõn 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc 
saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân nhó 
giôùi thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho 
ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân tyû 
giôùi thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc 
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laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân thieät 
giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc thieät 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc 
thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc 
thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc vò 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân thaân 
giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc thaân 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng 
caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc 
xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân yù giôùi 
thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm 
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duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc 
thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân ñòa 
giôùi thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân voâ 
minh thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc voâ minh 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng beân trong 
thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, 
sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân Boá thí 
ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, 
Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho 
ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 



SOÁ 220 – KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA, quyeån 208 

www.daitangkinh.org 
 

139

Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho 
ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân ngoaøi thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân phaùp khoâng caû 
trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng 
nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, 
phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi 
cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng caû trong ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân chaân 
nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc chaân nhö 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng beân trong 
thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng 
ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, 
caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp 
giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, 
hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, 
hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh 
tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc Thaùnh 
ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân boán 
Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc 
boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh 
tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc 
taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, 
möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù 
ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân boán 
Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc 
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boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm 
Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì 
boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, 
hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân phaùp 
moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân naêm 
loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc 
naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
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khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân möôøi 

löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, 
hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï 
hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng 
sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, 
hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân 
trong thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân quaû 
Döï löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc 
quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn 
thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, 
hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
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hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân 
saéc thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh 
tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân nhaõn 
xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng beân ngoaøi 
thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, 
thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân saéc 
xöù thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh 
tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, 
vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, 
phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân nhaõn 
giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
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tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc nhaõn 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc 
saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân nhó 
giôùi thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc nhó giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng beân ngoaøi 
thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do 
nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï 
do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc thanh 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân tyû 
giôùi thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh 
tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân thieät 
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giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc thieät 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc 
thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc 
thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc vò 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân thaân 
giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc thaân 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng 
caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc 
xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân yù giôùi 
thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh 
tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc 
thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân ñòa 
giôùi thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng beân ngoaøi 
thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, 
hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc thuûy, 
hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân voâ 
minh thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc voâ minh 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng beân ngoaøi 
thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, 
sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, 
saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân Boá 
thí ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi 
thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân Tònh giôùi, An 
nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi 
cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc Tònh 
giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân phaùp 
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khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân phaùp khoâng caû 
trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng 
nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, 
phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi 
cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng caû trong ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân chaân 
nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc chaân nhö 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng beân ngoaøi 
thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng 
ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, 
caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp 
giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, 
hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, 
hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
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phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh 
tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc Thaùnh 
ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân boán 
Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc 
boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, 
hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc 
taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, 
möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù 
ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân boán 
Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc 
boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm 
Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì 
boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát 



BAÙT-NHAÕ – BOÄ 5 

 

150

thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, 
hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân phaùp 
moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh 
tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân naêm 
loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc 
naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân möôøi 
löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, 
hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
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ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï 
hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng 
sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, 
hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân 
ngoaøi thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
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bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân quaû 
Döï löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc 
quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn 
thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi 
thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân quaû 
vò Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, 
hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, 
hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân quaû 
vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao 
toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao 
toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh 
neân saéc thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
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Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh, hoaëc saéc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng caû trong 
ngoaøi thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, 
haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân 
nhaõn xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh, hoaëc 
nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng caû 
trong ngoaøi thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, 
tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, 
thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân 
saéc xöù thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh, hoaëc saéc 
xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng caû trong 
ngoaøi thanh tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì 
thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh, hoaëc 
thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân 
nhaõn giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh, 
hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø 
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nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong 
ngoaøi thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân 
nhó giôùi thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh, hoaëc nhó 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng caû 
trong ngoaøi thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng 
caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho 
ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh 
tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân 
tyû giôùi thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh, hoaëc tyû 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng caû 
trong ngoaøi thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh, 
hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (28) 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân 
thieät giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh, 
hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät 
xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi 
thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân 
thaân giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh, 
hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân 
xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi 
thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân yù 
giôùi thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 



BAÙT-NHAÕ – BOÄ 5 

 

156

Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh, hoaëc yù giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng caû trong 
ngoaøi thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do 
yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi 
cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân 
ñòa giôùi thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh, hoaëc ñòa 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng caû 
trong ngoaøi thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh 
tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh 
tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân voâ 
minh thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh, hoaëc voâ minh 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi 
thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, 
laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå 
öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi 
khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân 
Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong 
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ngoaøi thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân Tònh 
giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì 
Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh, 
hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong 
ngoaøi thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân 
phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp 
khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp 
khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, 
phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï 
töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng 
töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng 
taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân 
chaân nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh, 
hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh 
khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, 
phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå 
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nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh 
tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, 
ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi 
thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân 
boán Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh, 
hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh 
voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong 
ngoaøi thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân 
taùm Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh 
tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, 
chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín 
Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
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tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh, hoaëc 
taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân 
boán Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh 
tònh, hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán 
Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo 
thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong 
ngoaøi thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân 
phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng caû trong 
ngoaøi thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän 
thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong 
ngoaøi thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh 
tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân 
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naêm loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh, 
hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh 
tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh, hoaëc saùu 
pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân 
möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi 
thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân boán ñieàu 
khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi 
Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï 
cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh, 
hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân 
phaùp khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû 
trong ngoaøi thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh 
tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû 
trong ngoaøi thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
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trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát 
thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû 
trong ngoaøi thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân 
taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng caû trong 
ngoaøi thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát 
caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh, hoaëc taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân 
quaû Döï löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh, 
hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-
la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong 
ngoaøi thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh 
tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 



BAÙT-NHAÕ – BOÄ 5 

 

162

tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân 
haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi 
thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh neân 
quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä 
cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh 
tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh 
neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân saéc xöù 
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thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh 
neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp 
xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh 
neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh 
neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
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sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh 
neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho 
ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh 
neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán 
caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh 
neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc 
thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân yù giôùi 
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thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh 
neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh 
neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh 
neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, 
saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân Boá thí 
ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh 
tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 



BAÙT-NHAÕ – BOÄ 5 

 

166

tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh 
taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng 
thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát 
raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho 
ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh 
neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, 
taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi 
hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc 
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phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
khoâng thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá 
taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân boán Tónh 
löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng thanh 
tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, 
boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh 
voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
khoâng thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng 
khoâng thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán 
xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân boán 
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Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc boán 
Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
khoâng thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm 
Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán 
Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, 
hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân phaùp 
moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh 
neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân naêm loaïi 
maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc naêm loaïi 
maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
khoâng thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp 
thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
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hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, 
hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu 
bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät 
baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán 
möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc taùnh luoân 
luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
khoâng thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì 
trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng 
thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng 
khoâng thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân quaû Döï 
löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng thanh 
tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, 
Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân haïnh Ñaïi 
Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng thanh tònh neân quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
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cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, 
thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân 
nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn 
thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân saéc xöù thanh 
tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân thanh, 
höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
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Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng lôùn thanh 
tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do 
nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho 
ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân 
thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï 
do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân tyû giôùi thanh 
tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân höông giôùi, 
tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn 
thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
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sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân 
vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân 
xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc 
thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc 
giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh 
tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, 
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hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân 
thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, 
thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân 
haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA 
QUYEÅN 210 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (29) 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc 
Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp 
khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng thaéng nghóa, 
phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, phaùp 
khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi 
khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp khoâng coäng 
töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng theå naém baét 
ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp khoâng 
khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán 
phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
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beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân 
phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh 
bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö 
khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán 
caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng lôùn thanh 
tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, 
ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
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phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân taùm Giaûi 

thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
lôùn thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn 
thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân boán Nieäm 
truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng lôùn thanh 
tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi 
Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân phaùp moân 
giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn 
thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân möôøi ñòa 
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Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân naêm loaïi 
maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng lôùn thanh 
tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc 
möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát 
thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät 
baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi 
taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì 
taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
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khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân trí Nhaát 

thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng lôùn thanh 
tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo 
töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí 
Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh 
tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-
ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, 
hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân 
quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-
haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc quaû vò 
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Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân haïnh Ñaïi 
Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng lôùn thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp khoâng lôùn thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö 
Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân 
saéc thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh 
tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân 
nhaõn xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc nhaõn 
xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng thaéng 
nghóa thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, 
thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù 
xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân saéc 
xöù thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
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sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh 
tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, 
vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân 
nhaõn giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc 
nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
thaéng nghóa thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, 
hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân nhó 
giôùi thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc nhó giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng thaéng nghóa 
thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do 
nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï 
do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc thanh 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân tyû 
giôùi thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc tyû giôùi 
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thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng thaéng nghóa 
thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho 
ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân 
thieät giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc 
thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
thaéng nghóa thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng 
caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán 
caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, 
hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân 
thaân giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc 
thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
thaéng nghóa thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng 
caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc 
xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân yù 
giôùi thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
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Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc yù giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng thaéng nghóa 
thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi 
cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân 
ñòa giôùi thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc ñòa 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
thaéng nghóa thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh 
tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh 
tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân voâ 
minh thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc voâ 
minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
thaéng nghóa thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, 
thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán 
laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc haønh cho 
ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân Boá 
thí ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
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Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa 
thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân Tònh giôùi, An 
nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi 
cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc Tònh 
giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng 
nghóa thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân 
phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng 
khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp 
khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, 
phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï 
töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng 
töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng 
taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân 
chaân nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc 
chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
thaéng nghóa thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö 
voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, 
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phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng 
thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå 
nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh 
tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân boán 
Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc 
boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh 
tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, 
hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù 
ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, 
möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
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hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín 
Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân boán 
Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc 
boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, 
naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh 
tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa 
thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân 
phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh 
tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh 
tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh 
tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân 
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naêm loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, 
hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh 
tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc saùu 
pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân 
möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa 
thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân boán ñieàu khoâng 
sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi 
taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán 
möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc boán 
ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân 
phaùp khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng 
nghóa thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh 
tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa 
thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân taát 
caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng 
thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh 
tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân 
Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-
ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân quaû 
Döï löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc 
quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn 
thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa 
thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân quaû 
vò Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh 
tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
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tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân 
haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa 
thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh neân quaû 
vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao 
toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä 
cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh 
tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh 
neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân saéc xöù 
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thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh 
neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp 
xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh 
neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh 
neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
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sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh 
neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho 
ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh 
neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán 
caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh 
neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân yù giôùi 
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thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh 
neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh 
neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh 
neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, 
saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân Boá thí 
ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh 
tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
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tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh 
taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng 
lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, 
phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho 
ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh 
neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, 
taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi 
hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc phaùp 
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giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
höõu vi thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá 
taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân boán Tónh 
löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng höõu vi thanh 
tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, 
boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh 
voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
höõu vi thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu 
vi thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA 
QUYEÅN 211 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (30) 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân boán 
Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc 
boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, 
naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh 
tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh 
tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân phaùp 
moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh 
neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân naêm loaïi 
maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc naêm loaïi 
maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
höõu vi thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp 
thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, 
hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu 
bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät 
baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán 
möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc taùnh luoân 
luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
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khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân trí Nhaát 

thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
höõu vi thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; 
vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi 
thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu 
vi thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân quaû Döï 
löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng höõu vi thanh 
tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, 
Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
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trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân haïnh Ñaïi 
Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng höõu vi thanh tònh neân quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân thoï, töôûng, 
haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh 
tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh 
neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân saéc xöù 
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thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh 
neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp 
xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh 
neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh 
neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï 
do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
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sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh 
neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï 
do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh 
neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc 
thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng voâ vi thanh 
tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân yù giôùi 
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thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh 
neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh 
neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh 
neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, 
saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân Boá thí ba-
la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, 
hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
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ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, 
Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-
nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ 
ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng 
lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng roát 
raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho 
ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh 
neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, 
taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi 
hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc phaùp 
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giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
voâ vi thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá 
taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân boán Tónh 
löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng voâ vi thanh 
tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, 
boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh 
voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
voâ vi thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ 
vi thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân boán Nieäm 
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truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc boán Nieäm 
truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng voâ vi 
thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, 
baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn 
cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh 
ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân phaùp moân 
giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi 
thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân naêm loaïi 
maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng voâ vi thanh 
tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí 
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Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, 
hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu 
bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät 
baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán 
möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc taùnh luoân 
luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng voâ vi thanh 
tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo 
töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí 
Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 



SOÁ 220 – KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA, quyeån 211 

www.daitangkinh.org 
 

207

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi 
thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ 
vi thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân quaû Döï 
löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng voâ vi thanh 
tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, 
Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc quaû 
vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân haïnh Ñaïi 
Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng voâ vi thanh tònh neân quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng voâ vi thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
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chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh 
tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh 
neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh 
neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp 
xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân nhaõn 
giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi 
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thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng roát raùo 
thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do 
nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do 
nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc saéc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng roát raùo 
thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do 
nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï 
do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc thanh giôùi 
cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh 
neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho 
ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
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sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh 
neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc 
thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân thaân 
giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc thaân giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng roát raùo 
thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do 
thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï 
do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân yù giôùi 
thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh 
neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
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sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh 
neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh 
neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, 
saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân Boá thí 
ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh 
tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh 
taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
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ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng 
lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, 
phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho 
ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh 
neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, 
taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi 
hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc phaùp 
giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân Thaùnh 
ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng roát raùo thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, 
ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
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khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân boán Tónh 

löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng roát raùo 
thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ 
löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
roát raùo thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát 
raùo thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân boán 
Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc boán 
Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
roát raùo thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm 
Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh 
ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc boán 
Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân phaùp 
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moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh 
neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân naêm loaïi 
maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc naêm loaïi 
maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
roát raùo thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp 
thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, 
hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu 
bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät 
baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
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hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho 
ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc taùnh luoân 
luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
roát raùo thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; 
vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo 
thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát 
raùo thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
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bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân quaû Döï 

löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng roát raùo 
thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû 
Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát 
lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, 
hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng roát raùo thanh tònh neân quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng roát raùo thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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QUYEÅN 212 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (31) 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh 
neân saéc thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh, hoaëc saéc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng bieân 
giôùi thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, 
haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân 
nhaõn xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh, hoaëc 
nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
khoâng bieân giôùi thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì 
nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, 
thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh 
neân saéc xöù thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh, 
hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp 
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xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân 
giôùi thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân 
nhaõn giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh, 
hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi 
vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng 
bieân giôùi thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân 
nhó giôùi thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh, hoaëc 
nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
khoâng bieân giôùi thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc 
cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi 
cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi 
thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân 
tyû giôùi thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh, hoaëc tyû 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
khoâng bieân giôùi thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc 
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cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi 
cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi 
thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân 
thieät giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh, 
hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät 
xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi 
thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân 
thaân giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh, 
hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø 
thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng 
bieân giôùi thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân 
yù giôùi thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh, hoaëc yù giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng bieân 
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giôùi thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi 
cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân 
ñòa giôùi thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh, hoaëc 
ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
khoâng bieân giôùi thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi 
thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân 
voâ minh thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh, hoaëc voâ 
minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
khoâng bieân giôùi thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, 
aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho 
ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh, hoaëc 
haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân 
Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân 
giôùi thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
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khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân Tònh 
giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì 
Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh 
tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng 
bieân giôùi thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân 
phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng 
khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, 
phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp 
khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, 
phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng 
chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï 
taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân 
ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng 
taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân 
chaân nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh, 
hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh 
khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, 
phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå 
nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 



BAÙT-NHAÕ – BOÄ 5 

 

222

khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi 
thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân 
giôùi thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân 
boán Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh, 
hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh 
voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân 
giôùi thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân 
taùm Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi 
thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân taùm Thaéng 
xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, 
chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh, 
hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc 
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trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân 
boán Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi 
thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, 
boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh 
ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng 
khoâng bieân giôùi thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân 
phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng bieân 
giôùi thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh 
tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi 
thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi 
thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân 
naêm loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh 
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tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng 
thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh, 
hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân 
möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi 
thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân boán ñieàu 
khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi 
Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï 
cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh, 
hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân 
phaùp khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng 
bieân giôùi thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân 
taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi 
thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
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ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát 
thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng 
khoâng bieân giôùi thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân 
taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng bieân 
giôùi thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh, hoaëc taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân 
quaû Döï löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh, 
hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, 
A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng 
bieân giôùi thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi 
thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân 
haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi 
thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh neân 
quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä 
cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng bieân giôùi thanh tònh, hoaëc quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn 
thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân nhaõn 
xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh 
neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
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sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh 
neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, 
phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân nhaõn 
giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng taûn maïn 
thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do 
nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do 
nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc saéc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân nhó 
giôùi thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc nhó giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng taûn maïn 
thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do 
nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï 
do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc thanh 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, 
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hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh 
neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho 
ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân thieät 
giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc thieät giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng taûn maïn 
thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc vò giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân thaân 
giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc thaân 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
taûn maïn thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc 
thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc 
thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc xuùc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân yù giôùi 
thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 



SOÁ 220 – KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA, quyeån 212 

www.daitangkinh.org 
 

229

sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh 
neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh 
neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân voâ 
minh thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc voâ minh 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng taûn maïn 
thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, 
sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân Boá thí 
ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh 
tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
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dieät. Vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh 
taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng 
lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, 
phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng khoâng 
ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp khoâng 
coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng theå naém 
baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp khoâng 
khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán 
phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân chaân 
nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh 
neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, 
taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi 
hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc 
phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí 
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Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân Thaùnh 
ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng taûn maïn thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, 
dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân boán 
Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc boán 
Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
taûn maïn thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc boán Voâ 
löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc 
taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng taûn maïn thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, 
möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân boán 
Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc boán 
Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
taûn maïn thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, 
naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán 
Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc 
boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân phaùp 
moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng taûn maïn thanh 
tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân naêm 
loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc 
naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng taûn maïn thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu 
pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng 
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thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân möôøi 
löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, 
hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï 
hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng 
sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc taùnh luoân 
luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
taûn maïn thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; 
vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
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ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân taát caû 

phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn 
thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn 
maïn thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân quaû Döï 
löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc quaû Döï 
löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng taûn maïn 
thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû 
Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát 
lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, 
hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh neân quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
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hoaëc phaùp khoâng taûn maïn thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh 
neân saéc thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc saéc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng ñoåi 
khaùc thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, 
haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân 
nhaõn xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc 
nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì 
nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, 
thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân 
saéc xöù thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc 
saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh 
tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh 
tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân 
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nhaõn giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh, 
hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi 
vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng 
ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân 
nhó giôùi thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc 
nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc 
cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi 
cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc 
thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân 
tyû giôùi thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc tyû 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc 
cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi 
cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc 
thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân 
thieät giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh, 
hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät 
xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc 
thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân 
thaân giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh, 
hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân 
xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc 
thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân 
yù giôùi thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc yù giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng ñoåi 
khaùc thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi 
cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
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khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân 

ñòa giôùi thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc 
ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc 
thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân 
voâ minh thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc voâ 
minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, 
aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho 
ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc 
haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 
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QUYEÅN 213 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (32) 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân 
Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi 
khaùc thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân Tònh 
giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì 
Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh, 
hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng 
ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân 
phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng 
khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, 
phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, 
phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, 
phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng 
chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï 
taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân 
ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát 
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thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng 
taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân 
chaân nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh, 
hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh 
khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, 
phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå 
nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc 
thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi 
khaùc thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân 
boán Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh, 
hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh 
voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân 
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trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi 
khaùc thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân 
taùm Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc 
thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân taùm Thaéng 
xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, 
chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh, 
hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân 
boán Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc 
thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, 
boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh 
ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân 
phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng ñoåi 
khaùc thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh 
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tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc 
thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc 
thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân 
naêm loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh, 
hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng 
thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh, 
hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân 
möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc 
thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân boán ñieàu 
khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi 
Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï 
cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh, 
hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân 
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phaùp khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng 
ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân 
taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc 
thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát 
thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân 
taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng ñoåi 
khaùc thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân 
quaû Döï löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh, 
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hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, 
A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng 
ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc 
thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân 
haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc 
thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh neân 
quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä 
cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh 
thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
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trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân nhaõn 
xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh 
tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù 
xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh 
tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, 
vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, 
phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân nhaõn 
giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng baûn taùnh 
thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do 
nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do 
nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc saéc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân nhó 
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giôùi thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh 
tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho 
ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh 
tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân thieät 
giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc thieät giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng baûn 
taùnh thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï 
do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï 
do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc vò giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 



SOÁ 220 – KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA, quyeån 213 

www.daitangkinh.org 
 

247

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân thaân 
giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc thaân giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng baûn taùnh 
thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do 
thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân yù giôùi 
thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh 
tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc 
thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân ñòa 
giôùi thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh 
tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân voâ 



BAÙT-NHAÕ – BOÄ 5 

 

248

minh thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc voâ minh 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng baûn taùnh 
thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, 
sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân Boá thí 
ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh 
tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, 
Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho 
ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho 
ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng 
lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, 
phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn 
maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp khoâng 
coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng theå naém 
baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp khoâng 
khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán 
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phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân chaân 
nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc chaân nhö 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng baûn taùnh 
thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng 
ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, 
caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp 
giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, 
hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân Thaùnh 
ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng baûn taùnh thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, 
dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân boán 
Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc 
boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng baûn taùnh thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh 
tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
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trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc 
taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng baûn taùnh thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, 
möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân boán 
Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc 
boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng baûn taùnh thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm 
Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì 
boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, 
hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân phaùp 
moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh 
tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát 
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thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân naêm 
loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc 
naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng baûn taùnh thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu 
pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân möôøi 
löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, 
hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï 
hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng 
sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh 
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thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc taùnh luoân 
luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
baûn taùnh thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, 
hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh 
thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn 
taùnh thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân quaû 
Döï löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc 
quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng baûn taùnh thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn 
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thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh 
tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, 
hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh neân quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng baûn taùnh thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng 
thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân nhaõn 
xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
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khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh 
neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh 
neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, 
phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân nhaõn 
giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï töôùng 
thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do 
nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do 
nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc saéc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân nhó 
giôùi thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh 
neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó 



SOÁ 220 – KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA, quyeån 213 

www.daitangkinh.org 
 

255

xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho 
ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh 
neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc 
thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân thieät 
giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc thieät giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï töôùng 
thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc vò giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân thaân 
giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc thaân giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï töôùng 
thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do 
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thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân yù giôùi 
thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh 
neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh 
neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân voâ 
minh thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc voâ minh 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï töôùng 
thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, 
sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
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hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân Boá thí 
ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh 
tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh 
taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (33) 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng 
lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, 
phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn 
maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng 
coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng theå naém 
baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp khoâng 
khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán 
phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân chaân 
nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc chaân nhö 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï töôùng 
thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng 
ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, 
caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp 
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giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, 
hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân Thaùnh 
ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng töï töôùng thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, 
dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân boán 
Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc boán 
Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï 
töôùng thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc boán Voâ 
löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc 
taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng töï töôùng thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, 
möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
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hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân boán 

Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc boán 
Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï 
töôùng thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm 
Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh 
ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc boán 
Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân phaùp 
moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï töôùng 
thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; 
vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân naêm 
loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc 
naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
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khoâng töï töôùng thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu 
pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân möôøi 
löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, 
hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï 
hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng 
sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc taùnh luoân 
luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï 
töôùng thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì 
trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng 
thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï 
töôùng thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân quaû Döï 
löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc quaû Döï 
löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï töôùng 
thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû 
Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát 
lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, 
hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh neân quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng töï töôùng thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân 
saéc thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh 
tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân 
nhaõn xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc nhaõn 
xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng coäng 
töôùng thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, 
thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù 
xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân saéc 
xöù thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh 
tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, 
vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
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hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân 

nhaõn giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc 
nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
coäng töôùng thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, 
hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân nhó 
giôùi thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc nhó giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng coäng töôùng 
thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do 
nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï 
do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc thanh 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân tyû 
giôùi thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc tyû giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng coäng töôùng 
thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho 
ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
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thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân thieät 
giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc thieät 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
coäng töôùng thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng 
caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán 
caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, 
hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân thaân 
giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc thaân 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
coäng töôùng thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng 
caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc 
xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân yù 
giôùi thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc yù giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng coäng 
töôùng thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï 
do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï 
do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc phaùp 
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giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân ñòa 
giôùi thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc ñòa 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
coäng töôùng thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh 
tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh 
tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân voâ 
minh thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc voâ 
minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
coäng töôùng thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, 
thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán 
laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc haønh cho 
ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân Boá 
thí ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng 
thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân Tònh giôùi, An 
nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi 
cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc Tònh 
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giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng 
töôùng thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân 
phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng 
khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, 
phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, 
phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn 
taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng 
chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï 
taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân 
ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân 
chaân nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc 
chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
coäng töôùng thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, 
taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp 
truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh 
tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng 
töôùng thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân 
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Thaùnh ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh 
tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân boán 
Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc 
boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng coäng töôùng thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh 
tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, 
hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù 
ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, 
möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín 
Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân boán 
Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc 
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boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng coäng töôùng thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, 
naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh 
tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng 
thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân 
phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh 
tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh 
tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh 
tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân naêm 
loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc 
naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng coäng töôùng thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn 
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thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân 
möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng 
thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân boán ñieàu khoâng 
sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi 
taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán 
möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc boán 
ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân 
phaùp khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng 
töôùng thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh 
tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng coäng töôùng thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng 
thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc 
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trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân taát 
caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng 
coäng töôùng thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh 
tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân 
Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-
ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân quaû 
Döï löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc 
quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng coäng töôùng thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn 
thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng 
thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân quaû 
vò Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh 
tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân 
haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng 
thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 



BAÙT-NHAÕ – BOÄ 5 

 

272

ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh neân quaû 

vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao 
toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng coäng töôùng thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao 
toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh 
neân saéc thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh, hoaëc saéc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng nôi taát caû 
phaùp thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, 
haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân 
nhaõn xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh, hoaëc 
nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
nôi taát caû phaùp thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì 
nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, 
thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân 
saéc xöù thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh, hoaëc 
saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
nôi taát caû phaùp thanh tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh 
tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh, 
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hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân 
nhaõn giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh, 
hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø 
nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát 
caû phaùp thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân 
nhó giôùi thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh, hoaëc nhó 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
nôi taát caû phaùp thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc 
cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi 
cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh 
tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân 
tyû giôùi thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh, hoaëc tyû 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
nôi taát caû phaùp thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh, 
hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân 
thieät giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh, 
hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät 
xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp 
thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân 
thaân giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh, 
hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân 
xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp 
thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân 
yù giôùi thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh, hoaëc yù giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng nôi taát caû 
phaùp thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do 
yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù 
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xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi 
cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân 
ñòa giôùi thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh, hoaëc ñòa 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
nôi taát caû phaùp thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp 
thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân 
voâ minh thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh, hoaëc voâ 
minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
nôi taát caû phaùp thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, 
aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho 
ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh, hoaëc 
haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân 
Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû 
phaùp thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân Tònh 
giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì 
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Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh, 
hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát 
caû phaùp thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân 
phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng 
khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, 
phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, 
phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn 
taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng 
chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï 
taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân 
ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân 
chaân nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh, 
hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh 
khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, 
phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå 
nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
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khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (34) 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp 
thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû 
phaùp thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân 
boán Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh, 
hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh 
voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû 
phaùp thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân 
taùm Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh 
tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
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ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín 
Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh 
thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh, hoaëc taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân 
boán Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh 
tònh, hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán 
Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo 
thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát 
caû phaùp thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân 
phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng nôi taát caû 
phaùp thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh 
tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp 
thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû 
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phaùp thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân 
naêm loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh, 
hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh 
tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh, hoaëc saùu 
pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân 
möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp 
thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân boán ñieàu 
khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi 
Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï 
cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh, 
hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân 
phaùp khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng 
nôi taát caû phaùp thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp 
thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, 
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hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát 
thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi 
taát caû phaùp thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân 
taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng nôi taát caû 
phaùp thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát 
caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh, hoaëc taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân 
quaû Döï löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh, 
hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-
la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû 
phaùp thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh 
tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân 
haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp 
thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh neân 
quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä 
cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng nôi taát caû phaùp thanh tònh, hoaëc quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc 
thanh tònh neân saéc thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc 
thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, 
thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc 
thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh 
tònh neân nhaõn xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc 
thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, 
thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém 
baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh 
tònh neân saéc xöù thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc 
thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh neân thanh, höông, 
vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng 
chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp 
xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh 
tònh neân nhaõn giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém baét 
ñöôïc thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh neân saéc 
giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc saéc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh 
tònh neân nhó giôùi thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc 
thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh neân thanh giôùi, nhó 
thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh 
tònh neân tyû giôùi thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc 
thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh neân höông giôùi, tyû 
thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh 
tònh neân thieät giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém baét 
ñöôïc thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh neân vò 
giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán 
caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh 
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tònh neân thaân giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc 
thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân 
thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc 
thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh 
tònh neân yù giôùi thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc 
thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh neân phaùp giôùi, yù 
thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng 
chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï 
do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh 
tònh neân ñòa giôùi thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc 
thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh neân thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc 
giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
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khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh 

tònh neân voâ minh thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc 
thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh neân haønh, thöùc, 
danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh 
tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng 
chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét 
ñöôïc thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ 
ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh 
tònh neân phaùp khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân 
trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp 
khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp 
khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp 
khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, 
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phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï 
töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp 
khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng 
taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh 
tònh neân chaân nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém baét 
ñöôïc thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh neân 
phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh 
bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö 
khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán 
caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh, 
hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh 
tònh neân Thaùnh ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém 
baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh 
neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, 
ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh 
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tònh neân boán Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém 
baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh neân 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc boán Voâ 
löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh 
tònh neân taùm Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng chaúng theå 
naém baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh 
tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì 
taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém 
baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh 
tònh neân boán Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém 
baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh neân 
boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng 
giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm 
chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc boán 
Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh 
tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi 
thoaùt Khoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc phaùp moân 
giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh 
tònh neân möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh 
tònh neân naêm loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém 
baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh neân saùu 
pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém 
baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc 
thanh tònh neân möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
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phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng chaúng theå 
naém baét ñöôïc thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát 
thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät 
baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc boán ñieàu 
khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh 
tònh neân phaùp khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân 
maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; 
vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc 
taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém 
baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh neân trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát 
thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo 
töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh 
tònh neân taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-
la-ni thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
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khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-
la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa 
thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém baét 
ñöôïc thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh 
tònh neân quaû Döï löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém baét 
ñöôïc thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh neân quaû 
Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-
la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, 
Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh 
tònh neân quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh 
tònh neân haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh 
tònh neân quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
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tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc thanh tònh, 
hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân 
saéc thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh 
tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân 
nhaõn xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc nhaõn 
xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng 
taùnh thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, 
thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù 
xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân saéc 
xöù thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh 
tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, 
vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân 
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nhaõn giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc 
nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
khoâng taùnh thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, 
hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân nhó 
giôùi thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc nhó giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng taùnh 
thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do 
nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï 
do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc thanh 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân tyû 
giôùi thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc tyû giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng taùnh 
thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho 
ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân thieät 
giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc thieät 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
khoâng taùnh thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng 
caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán 
caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, 
hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân thaân 
giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc thaân 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
khoâng taùnh thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng 
caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc 
xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân yù 
giôùi thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh 
tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán 
caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
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ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân ñòa 

giôùi thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc ñòa 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
khoâng taùnh thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh 
tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh 
tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân voâ 
minh thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc voâ 
minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
khoâng taùnh thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, 
thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán 
laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc haønh cho 
ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 
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Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (35) 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân Boá 
thí ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh 
thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân Tònh giôùi, An 
nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi 
cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc Tònh 
giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng 
taùnh thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, 
phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp 
khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp 
khoâng taûn maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, 
phaùp khoâng töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû 
phaùp, phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho 
ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân 
chaân nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc 
chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
khoâng taùnh thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, 
taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp 
truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh 
tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng 
taùnh thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh 
tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân boán 
Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc 
boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh 



BAÙT-NHAÕ – BOÄ 5 

 

298

tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, 
hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù 
ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, 
möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín 
Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân boán 
Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc 
boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, 
naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh 
tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh 
thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân 
phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh 
tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát 
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thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh 
tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh 
tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân naêm 
loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc 
naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân 
möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh 
thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân boán ñieàu khoâng 
sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi 
taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán 
möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc boán 
ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân 
phaùp khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh 
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neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng 
taùnh thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân taùnh luoân 
luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, 
hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh 
thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân taát 
caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng 
khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh 
tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân 
Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-
ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân quaû 
Döï löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc 
quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
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khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn 
thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh 
thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân quaû 
vò Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh 
tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân 
haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh 
thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh neân quaû 
vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao 
toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao 
toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh 
thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân nhaõn xöù 
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thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh 
neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh 
neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp 
xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân nhaõn 
giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï taùnh 
thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do 
nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do 
nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc saéc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân nhó 
giôùi thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc nhó giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
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hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï taùnh 
thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do 
nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï 
do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc thanh giôùi 
cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh 
neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc 
thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân thieät 
giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc thieät giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï taùnh 
thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho 
ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân thaân 
giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc thaân giôùi 
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thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï taùnh 
thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do 
thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân yù giôùi 
thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh 
neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh 
neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh 
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neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, 
saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân Boá thí 
ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh 
tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh 
taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng 
lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, 
phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn 
maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng 
töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng 
khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán 
phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân chaân 
nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh 
neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, 
taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi 
hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc phaùp 
giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân Thaùnh 
ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng töï taùnh thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, 
ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân boán 
Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc boán 
Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï 
taùnh thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán 
Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, 
boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï 
taùnh thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï 
taùnh thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân boán 
Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc boán 
Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï 
taùnh thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm 
Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh 
ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc boán 
Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân phaùp 
moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh 
neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân naêm loaïi 
maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc naêm loaïi 
maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï 
taùnh thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân möôøi 
löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh 
tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán 
söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi 
taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng 
sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc taùnh luoân 
luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
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khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát 

thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï 
taùnh thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì 
trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh 
thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï 
taùnh thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân quaû Döï 
löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng töï taùnh 
thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû 
Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát 
lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
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trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, 
hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh 
tònh neân saéc thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc 
saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng 
taùnh töï taùnh thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, 
haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh 
neân nhaõn xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh 
tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù 
xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh 
thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 



SOÁ 220 – KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA, quyeån 216 

www.daitangkinh.org 
 

311

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh 
neân saéc xöù thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc 
saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù 
thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh 
thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh 
neân nhaõn giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh 
tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc 
giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng 
khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh 
neân nhó giôùi thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh 
tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc 
giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng 
taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh 
neân tyû giôùi thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc 
tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc 
cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi 
cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh 
thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh 
neân thieät giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh 
tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi 
vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng 
taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh 
neân thaân giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh 
tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc 
giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng 
khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 



SOÁ 220 – KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA, quyeån 216 

www.daitangkinh.org 
 

313

ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh 

neân yù giôùi thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc 
yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc 
cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho 
ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh 
tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh 
neân ñòa giôùi thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh 
tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, 
thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh 
neân voâ minh thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh 
tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, 
luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh 
tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
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khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA 
QUYEÅN 217 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (36) 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh 
neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng 
taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh 
neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh 
töï taùnh thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh 
neân phaùp khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng 
khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh 
thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, 
phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp 
khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng 
khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, 
phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, 
phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, 
phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh; vì phaùp 
khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát 
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thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng töï taùnh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh 
neân chaân nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh 
tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp 
taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, 
taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh 
giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc phaùp 
giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh 
neân Thaùnh ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân Thaùnh 
ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh 
töï taùnh thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh 
neân boán Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh 
thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân boán Voâ löôïng, 
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boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng 
khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh 
neân taùm Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng 
xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh 
tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh 
neân boán Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân boán 
Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, 
taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh 
ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh 
neân phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
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khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh 
neân möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh 
neân naêm loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh 
thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh 
thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh 
neân möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng 
taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh 
neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, 
ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu 
khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp 
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Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh 
neân phaùp khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng 
khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh 
thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, 
trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát 
thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh 
neân taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng khoâng taùnh 
töï taùnh thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát 
caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc taát 
caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh 
neân quaû Döï löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh 
tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng 
khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh 
neân quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh 
neân haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh 
neân quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc quaû 
vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì chaân nhö thanh tònh neân saéc thanh tònh; 
vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
chaân nhö thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì chaân nhö thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì 
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thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chaân nhö thanh tònh neân nhaõn xöù thanh 
tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì chaân nhö thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, 
thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chaân nhö thanh tònh neân saéc xöù thanh tònh; 
vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
chaân nhö thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì chaân nhö thanh tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù 
thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc thanh, 
höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chaân nhö thanh tònh neân nhaõn giôùi thanh 
tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì chaân nhö thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi 
vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chaân nhö thanh tònh neân nhó giôùi thanh tònh; 
vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
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chaân nhö thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì chaân nhö thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó 
xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc 
thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chaân nhö thanh tònh neân tyû giôùi thanh tònh; 
vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
chaân nhö thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì chaân nhö thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû 
xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông 
giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc 
höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chaân nhö thanh tònh neân thieät giôùi thanh 
tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì chaân nhö thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi 
vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chaân nhö thanh tònh neân thaân giôùi thanh 
tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
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khoâng ñoaïn dieät. Vì chaân nhö thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi 
vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chaân nhö thanh tònh neân yù giôùi thanh tònh; 
vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
chaân nhö thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì chaân nhö thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc 
cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho 
ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi 
cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chaân nhö thanh tònh neân ñòa giôùi thanh tònh; 
vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
chaân nhö thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì chaân nhö thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc 
giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chaân nhö thanh tònh neân voâ minh thanh 
tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì chaân nhö thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, 
luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh 
tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí 
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Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc 
haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chaân nhö thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-
ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì chaân nhö 
thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh 
tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chaân nhö thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
chaân nhö thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû trong 
ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, 
phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, phaùp 
khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi 
khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp khoâng coäng 
töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng theå naém baét 
ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp khoâng 
khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán 
phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân 
ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chaân nhö thanh tònh neân phaùp giôùi thanh 
tònh; vì phaùp giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 



SOÁ 220 – KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA, quyeån 217 

www.daitangkinh.org 
 

325

Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì chaân nhö thanh tònh neân phaùp taùnh, taùnh khoâng 
hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp 
ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh; vì phaùp taùnh cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö 
thanh tònh, hoaëc phaùp taùnh cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chaân nhö thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì chaân nhö thanh tònh 
neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö 
thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chaân nhö thanh tònh neân boán Tónh löï thanh 
tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì chaân nhö thanh tònh neân boán Voâ 
löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö 
thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chaân nhö thanh tònh neân taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì chaân nhö thanh tònh neân taùm 
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Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng 
xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, 
chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chaân nhö thanh tònh neân boán Nieäm truï 
thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì chaân nhö thanh tònh neân boán 
Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, 
taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chaân nhö thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì chaân nhö thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, 
Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö 
thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chaân nhö thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-taùt 
thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chaân nhö thanh tònh neân naêm loaïi maét 
thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
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Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì chaân nhö thanh tònh neân saùu 
pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chaân nhö thanh tònh neân möôøi löïc cuûa Phaät 
thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì chaân nhö thanh tònh neân 
boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi 
Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu 
khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc 
boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chaân nhö thanh tònh neân phaùp khoâng queân 
maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
chaân nhö thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân 
luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
chaân nhö thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát thanh 
tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì chaân nhö thanh tònh neân trí Ñaïo 
töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát 
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töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chaân nhö thanh tònh neân taát caû phaùp moân 
Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc 
taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì chaân nhö thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; 
vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân 
Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chaân nhö thanh tònh neân quaû Döï löu thanh 
tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì chaân nhö thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh 
tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chaân nhö thanh tònh neân quaû vò Ñoäc giaùc 
thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chaân nhö thanh tònh neân haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chaân nhö thanh tònh neân quaû vò Giaùc ngoä 
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cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö 
Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chaân 
nhö thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì phaùp giôùi thanh tònh neân saéc thanh tònh; 
vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì phaùp giôùi thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì 
thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp giôùi thanh tònh neân nhaõn xöù thanh 
tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp giôùi thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, 
thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp giôùi thanh tònh neân saéc xöù thanh 
tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp giôùi thanh tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, 
phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, 
hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp giôùi thanh tònh neân nhaõn giôùi thanh 
tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
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Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp giôùi thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi 
vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, 
hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp giôùi thanh tònh neân nhó giôùi thanh 
tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp giôùi thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi 
vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, 
hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp giôùi thanh tònh neân tyû giôùi thanh tònh; 
vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp giôùi thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû 
xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông 
giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc 
höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp giôùi thanh tònh neân thieät giôùi thanh 
tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
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khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp giôùi thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi 
vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, 
hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp giôùi thanh tònh neân thaân giôùi thanh 
tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp giôùi thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi 
vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, 
hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp giôùi thanh tònh neân yù giôùi thanh tònh; 
vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp giôùi thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù 
xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi 
cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc phaùp 
giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp giôùi thanh tònh neân ñòa giôùi thanh tònh; 
vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp giôùi thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc 
giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân 
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trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, 
hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp giôùi thanh tònh neân voâ minh thanh 
tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp giôùi thanh tònh neân haønh, thöùc, 
danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh 
tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp giôùi thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-
ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp giôùi 
thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh 
tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû 
trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng 
nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, 
phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 



SOÁ 220 – KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA, quyeån 217 

www.daitangkinh.org 
 

333

khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho 
ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA 
QUYEÅN 218 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (37) 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp giôùi thanh tònh neân chaân nhö thanh 
tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp giôùi thanh tònh neân phaùp taùnh, taùnh khoâng 
hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp 
ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh; vì phaùp taùnh cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi 
thanh tònh, hoaëc phaùp taùnh cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp giôùi thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp giôùi thanh tònh 
neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
giôùi thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp giôùi thanh tònh neân boán Tónh löï thanh 
tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
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phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp giôùi thanh tònh neân boán Voâ 
löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi 
thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp giôùi thanh tònh neân taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp giôùi thanh tònh neân taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng 
xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, 
chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp giôùi thanh tònh neân boán Nieäm truï 
thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp giôùi thanh tònh neân boán 
Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, 
taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp giôùi thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp giôùi thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, 
Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän 
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thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi 
thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp giôùi thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-taùt 
thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp giôùi thanh tònh neân naêm loaïi maét 
thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp giôùi thanh tònh neân saùu 
pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp giôùi thanh tònh neân möôøi löïc cuûa Phaät 
thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp giôùi thanh tònh neân 
boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi 
Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu 
khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc 
boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng queân 
maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp giôùi 
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thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi 
thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp giôùi thanh tònh neân trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát 
thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp giôùi thanh tònh neân taát caû phaùp moân 
Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc 
taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp giôùi thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; 
vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân 
Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp giôùi thanh tònh neân quaû Döï löu thanh 
tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp giôùi thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh 
tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì phaùp giôùi thanh tònh neân quaû vò Ñoäc giaùc 
thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp giôùi thanh tònh neân haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp giôùi thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp giôùi thanh tònh neân quaû vò Giaùc ngoä 
cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö 
Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
giôùi thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì phaùp taùnh thanh tònh neân saéc thanh tònh; 
vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì phaùp taùnh thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì 
thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp taùnh thanh tònh neân nhaõn xöù thanh 
tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp taùnh thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù 
xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, 
thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp taùnh thanh tònh neân saéc xöù thanh 
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tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp taùnh thanh tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, 
phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, 
hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp taùnh thanh tònh neân nhaõn giôùi thanh 
tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp taùnh thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn 
thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh 
thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp taùnh thanh tònh neân nhó giôùi thanh 
tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp taùnh thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc 
giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, 
hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp taùnh thanh tònh neân tyû giôùi thanh tònh; 
vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
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ñoaïn dieät. Vì phaùp taùnh thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû 
xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông 
giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc 
höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp taùnh thanh tònh neân thieät giôùi thanh 
tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp taùnh thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc 
giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh thanh 
tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp taùnh thanh tònh neân thaân giôùi thanh 
tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp taùnh thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi 
vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, 
hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp taùnh thanh tònh neân yù giôùi thanh tònh; 
vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp taùnh thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù 
xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi 
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cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc phaùp 
giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp taùnh thanh tònh neân ñòa giôùi thanh 
tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp taùnh thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh 
thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp taùnh thanh tònh neân voâ minh thanh 
tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp taùnh thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, 
luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh 
tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc 
haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp taùnh thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-
ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp taùnh 
thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh thanh 
tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
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trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp taùnh thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp taùnh thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû 
trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng 
nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, 
phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho 
ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp taùnh thanh tònh neân chaân nhö thanh 
tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp taùnh thanh tònh neân phaùp giôùi, taùnh 
khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, 
phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå 
nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
taùnh thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp taùnh thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh 
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tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp taùnh thanh tònh neân 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh thanh 
tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp taùnh thanh tònh neân boán Tónh löï thanh 
tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp taùnh thanh tònh neân boán Voâ 
löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh 
thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp taùnh thanh tònh neân taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp taùnh thanh tònh neân taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng 
xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, 
chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp taùnh thanh tònh neân boán Nieäm truï 
thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp taùnh thanh tònh neân boán 
Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, 
taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi 
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Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp taùnh thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp taùnh thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp taùnh thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-taùt 
thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp taùnh thanh tònh neân naêm loaïi maét 
thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp taùnh thanh 
tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
taùnh thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp taùnh thanh tònh neân möôøi löïc cuûa Phaät 
thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp taùnh thanh tònh neân 
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boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi 
Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu 
khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc 
boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp taùnh thanh tònh neân phaùp khoâng queân 
maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp taùnh 
thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh 
thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp taùnh thanh tònh neân trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát 
thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp taùnh thanh tònh neân taát caû phaùp moân 
Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc 
taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp taùnh thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; 
vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân 
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Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp taùnh thanh tònh neân quaû Döï löu thanh 
tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp taùnh thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh thanh 
tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp taùnh thanh tònh neân quaû vò Ñoäc giaùc 
thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp taùnh thanh tònh neân haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp taùnh thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp taùnh thanh tònh neân quaû vò Giaùc ngoä 
cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö 
Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
taùnh thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng 
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thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh 
neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh 
khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh 
neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp 
xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân nhaõn 
giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh khoâng hö voïng 
thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do 
nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï 
do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc saéc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh 
neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho 
ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh 
neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho 
ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân vò 
giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh 
khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân thaân 
giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc thaân giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh khoâng hö voïng 
thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do 
thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï 
do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân yù giôùi 
thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh 
neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh 
neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
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sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh 
neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, 
saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh 
khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân Boá thí 
ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh 
tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh 
taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng 
lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, 
phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn 
maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng 
töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng 
töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh 
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tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân chaân 
nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc chaân nhö 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh khoâng hö voïng 
thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình 
ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, 
caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh 
giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân Thaùnh 
ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh 
khoâng hö voïng thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, 
dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân boán 
Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc boán 
Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh khoâng hö 
voïng thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc boán Voâ 
löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
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ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân taùm 

Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc 
taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh 
khoâng hö voïng thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh 
khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, 
möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân boán 
Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc boán 
Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh khoâng hö 
voïng thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm 
Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh 
ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc boán 
Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân phaùp 
moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö 
voïng thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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QUYEÅN 219 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (38) 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân naêm 
loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc naêm 
loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh khoâng hö 
voïng thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân möôøi 
löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh 
tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán 
söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi 
taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc boán ñieàu 
khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng 
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thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc taùnh luoân 
luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh khoâng hö 
voïng thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì 
trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng 
thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö 
voïng thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân quaû Döï 
löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc quaû Döï 
löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh khoâng hö voïng 
thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû 
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Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát 
lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, 
hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh khoâng hö voïng thanh tònh neân quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùnh khoâng hö voïng thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc 
thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân nhaõn 
xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh 



SOÁ 220 – KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA, quyeån 219 

www.daitangkinh.org 
 

357

neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh 
chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh 
neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, 
phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân nhaõn 
giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh chaúng ñoåi khaùc 
thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do 
nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï 
do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc saéc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh 
neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
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Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh 
neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc 
thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân thieät 
giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc thieät giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh chaúng ñoåi khaùc 
thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc vò giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân thaân 
giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc thaân giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh chaúng ñoåi khaùc 
thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do 
thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do 
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thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân yù giôùi 
thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh 
neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh 
neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân voâ 
minh thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc voâ minh 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh chaúng ñoåi khaùc 
thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, 
sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu 
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bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân Boá thí 
ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh 
tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh 
taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng 
lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, 
phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn 
maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng 
töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng 
töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân chaân 
nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 



SOÁ 220 – KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA, quyeån 219 

www.daitangkinh.org 
 

361

khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh 
neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh bình ñaúng, taùnh 
ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng 
theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh 
giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân Thaùnh 
ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh 
chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, 
dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân boán 
Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc boán 
Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh chaúng 
ñoåi khaùc thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc boán Voâ 
löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc 
taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh 
chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
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thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh 
chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, 
möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân boán 
Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc boán 
Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh chaúng 
ñoåi khaùc thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, 
naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán 
Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc 
boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân phaùp 
moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh 
chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh 
neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân naêm 
loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc naêm 
loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh chaúng 
ñoåi khaùc thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp 
thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân möôøi 
löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, 
hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï 
hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï 
cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc taùnh luoân 
luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
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khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh chaúng 
ñoåi khaùc thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, 
hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc 
thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi 
khaùc thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân quaû Döï 
löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc quaû Döï 
löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh chaúng ñoåi khaùc 
thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû 
Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát 
lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát 
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thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, 
hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh neân quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùnh chaúng ñoåi khaùc thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân saéc thanh 
tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, 
thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân 
nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng 
thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân saéc xöù thanh 
tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh 
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tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh bình ñaúng thanh 
tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do 
nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho 
ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân 
thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï 
do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân tyû giôùi thanh 
tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân höông giôùi, tyû 
thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng 
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thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân 
vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân 
xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc 
giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh 
tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra 
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thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân 
thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, 
thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân 
haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh bình 
ñaúng thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc 
Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
taùnh bình ñaúng thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân phaùp khoâng 
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beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng 
caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng 
thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát 
raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho 
ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân 
phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh 
ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng 
theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh bình ñaúng thanh 
tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, 
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ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh 
bình ñaúng thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh bình 
ñaúng thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng 
thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân boán Nieäm 
truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh bình ñaúng thanh 
tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi 
Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
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ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân phaùp moân 

giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh 
tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-
taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân naêm loaïi maét 
thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh 
tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân möôøi löïc cuûa 
Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh bình 
ñaúng thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, 
ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh 
tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng 
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thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh bình 
ñaúng thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì 
taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân 
trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí 
Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát 
töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh 
tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-
ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh 
tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân 
quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-
haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân haïnh Ñaïi 
Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh bình ñaúng thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
taùnh bình ñaúng thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (39) 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì taùnh ly sinh thanh tònh neân saéc thanh 
tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì taùnh ly sinh thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh 
tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, 
thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh ly sinh thanh tònh neân nhaõn xöù thanh 
tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh ly sinh thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù 
xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, 
thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh ly sinh thanh tònh neân saéc xöù thanh 
tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh ly sinh thanh tònh neân thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly sinh 
thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí 
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Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh ly sinh thanh tònh neân nhaõn giôùi thanh 
tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh ly sinh thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn 
thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly 
sinh thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh ly sinh thanh tònh neân nhó giôùi thanh 
tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh ly sinh thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc 
giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly sinh thanh 
tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh ly sinh thanh tònh neân tyû giôùi thanh 
tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh ly sinh thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc 
giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly sinh thanh 
tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì taùnh ly sinh thanh tònh neân thieät giôùi thanh 
tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh ly sinh thanh tònh neân vò giôùi, thieät 
thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly 
sinh thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh ly sinh thanh tònh neân thaân giôùi thanh 
tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh ly sinh thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân 
thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly 
sinh thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh ly sinh thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh ly sinh thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi 
vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp 
giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc 
phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh ly sinh thanh tònh neân ñòa giôùi thanh 
tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
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hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh ly sinh thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly 
sinh thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh ly sinh thanh tònh neân voâ minh thanh 
tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh ly sinh thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, 
luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh 
tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc 
haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh ly sinh thanh tònh neân Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc Boá 
thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
taùnh ly sinh thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh ly sinh thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
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taùnh ly sinh thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû 
trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng 
nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, 
phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, 
phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi 
cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh ly sinh thanh tònh neân chaân nhö thanh 
tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh ly sinh thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp 
taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, phaùp 
ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly 
sinh thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh ly sinh thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh ly sinh thanh tònh 
neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly 
sinh thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì taùnh ly sinh thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh ly sinh thanh tònh neân boán 
Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ 
saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh 
ly sinh thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh ly sinh thanh tònh neân taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh ly sinh thanh tònh 
neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh ly sinh thanh tònh neân boán Nieäm truï 
thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh ly sinh thanh tònh 
neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi 
Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán 
taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh ly sinh thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, 
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hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì taùnh ly sinh thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh ly sinh thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-taùt 
thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh ly sinh thanh tònh neân naêm loaïi maét 
thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh ly sinh thanh tònh neân saùu 
pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh ly sinh thanh tònh neân möôøi löïc cuûa 
Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa 
Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh ly sinh 
thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi 
Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; 
vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly sinh 
thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh ly sinh thanh tònh neân phaùp khoâng 
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queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
taùnh ly sinh thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân 
luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh ly sinh thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh ly sinh thanh tònh neân trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát 
thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh ly sinh thanh tònh neân taát caû phaùp moân 
Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc 
taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì taùnh ly sinh thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh ly sinh thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh ly sinh thanh tònh neân quaû 
Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-
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la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh ly sinh thanh tònh neân quaû vò Ñoäc giaùc 
thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh ly sinh thanh tònh neân haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh ly sinh thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh ly sinh thanh tònh neân quaû vò Giaùc ngoä 
cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö 
Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh 
ly sinh thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì phaùp ñònh thanh tònh neân saéc thanh tònh; 
vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì phaùp ñònh thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì 
thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp ñònh thanh tònh neân nhaõn xöù thanh 
tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp ñònh thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù 
xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
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trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, 
thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp ñònh thanh tònh neân saéc xöù thanh tònh; 
vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp ñònh thanh tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù 
thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc thanh, 
höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp ñònh thanh tònh neân nhaõn giôùi thanh 
tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp ñònh thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn 
thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh 
thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp ñònh thanh tònh neân nhó giôùi thanh 
tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp ñònh thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc 
giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, 
hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp ñònh thanh tònh neân tyû giôùi thanh tònh; 
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vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp ñònh thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû 
xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông 
giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc 
höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp ñònh thanh tònh neân thieät giôùi thanh 
tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp ñònh thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc 
giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh thanh 
tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp ñònh thanh tònh neân thaân giôùi thanh 
tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp ñònh thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi 
vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, 
hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp ñònh thanh tònh neân yù giôùi thanh tònh; 
vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp ñònh thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù 
xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi 
cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc phaùp 
giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp ñònh thanh tònh neân ñòa giôùi thanh 
tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp ñònh thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh 
thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp ñònh thanh tònh neân voâ minh thanh 
tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp ñònh thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, 
luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh 
tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc 
haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp ñònh thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-
ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp ñònh 
thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-
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maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh thanh 
tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp ñònh thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp ñònh thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû 
trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng 
nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, 
phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, 
phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi 
cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp ñònh thanh tònh neân chaân nhö thanh 
tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp ñònh thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, 
taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly 
sinh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh 
thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 



SOÁ 220 – KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA, quyeån 220 

www.daitangkinh.org 
 

387

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp ñònh thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp ñònh thanh tònh neân 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh 
thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp ñònh thanh tònh neân boán Tónh löï thanh 
tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp ñònh thanh tònh neân boán Voâ 
löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh 
thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp ñònh thanh tònh neân taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp ñònh thanh tònh neân taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng 
xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, 
chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp ñònh thanh tònh neân boán Nieäm truï 
thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
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khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp ñònh thanh tònh neân boán 
Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, 
taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp ñònh thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp ñònh thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp ñònh thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-taùt 
thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp ñònh thanh tònh neân naêm loaïi maét 
thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp ñònh thanh tònh neân saùu 
pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp ñònh thanh tònh neân möôøi löïc cuûa Phaät 
thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät 



SOÁ 220 – KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA, quyeån 220 

www.daitangkinh.org 
 

389

thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp ñònh thanh tònh neân 
boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi 
Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu 
khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc 
boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp ñònh thanh tònh neân phaùp khoâng queân 
maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp ñònh 
thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh 
thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp ñònh thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp ñònh thanh tònh neân trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát 
thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp ñònh thanh tònh neân taát caû phaùp moân 
Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc 
taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp ñònh thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; 
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vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân 
Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp ñònh thanh tònh neân quaû Döï löu thanh 
tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp ñònh thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh thanh 
tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp ñònh thanh tònh neân quaû vò Ñoäc giaùc 
thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp ñònh thanh tònh neân haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp ñònh thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp ñònh thanh tònh neân quaû vò Giaùc ngoä 
cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö 
Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
ñònh thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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QUYEÅN 221 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (40) 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì phaùp truï thanh tònh neân saéc thanh tònh; 
vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp truï thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì phaùp truï thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì 
thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp truï thanh tònh neân nhaõn xöù thanh tònh; 
vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp truï thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh 
tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù 
xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp truï thanh tònh neân saéc xöù thanh tònh; 
vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp truï thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp truï thanh tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù 
thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc thanh, 
höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 



BAÙT-NHAÕ – BOÄ 5 

 

392

ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì phaùp truï thanh tònh neân nhaõn giôùi thanh 

tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp truï thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi 
vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, 
hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp truï thanh tònh neân nhó giôùi thanh tònh; 
vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp truï thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp truï thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó 
xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc 
thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp truï thanh tònh neân tyû giôùi thanh tònh; 
vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp truï thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp truï thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû 
xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông 
giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc 
höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp truï thanh tònh neân thieät giôùi thanh 
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tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp truï thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø 
thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc vò 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp truï thanh tònh neân thaân giôùi thanh 
tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp truï thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi 
vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, 
hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp truï thanh tònh neân yù giôùi thanh tònh; vì 
yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp truï thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp truï thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc 
cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho 
ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi 
cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp truï thanh tònh neân ñòa giôùi thanh tònh; 
vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp truï thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp truï thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc 
giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc 
thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp truï thanh tònh neân voâ minh thanh 
tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp truï thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, 
luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh 
tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc 
haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp truï thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp truï thanh 
tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc 
Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp truï thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp truï thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû trong 
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ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, 
phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, phaùp 
khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng khoâng 
ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp khoâng 
coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng theå 
naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho 
ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp truï thanh tònh neân chaân nhö thanh 
tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp truï thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, 
taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly 
sinh, phaùp ñònh, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï 
thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp truï thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp truï thanh tònh neân Thaùnh 
ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp truï thanh tònh neân boán Tónh löï thanh 
tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
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sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp truï thanh tònh neân boán Voâ 
löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï 
thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp truï thanh tònh neân taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp truï thanh tònh neân taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng 
xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, 
chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp truï thanh tònh neân boán Nieäm truï thanh 
tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp truï thanh tònh neân boán Chaùnh 
ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï 
thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp truï thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc 
phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
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dieät. Vì phaùp truï thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï 
thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp truï thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-taùt 
thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp truï thanh tònh neân naêm loaïi maét thanh 
tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp truï thanh tònh neân saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc saùu pheùp 
thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp truï thanh tònh neân möôøi löïc cuûa Phaät 
thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp truï thanh tònh neân 
boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi 
Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu 
khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc 
boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp truï thanh tònh neân phaùp khoâng queân 
maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
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queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp truï 
thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï 
thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát thanh 
tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp truï thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, 
trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï 
thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp truï thanh tònh neân taát caû phaùp moân 
Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc taát 
caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp truï thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; 
vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-
ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp truï thanh tònh neân quaû Döï löu thanh 
tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp truï thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh 
tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
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thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp truï thanh tònh neân quaû vò Ñoäc giaùc 
thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp truï thanh tònh neân haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp truï thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp truï thanh tònh neân quaû vò Giaùc ngoä 
cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö 
Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
truï thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì thaät teá thanh tònh neân saéc thanh tònh; vì 
saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá 
thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
thaät teá thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, 
haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
thaät teá thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì thaät teá thanh tònh neân nhaõn xöù thanh tònh; 
vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì thaät teá thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh 
tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
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phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì thaät teá thanh tònh neân saéc xöù thanh tònh; vì 

saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
thaät teá thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì thaät teá thanh tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh 
tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì thaät teá thanh tònh neân nhaõn giôùi thanh tònh; 
vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì thaät teá thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn 
xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc saéc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì thaät teá thanh tònh neân nhó giôùi thanh tònh; vì 
nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
thaät teá thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì thaät teá thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó 
xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc 
thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì thaät teá thanh tònh neân tyû giôùi thanh tònh; vì 
tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
thaät teá thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
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tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì thaät teá thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho 
ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì thaät teá thanh tònh neân thieät giôùi thanh tònh; 
vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì thaät teá thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät 
xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc vò 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì thaät teá thanh tònh neân thaân giôùi thanh tònh; 
vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì thaät teá thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân 
xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc xuùc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì thaät teá thanh tònh neân yù giôùi thanh tònh; vì 
yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
thaät teá thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì thaät teá thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc 
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cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi 
cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi 
cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì thaät teá thanh tònh neân ñòa giôùi thanh tònh; vì 
ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
thaät teá thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì thaät teá thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc 
giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc 
thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì thaät teá thanh tònh neân voâ minh thanh tònh; 
vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì thaät teá thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, 
thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh 
cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo 
töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì thaät teá thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-
ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì thaät teá thanh tònh neân 
Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc Tònh 
giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì thaät teá thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
thaät teá thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû trong 
ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng 
nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, 
phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, 
phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi 
cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì thaät teá thanh tònh neân chaân nhö thanh tònh; 
vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì thaät teá thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng 
hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp 
ñònh, phaùp truï, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá thanh 
tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì thaät teá thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå thanh 
tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc 
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trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì thaät teá thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, 
dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì thaät teá thanh tònh neân boán Tónh löï thanh 
tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì thaät teá thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá thanh 
tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì thaät teá thanh tònh neân taùm Giaûi thoaùt thanh 
tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì thaät teá thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, 
chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín 
Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù 
ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì thaät teá thanh tònh neân boán Nieäm truï thanh 
tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì thaät teá thanh tònh neân boán Chaùnh 
ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá 
thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh 
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tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì thaät teá thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc 
phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì thaät teá thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá 
thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì thaät teá thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-taùt 
thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì thaät teá thanh tònh neân naêm loaïi maét thanh 
tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì thaät teá thanh tònh neân saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì thaät teá thanh tònh neân möôøi löïc cuûa Phaät 
thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì thaät teá thanh tònh neân boán ñieàu 
khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi 
Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï 
cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng 
sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì thaät teá thanh tònh neân phaùp khoâng queân 
maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì thaät teá thanh 
tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, 
hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì thaät teá thanh tònh neân trí Nhaát thieát thanh 
tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì thaät teá thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí 
Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá 
thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì thaät teá thanh tònh neân taát caû phaùp moân Ñaø-
la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
thaät teá thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát 
caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì thaät teá thanh tònh neân quaû Döï löu thanh 
tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
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Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì thaät teá thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-
la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc 
quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì thaät teá thanh tònh neân quaû vò Ñoäc giaùc 
thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì thaät teá thanh tònh neân haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì thaät teá thanh tònh neân quaû vò Giaùc ngoä cao 
toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc thaät teá 
thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (41) 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh 
tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh 
neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi 
hö khoâng thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh 
neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, 
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xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp 
xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân nhaõn 
giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi hö khoâng 
thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do 
nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï 
do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc saéc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh 
neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho 
ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh 
neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm 
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duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc 
thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân thieät 
giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc thieät giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi hö khoâng 
thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc vò giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân thaân 
giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc thaân giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi hö khoâng 
thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do 
thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân yù giôùi 
thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh 
neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
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sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh 
neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh 
neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, 
saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh 
giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân Boá thí 
ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh 
tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh 
taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán 
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Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp 
khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp 
khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp 
khoâng taûn maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, 
phaùp khoâng töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát 
caû phaùp, phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng 
taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh 
tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán 
phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân chaân 
nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc chaân nhö 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi hö khoâng 
thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh 
chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, 
thaät teá, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc 
phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân Thaùnh 
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ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi 
hö khoâng thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh 
ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân boán Tónh 
löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc boán Tónh 
löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi hö khoâng 
thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ 
löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi hö 
khoâng thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö 
khoâng thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán 
xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân boán 
Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc boán 
Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi hö 
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khoâng thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm 
Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh 
ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc boán 
Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân phaùp 
moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi 
hö khoâng thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh 
neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân naêm loaïi 
maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc naêm loaïi 
maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi hö 
khoâng thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp 
thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân möôøi löïc 
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cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, 
hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï 
hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng 
sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc taùnh luoân 
luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi hö 
khoâng thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; 
vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh 
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neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng 
thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö 
khoâng thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân quaû Döï 
löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi hö khoâng 
thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû 
Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát 
lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, 
hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Laïi nöõa Thieän Hieän, vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân saéc thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc saéc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, 
haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân nhaõn xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, 
hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; 
vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc nhó, 
tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân saéc xöù thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc 
saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù 
thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân nhaõn giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, 
hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
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khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi 
vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå 
nghó baøn thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân nhó giôùi thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, 
hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó 
xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân tyû giôùi thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc 
tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc 
cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi 
cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân thieät giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, 
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hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc 
cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho 
ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân thaân giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, 
hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân 
xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân yù giôùi thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc yù 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc 
cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho 
ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh 
tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân ñòa giôùi thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, 
hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân voâ minh thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, 
hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, 
thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh 
cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, 
hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå 
nghó baøn thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân phaùp khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh 
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tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng 
theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh 
tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp 
khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng 
höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng 
bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp 
khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp 
khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp 
khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng 
khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân chaân nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh 
tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, 
taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly 
sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh; vì 
phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, 
hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi hö khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân Thaùnh ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
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ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân boán Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân boán Voâ löôïng, 
boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng 
theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân taùm Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân taùm Thaéng 
xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín 
Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân boán Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân boán Chaùnh 
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ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, 
Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân naêm loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân saùu pheùp 
thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå 
nghó baøn thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân boán 
ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, 
ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng 
sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh 
tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân phaùp khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng 
theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh 
tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå 
nghó baøn thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, 
trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát 
töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-
ni thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh 
giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì caûnh giôùi chaúng theå 
nghó baøn thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì 
taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc 
taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân quaû Döï löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh 
tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, 
A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå 
nghó baøn thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc quaû 
vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 
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KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA 
QUYEÅN 223 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (42) 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân saéc thanh 
tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, 
thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân 
nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân saéc xöù thanh 
tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh 
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tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân 
saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân nhó giôùi thanh 
tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc 
giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh 
tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân tyû giôùi thanh 
tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc 
giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh 
tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
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phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân thieät giôùi 

thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân vò 
giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân 
xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc 
giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, 
hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân ñòa giôùi thanh 
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tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân voâ minh thanh 
tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân haønh, thöùc, 
danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh 
tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc 
Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-
ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 



SOÁ 220 – KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA, quyeån 223 

www.daitangkinh.org 
 

431

ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng 
caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng 
thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát 
raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho 
ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân 
phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh 
bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö 
khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán 
caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp 
thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh 
neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
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thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh 
tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, 
hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân boán Nieäm truï 
thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh 
neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi 
Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân phaùp moân 
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giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh 
tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-
taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân naêm loaïi maét 
thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh 
tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân möôøi löïc cuûa 
Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi 
Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; 
vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát 
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coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân 
trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí 
Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát 
töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, 
hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-
ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, 
hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
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Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân 
quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân haïnh Ñaïi Boà-
taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân saéc thanh 
tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, 
haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân nhaõn xöù thanh 
tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
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hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, 
yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc 
nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân saéc xöù thanh 
tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh 
tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân 
saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân nhó giôùi thanh 
tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc 
giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
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neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh 
tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân tyû giôùi thanh 
tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc 
giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh 
tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân vò 
giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân 
xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân 
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xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc 
giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, 
hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân ñòa giôùi thanh 
tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá 
taäp thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân voâ minh thanh 
tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân haønh, thöùc, danh 
saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, 
hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân Boá thí ba-la-
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maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc Boá 
thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-
ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng 
caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng 
thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát 
raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho 
ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân 
phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh 
bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö 
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khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán 
caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh 
neân Thaùnh ñeá dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá dieät, ñaïo thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh 
tònh, hoaëc Thaùnh ñeá dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh 
neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc 
taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí 
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Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân boán Nieäm truï 
thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh 
neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi 
Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán 
taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-
taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân naêm loaïi maét 
thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh 
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neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh 
tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân möôøi löïc cuûa 
Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá taäp 
thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi 
Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; 
vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp 
thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát 
thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát 
töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
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khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân taát caû phaùp 

moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, 
hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-
ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, 
hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân 
quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân haïnh Ñaïi Boà-
taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá taäp thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
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Thaùnh ñeá taäp thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

 



SOÁ 220 – KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA, quyeån 224 

www.daitangkinh.org 
 

445

KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA 
QUYEÅN 224 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (43) 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân saéc thanh 
tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, 
thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân nhó, tyû, 
thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, 
hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân saéc xöù thanh 
tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh 
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tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân 
saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do 
nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân nhó giôùi thanh 
tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân thanh giôùi, nhó 
thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá 
dieät thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân tyû giôùi thanh 
tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc 
giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh 
tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra 
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thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân 
vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân 
xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc 
giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, 
hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân ñòa giôùi thanh 
tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá 
dieät thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân haønh, 
thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå 
öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät 
thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc 
Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-
ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc 
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phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng 
caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng 
thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát 
raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho 
ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân 
phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh 
bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö 
khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán 
caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh 
neân Thaùnh ñeá taäp, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, ñaïo thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh 
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tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá dieät 
thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh 
tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, 
hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân boán Nieäm truï 
thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh 
neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi 
Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân phaùp moân 
giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh 
tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-
taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân naêm loaïi maét 
thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh 
tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân möôøi löïc cuûa 
Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá dieät 
thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi 
Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; 
vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät 
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thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân 
trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí 
Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát 
töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, 
hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-
ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, 
hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân quaû Döï löu 
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thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân 
quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-
haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân haïnh Ñaïi Boà-
taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá dieät thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
Thaùnh ñeá dieät thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân saéc thanh 
tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, 
thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân nhaõn xöù thanh 
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tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, 
thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, 
hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân saéc xöù thanh 
tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh 
tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân 
saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân nhó giôùi thanh 
tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc 
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giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh 
tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân tyû giôùi thanh 
tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc 
giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh 
tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân vò 
giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân 
xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm 
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duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc 
giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, 
hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân ñòa giôùi thanh 
tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá 
ñaïo thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân voâ minh thanh 
tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân haønh, thöùc, 
danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh 
tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
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bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân Boá thí ba-la-

maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc 
Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-
ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng 
caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng 
thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát 
raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho 
ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân 
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phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh 
bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö 
khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán 
caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh 
neân Thaùnh ñeá taäp, dieät thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh 
tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá ñaïo 
thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh 
tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân 
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trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, 
hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân boán Nieäm truï 
thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh 
neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi 
Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân phaùp moân 
giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh 
tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-
taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân naêm loaïi maét 
thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
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khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh 
tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân möôøi löïc cuûa 
Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá ñaïo 
thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi 
Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; 
vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo 
thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân 
trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí 
Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
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Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát 
töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, 
hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-
ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, 
hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân 
quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân haïnh Ñaïi Boà-
taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
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ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
Thaùnh ñeá ñaïo thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA 
QUYEÅN 225 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (44) 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì boán Tónh löï thanh tònh neân saéc thanh 
tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì boán Tónh löï thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh 
tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, 
thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Tónh löï thanh tònh neân nhaõn xöù thanh 
tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Tónh löï thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù 
xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, 
thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Tónh löï thanh tònh neân saéc xöù thanh 
tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Tónh löï thanh tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, 
phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, 
hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Tónh löï thanh tònh neân nhaõn giôùi thanh 
tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Tónh löï thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn 
thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh 
löï thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Tónh löï thanh tònh neân nhó giôùi thanh 
tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Tónh löï thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc 
giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh löï thanh 
tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Tónh löï thanh tònh neân tyû giôùi thanh 
tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Tónh löï thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc 
giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh löï thanh 
tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì boán Tónh löï thanh tònh neân thieät giôùi thanh 
tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Tónh löï thanh tònh neân vò giôùi, thieät 
thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh 
löï thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Tónh löï thanh tònh neân thaân giôùi thanh 
tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Tónh löï thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân 
thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh 
löï thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Tónh löï thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Tónh löï thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi 
vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp 
giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc 
phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Tónh löï thanh tònh neân ñòa giôùi thanh 
tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
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hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Tónh löï thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh 
löï thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Tónh löï thanh tònh neân voâ minh thanh 
tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Tónh löï thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, 
luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh 
tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc 
haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Tónh löï thanh tònh neân Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc Boá 
thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
boán Tónh löï thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Tónh löï thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
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boán Tónh löï thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû 
trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng 
nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, 
phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho 
ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Tónh löï thanh tònh neân chaân nhö thanh 
tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Tónh löï thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp 
taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh 
ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng 
theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng 
theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Tónh löï thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Tónh löï thanh tònh 
neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh 
löï thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì boán Tónh löï thanh tònh neân boán Voâ löôïng 
thanh tònh; vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Tónh löï thanh tònh 
neân boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc 
boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Tónh löï thanh tònh neân taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Tónh löï thanh tònh 
neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Tónh löï thanh tònh neân boán Nieäm truï 
thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Tónh löï thanh tònh 
neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi 
Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán 
taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Tónh löï thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì boán Tónh löï thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Tónh löï thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-taùt 
thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Tónh löï thanh tònh neân naêm loaïi maét 
thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Tónh löï thanh tònh neân saùu 
pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Tónh löï thanh tònh neân möôøi löïc cuûa 
Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa 
Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Tónh löï 
thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi 
Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; 
vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh löï 
thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Tónh löï thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát 
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thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
boán Tónh löï thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân 
luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát 
thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Tónh löï thanh tònh neân taát caû phaùp moân 
Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc 
taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì boán Tónh löï thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Tónh löï thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Tónh löï thanh tònh neân quaû 
Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-
la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
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boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Tónh löï thanh tònh neân quaû vò Ñoäc giaùc 
thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Tónh löï thanh tònh neân haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Tónh löï thanh tònh neân quaû vò Giaùc ngoä 
cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö 
Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán 
Tónh löï thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân saéc thanh 
tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, 
thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân nhaõn xöù thanh 
tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, 
yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc 
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nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân saéc xöù thanh 
tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh 
tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân 
saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân nhó giôùi thanh 
tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc 
giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh 
tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân tyû giôùi thanh 
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tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc 
giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh 
tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân vò 
giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân 
xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
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thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc 
giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, 
hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân ñòa giôùi thanh 
tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Voâ 
löôïng thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân voâ minh thanh 
tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân haønh, thöùc, danh 
saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, 
hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc 
Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
boán Voâ löôïng thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, 
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Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-
ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng 
caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng 
thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát 
raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho 
ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân 
phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh 
bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö 
khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán 
caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
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ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå 

thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Voâ löôïng thanh tònh 
neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Voâ 
löôïng thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân 
boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, 
hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Voâ löôïng thanh tònh 
neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc 
taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân boán Nieäm truï 
thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
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phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Voâ löôïng thanh tònh 
neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi 
Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán 
taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-
taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân naêm loaïi maét 
thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh 
tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân möôøi löïc cuûa 
Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Voâ löôïng 
thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi 
Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; 
vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng 
thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân 
trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí 
Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát 
töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh 
tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
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khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân taát caû phaùp moân 
Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng 
thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân 
quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân haïnh Ñaïi Boà-
taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí 
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Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân 
nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân 
thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, 
phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Ñònh voâ saéc thanh 
tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do 
nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
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tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho 
ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân 
thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï 
do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân 
höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân 
vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
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hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân 
xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc 
thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân phaùp giôùi, 
yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân 
thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, 
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thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân 
haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Ñònh 
voâ saéc thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (45) 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân Boá thí ba-
la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc 
Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp 
khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp 
khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp 
khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, 
phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï 
töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng 
töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, 
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hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân 
phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh 
bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö 
khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán 
caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Ñònh voâ saéc thanh 
tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, 
ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân 
boán Voâ löôïng thanh tònh; vì boán Voâ löôïng thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc 
boán Voâ löôïng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Ñònh voâ 
saéc thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân boán Nieäm 
truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Ñònh voâ saéc thanh 
tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi 
Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân phaùp moân 
giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân naêm loaïi 
maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Ñònh voâ saéc thanh 
tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Ñònh 
voâ saéc thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc 
möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát 
thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät 
baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi 
taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì 
taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Ñònh voâ saéc thanh 
tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo 
töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí 
Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh 
tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-
ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, 
hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân 
quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-
haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
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khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân haïnh Ñaïi 

Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö 
Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân saéc thanh 
tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, 
thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân 
nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân saéc xöù thanh 
tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
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khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh 
tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân 
saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do 
nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân thanh 
giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân tyû giôùi thanh 
tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc 
giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
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höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh 
tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân 
vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân 
xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc 
giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân 
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trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh 
tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân ñòa giôùi thanh 
tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc 
giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân 
haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc 
Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-
ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
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hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân phaùp khoâng 

beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng 
caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng 
thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát 
raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho 
ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân 
phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh 
bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö 
khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán 
caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå 
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thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh 
neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân taùm Thaéng 
xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh 
neân chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì chín Ñònh thöù ñeä, 
möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân boán Nieäm truï 
thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh 
neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi 
Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
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sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân phaùp moân 
giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh 
tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-
taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân naêm loaïi maét 
thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh 
tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân möôøi löïc cuûa 
Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi 
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Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; 
vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân 
trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí 
Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát 
töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh 
tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-
ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, 
hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân 
quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-
haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân haïnh Ñaïi Boà-
taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân saéc thanh 
tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, 
thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc thoï, 
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töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân nhaõn xöù thanh 
tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, 
thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, 
hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân saéc xöù thanh 
tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh 
tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân 
saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân nhó giôùi thanh 
tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
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hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc 
giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh 
tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân tyû giôùi thanh 
tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc 
giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh 
tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân 
vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
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khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân 
xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc 
giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, 
hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân ñòa giôùi thanh 
tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm 
Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân haønh, 
thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå 
öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh 
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tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù 
thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA 
QUYEÅN 227 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (46) 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc 
Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
taùm Thaéng xöù thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-
ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng 
caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng 
thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát 
raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho 
ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc phaùp 
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khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân 
phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh 
bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö 
khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán 
caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Thaéng xöù thanh tònh 
neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm 
Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
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phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân taùm Giaûi 

thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Thaéng xöù 
thanh tònh neân chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì chín 
Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc chín Ñònh thöù ñeä, 
möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân boán Nieäm truï 
thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Thaéng xöù thanh tònh 
neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi 
Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân phaùp moân 
giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh 
tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-
taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân naêm loaïi maét 
thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh 
tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân möôøi löïc cuûa 
Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Thaéng xöù 
thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi 
Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; 
vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù 
thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân 
trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí 
Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát 
töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, 
hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-
ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, 
hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân 
quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-
haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
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khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân haïnh Ñaïi Boà-

taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm Thaéng xöù thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
taùm Thaéng xöù thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân thoï, töôûng, 
haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, 
hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh 
neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chín Ñònh 
thöù ñeä thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, 
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hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh 
neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh 
neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc 
thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh 
neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
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khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh 
neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do 
tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh 
neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh 
neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc 
thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân yù giôùi 
thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
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khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh 
neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh 
neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh 
neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, 
saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chín 
Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân Boá thí ba-
la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc 
Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh 
löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-
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la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, 
phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, 
phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp 
khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, 
phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï 
töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng 
töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh 
neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, 
taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi 
hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc phaùp 
giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì chín Ñònh thöù ñeä thanh 
tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, 
ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chín 
Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh 
neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ 
saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì chín Ñònh thöù 
ñeä thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm 
Thaéng xöù, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, 
möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân boán Nieäm 
truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì chín Ñònh thöù ñeä thanh 
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tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi 
Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân phaùp moân 
giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä 
thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân naêm loaïi 
maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì chín Ñònh thöù ñeä thanh 
tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chín Ñònh 
thöù ñeä thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc 
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möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát 
thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät 
baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi 
taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc taùnh luoân 
luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì chín Ñònh thöù ñeä thanh 
tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo 
töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí 
Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh 
tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-
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ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, 
hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh 
neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-
haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân haïnh Ñaïi 
Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö 
Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân saéc thanh 
tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
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khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, 
thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân nhaõn xöù thanh 
tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, 
yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc 
nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân saéc xöù thanh 
tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh 
tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân 
saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân nhó giôùi thanh 
tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc 
giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh 
tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân tyû giôùi thanh 
tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc 
giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh 
tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân vò 
giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
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sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân 
xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc 
giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, 
hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân ñòa giôùi thanh 
tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi Bieán 
xöù thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân voâ minh thanh 
tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân haønh, thöùc, danh 
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saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, 
hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc 
Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
möôøi Bieán xöù thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-
ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng 
caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng 
thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát 
raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho 
ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân 
phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh 
bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö 
khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán 
caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi Bieán xöù thanh tònh 
neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi Bieán 
xöù thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 
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KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA 
QUYEÅN 228 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (47) 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi Bieán xöù thanh tònh 
neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, 
chín Ñònh thöù ñeä thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù 
ñeä thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân boán Nieäm truï 
thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi Bieán xöù thanh tònh 
neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi 
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Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán 
taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-
taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân naêm loaïi maét 
thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh 
tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân möôøi löïc cuûa 
Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
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khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi Bieán xöù 
thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi 
Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; 
vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù 
thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân 
trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí 
Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát 
töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, 
hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-
ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí 
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Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, 
hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân 
quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân haïnh Ñaïi Boà-
taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi Bieán xöù thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì boán Nieäm truï thanh tònh neân saéc thanh 
tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì boán Nieäm truï thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc 
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thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, 
haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Nieäm truï thanh tònh neân nhaõn xöù thanh 
tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Nieäm truï thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, 
yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc 
nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Nieäm truï thanh tònh neân saéc xöù thanh 
tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Nieäm truï thanh tònh neân thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï thanh 
tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Nieäm truï thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Nieäm truï thanh tònh neân 
saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Nieäm truï thanh tònh neân nhó giôùi thanh 
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tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Nieäm truï thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc 
giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï thanh 
tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Nieäm truï thanh tònh neân tyû giôùi thanh 
tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Nieäm truï thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc 
giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï thanh 
tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Nieäm truï thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Nieäm truï thanh tònh neân vò 
giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Nieäm truï thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, 
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hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Nieäm truï thanh tònh neân 
xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Nieäm truï thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Nieäm truï thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc 
giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, 
hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Nieäm truï thanh tònh neân ñòa giôùi thanh 
tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Nieäm truï thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Nieäm 
truï thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Nieäm truï thanh tònh neân voâ minh thanh 
tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Nieäm truï thanh tònh neân haønh, thöùc, danh 
saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
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thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, 
hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Nieäm truï thanh tònh neân Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc Boá 
thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
boán Nieäm truï thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-
ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Nieäm truï thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì boán Nieäm truï thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng 
caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng 
thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát 
raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, 
phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi 
cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Nieäm truï thanh tònh neân chaân nhö 
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thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Nieäm truï thanh tònh neân 
phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh 
bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö 
khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán 
caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Nieäm truï thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Nieäm truï thanh tònh 
neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Nieäm 
truï thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Nieäm truï thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Nieäm truï thanh tònh neân 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Nieäm truï thanh tònh neân taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt 
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thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Nieäm truï thanh tònh 
neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc 
taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Nieäm truï thanh tònh neân boán Chaùnh 
ñoaïn thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh 
ñoaïn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Nieäm truï 
thanh tònh neân boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, 
taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Thaàn tuùc cho ñeán taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc boán Thaàn tuùc cho ñeán taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Nieäm truï thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì boán Nieäm truï thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Nieäm truï thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-
taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì boán Nieäm truï thanh tònh neân naêm loaïi maét 
thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Nieäm truï thanh tònh neân 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï thanh 
tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Nieäm truï thanh tònh neân möôøi löïc cuûa 
Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Nieäm truï 
thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi 
Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; 
vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï 
thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Nieäm truï thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì boán Nieäm truï thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh 
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tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát 
thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát 
töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Nieäm truï thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, 
hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì boán Nieäm truï thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-
ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, 
hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Nieäm truï thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Nieäm truï thanh tònh neân 
quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Nieäm truï thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Nieäm truï thanh tònh neân haïnh Ñaïi Boà-
taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Nieäm truï thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân thoï, töôûng, 
haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, 
hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân 
nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn 
thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân 
thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, 
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phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân 
saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc 
thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh 
neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân 
höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân 
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sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân vò giôùi, 
thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Chaùnh 
ñoaïn thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân 
xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc 
thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân yù giôùi 
thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân 
phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán 
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Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân 
thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, 
thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân 
haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán 
Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân Boá thí ba-
la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc 
Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh 
löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-
la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp 
khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp 
khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp 
khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, 
phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï 
töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng 
töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân 
phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh 
bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö 
khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán 
caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
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phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Chaùnh ñoaïn thanh 
tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, 
ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán 
Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ 
saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Chaùnh 
ñoaïn thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn 
thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân boán Nieäm 
truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Chaùnh ñoaïn thanh 
tònh neân boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm 
chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Thaàn tuùc cho ñeán taùm chi Thaùnh 
ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán 
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Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc boán Thaàn tuùc cho ñeán taùm chi Thaùnh 
ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA 
QUYEÅN 229 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (48) 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân phaùp moân 
giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn 
thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân naêm loaïi 
maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Chaùnh ñoaïn thanh 
tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán 
Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc 
möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát 
thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät 
baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi 
taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì 
taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Chaùnh ñoaïn thanh 
tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo 
töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí 
Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh 
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tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-
ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, 
hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân 
quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-
haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân haïnh Ñaïi 
Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
boán Chaùnh ñoaïn thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö 
Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân saéc thanh 
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tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, 
haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân nhaõn xöù thanh 
tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, 
yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc 
nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân saéc xöù thanh 
tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc thanh 
tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân 
saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
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hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân nhó giôùi thanh 
tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc 
giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc thanh 
tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân tyû giôùi thanh 
tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc 
giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc thanh 
tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân vò 
giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
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khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân thaân giôùi 

thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân xuùc giôùi, 
thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán 
Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc 
giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, 
hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân ñòa giôùi thanh 
tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Thaàn 
tuùc thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân voâ minh thanh 
tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
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hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân haønh, thöùc, danh 
saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, 
hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc Boá 
thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
boán Thaàn tuùc thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-
ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng 
caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng 
thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát 
raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho 
ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc phaùp 
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khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân 
phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh 
bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö 
khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán 
caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Thaàn tuùc thanh tònh 
neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Thaàn 
tuùc thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
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phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân taùm Giaûi thoaùt 

thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Thaàn tuùc thanh tònh 
neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc 
taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân boán Nieäm truï 
thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Thaàn tuùc thanh tònh 
neân boán Chaùnh ñoaïn, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Thaàn 
tuùc thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-
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taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân naêm loaïi maét 
thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc thanh 
tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân möôøi löïc cuûa 
Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Thaàn tuùc 
thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi 
Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; 
vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc 
thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
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khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 

thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát 
thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát 
töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, 
hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-
ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, 
hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân 
quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc 
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giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân haïnh Ñaïi Boà-
taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán Thaàn tuùc thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
boán Thaàn tuùc thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì naêm Caên thanh tònh neân saéc thanh tònh; 
vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
naêm Caên thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì naêm Caên thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì 
thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Caên thanh tònh neân nhaõn xöù thanh 
tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm Caên thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, 
thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Caên thanh tònh neân saéc xöù thanh tònh; 
vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
naêm Caên thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
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ñoaïn dieät. Vì naêm Caên thanh tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù 
thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc thanh, 
höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Caên thanh tònh neân nhaõn giôùi thanh 
tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm Caên thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi 
vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, 
hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Caên thanh tònh neân nhó giôùi thanh tònh; 
vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
naêm Caên thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì naêm Caên thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó 
xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc 
thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Caên thanh tònh neân tyû giôùi thanh tònh; 
vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
naêm Caên thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì naêm Caên thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû 
xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông 
giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc 
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höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Caên thanh tònh neân thieät giôùi thanh 
tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm Caên thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi 
vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, 
hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Caên thanh tònh neân thaân giôùi thanh 
tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm Caên thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi 
vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, 
hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Caên thanh tònh neân yù giôùi thanh tònh; 
vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
naêm Caên thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì naêm Caên thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc 
cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho 
ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi 
cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
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khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì naêm Caên thanh tònh neân ñòa giôùi thanh tònh; 

vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
naêm Caên thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì naêm Caên thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc 
giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, 
hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Caên thanh tònh neân voâ minh thanh 
tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm Caên thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, 
luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh 
tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc 
haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Caên thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-
ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm Caên 
thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh 
tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Caên thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
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thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
naêm Caên thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû trong 
ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, 
phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, phaùp 
khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi 
khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp khoâng coäng 
töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng theå naém baét 
ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp khoâng 
khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán 
phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân 
ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Caên thanh tònh neân chaân nhö thanh 
tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm Caên thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, 
taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly 
sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng 
theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng 
theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Caên thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm Caên thanh tònh neân Thaùnh 
ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, 
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hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Caên thanh tònh neân boán Tónh löï thanh 
tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm Caên thanh tònh neân boán Voâ 
löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên 
thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Caên thanh tònh neân taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm Caên thanh tònh neân taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng 
xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, 
chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Caên thanh tònh neân boán Nieäm truï 
thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm Caên thanh tònh neân boán 
Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên 
thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì naêm Caên thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì naêm Caên thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, 
Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên 
thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Caên thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-taùt 
thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Caên thanh tònh neân naêm loaïi maét 
thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm Caên thanh tònh neân saùu 
pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Caên thanh tònh neân möôøi löïc cuûa Phaät 
thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm Caên thanh tònh neân 
boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi 
Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu 
khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc 
boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, 
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hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Caên thanh tònh neân phaùp khoâng queân 
maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm Caên 
thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên 
thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Caên thanh tònh neân trí Nhaát thieát thanh 
tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm Caên thanh tònh neân trí Ñaïo 
töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát 
töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
naêm Caên thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Caên thanh tònh neân taát caû phaùp moân 
Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc 
taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì naêm Caên thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; 
vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân 
Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Caên thanh tònh neân quaû Döï löu thanh 
tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí 
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Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm Caên thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh 
tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Caên thanh tònh neân quaû vò Ñoäc giaùc 
thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Caên thanh tònh neân haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Caên thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Caên thanh tònh neân quaû vò Giaùc ngoä 
cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö 
Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm 
Caên thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (49) 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì naêm Löïc thanh tònh neân saéc thanh tònh; 
vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
naêm Löïc thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì naêm Löïc thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì 
thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Löïc thanh tònh neân nhaõn xöù thanh tònh; 
vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm Löïc thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, 
thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Löïc thanh tònh neân saéc xöù thanh tònh; 
vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
naêm Löïc thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì naêm Löïc thanh tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù 
thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc thanh, 
höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
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ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì naêm Löïc thanh tònh neân nhaõn giôùi thanh 

tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm Löïc thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi 
vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, 
hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Löïc thanh tònh neân nhó giôùi thanh tònh; 
vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
naêm Löïc thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì naêm Löïc thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó 
xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc 
thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Löïc thanh tònh neân tyû giôùi thanh tònh; 
vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
naêm Löïc thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì naêm Löïc thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû 
xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông 
giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc 
höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Löïc thanh tònh neân thieät giôùi thanh 



BAÙT-NHAÕ – BOÄ 5 

 

562

tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm Löïc thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi 
vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, 
hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Löïc thanh tònh neân thaân giôùi thanh 
tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm Löïc thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi 
vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, 
hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Löïc thanh tònh neân yù giôùi thanh tònh; 
vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
naêm Löïc thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì naêm Löïc thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc 
cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho 
ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi 
cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Löïc thanh tònh neân ñòa giôùi thanh tònh; 
vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
naêm Löïc thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì naêm Löïc thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc 
giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc 
thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Löïc thanh tònh neân voâ minh thanh 
tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm Löïc thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, 
luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh 
tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc 
haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Löïc thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-
ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm Löïc 
thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh 
tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Löïc thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
naêm Löïc thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû trong 
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ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, 
phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, phaùp 
khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng khoâng 
ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp khoâng 
coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng theå 
naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho 
ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Löïc thanh tònh neân chaân nhö thanh 
tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm Löïc thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, 
taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly 
sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng 
theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng 
theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Löïc thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm Löïc thanh tònh neân Thaùnh 
ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Löïc thanh tònh neân boán Tónh löï thanh 
tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
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sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm Löïc thanh tònh neân boán Voâ 
löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc 
thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Löïc thanh tònh neân taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm Löïc thanh tònh neân taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng 
xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, 
chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Löïc thanh tònh neân boán Nieäm truï 
thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm Löïc thanh tònh neân boán 
Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc 
thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Löïc thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc 
phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
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dieät. Vì naêm Löïc thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc 
thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Löïc thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-taùt 
thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Löïc thanh tònh neân naêm loaïi maét 
thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm Löïc thanh tònh neân saùu 
pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Löïc thanh tònh neân möôøi löïc cuûa Phaät 
thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm Löïc thanh tònh neân 
boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi 
Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu 
khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc 
boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Löïc thanh tònh neân phaùp khoâng queân 
maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
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queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm Löïc 
thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc 
thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Löïc thanh tònh neân trí Nhaát thieát thanh 
tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm Löïc thanh tònh neân trí Ñaïo 
töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát 
töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
naêm Löïc thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Löïc thanh tònh neân taát caû phaùp moân 
Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc 
taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì naêm Löïc thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; 
vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân 
Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Löïc thanh tònh neân quaû Döï löu thanh 
tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm Löïc thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh 
tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 



BAÙT-NHAÕ – BOÄ 5 

 

568

thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Löïc thanh tònh neân quaû vò Ñoäc giaùc 
thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Löïc thanh tònh neân haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm Löïc thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm Löïc thanh tònh neân quaû vò Giaùc ngoä 
cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö 
Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm 
Löïc thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh 
tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh 
neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc baûy chi 
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Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh 
neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp 
xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh 
neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh 
neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
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trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh 
neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì baûy chi Ñaúng giaùc 
thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho 
ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh 
neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán 
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caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân yù giôùi 
thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh 
neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh 
neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh 
neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, 
saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc baûy 
chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân Boá thí ba-
la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, 
hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, 
Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-
nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-
nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng 
lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, 
phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn 
maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng 
töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng 
töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh 
neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, 
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taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi 
hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc phaùp 
giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì baûy chi Ñaúng 
giaùc thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá 
taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân boán Tónh 
löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh 
tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, 
boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh 
voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì baûy chi Ñaúng 
giaùc thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng 
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giaùc thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân boán Nieäm 
truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc boán Nieäm 
truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì baûy chi Ñaúng giaùc 
thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, 
taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán 
taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân phaùp moân 
giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc 
thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân 
giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân naêm loaïi 
maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc naêm loaïi 
maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
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khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì baûy chi Ñaúng 
giaùc thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc baûy 
chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân möôøi 
löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh 
tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán 
söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi 
taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng 
sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc taùnh luoân 
luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì baûy chi 
Ñaúng giaùc thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh 
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tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, 
hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc 
thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng 
giaùc thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân quaû Döï 
löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh 
tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, 
Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân haïnh Ñaïi 
Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
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hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh neân quaû vò 

Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc baûy chi Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA 
QUYEÅN 231 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (50) 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh 
tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh 
neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh 
neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, 
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xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp 
xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh 
neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh 
neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh 
neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc 
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laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho 
ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh 
neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán 
caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh 
neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân yù giôùi 
thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh 
neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
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sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh 
neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh 
neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, 
saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm 
chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân Boá thí 
ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh 
tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh 
taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán 
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Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng 
lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, 
phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn 
maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng 
töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng 
töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh 
neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, 
taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi 
hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc phaùp 
giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân Thaùnh 
ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, 
ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân boán Tónh 
löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh 
tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, 
boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh 
voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm chi Thaùnh 
ñaïo thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh 
ñaïo thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân boán 
Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc boán 
Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm chi Thaùnh 
ñaïo thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm 
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Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán baûy chi Ñaúng 
giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm 
chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán baûy chi 
Ñaúng giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân phaùp 
moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh 
neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân naêm loaïi 
maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc naêm loaïi 
maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm chi Thaùnh 
ñaïo thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm 
chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, 
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hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu 
bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät 
baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán 
möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc taùnh luoân 
luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm chi Thaùnh 
ñaïo thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì 
trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo 
thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
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thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh 
ñaïo thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân quaû Döï 
löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh 
tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, 
Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân haïnh Ñaïi 
Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh 
neân saéc thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
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Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc saéc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, 
haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
nhaõn xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc 
nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi 
thoaùt Khoâng thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì 
nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, 
thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
saéc xöù thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc 
saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân 
giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù 
thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
nhaõn giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, 
hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi 
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vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
nhó giôùi thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc nhó 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi 
thoaùt Khoâng thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng 
caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho 
ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh 
tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
tyû giôùi thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc tyû 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi 
thoaùt Khoâng thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, 
hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
thieät giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, 
hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân 
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giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc 
cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho 
ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh 
tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
thaân giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, 
hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân 
giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc 
cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
yù giôùi thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc yù giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do 
yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi 
cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
ñòa giôùi thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc ñòa 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
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khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi 
thoaùt Khoâng thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh 
tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh 
tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
voâ minh thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc voâ 
minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi 
thoaùt Khoâng thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, 
thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán 
laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc haønh 
cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân Tònh 
giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì 
Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, 
hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí 
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Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng 
khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, 
phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, 
phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn 
taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi 
taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng 
khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh 
thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng 
taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân 
ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
chaân nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, 
hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, 
taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly 
sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng 
theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
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taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
boán Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, 
hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh 
voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
taùm Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh 
tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín 
Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh 
thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng 
xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
boán Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh 
tònh, hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán 
Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo 
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thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi 
thoaùt Khoâng thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh 
tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh 
tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
naêm loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, 
hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh 
tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí 
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Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân boán ñieàu 
khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi 
Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï 
cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, 
hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
phaùp khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát 
thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi 
thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni 
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thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân 
giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
quaû Döï löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, 
hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, 
A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh 
tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä 
cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
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sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

 



SOÁ 220 – KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA, quyeån 232 

www.daitangkinh.org 
 

597

KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA 
QUYEÅN 232 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (51) 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh 
tònh neân saéc thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh, hoaëc 
saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi thoaùt 
Voâ töôùng thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, 
haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh 
neân nhaõn xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh, 
hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân 
giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh 
tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh, hoaëc 
nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh 
neân saéc xöù thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh, hoaëc 
saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ töôùng thanh tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh 
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tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh, 
hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh 
neân nhaõn giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh, 
hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi 
vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt 
Voâ töôùng thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh 
neân nhó giôùi thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh, 
hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân 
giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó 
xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh 
neân tyû giôùi thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh, hoaëc 
tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ töôùng thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng 
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caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh, 
hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh 
neân thieät giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh, 
hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân 
giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc 
cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho 
ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng 
thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh 
neân thaân giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh, 
hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân 
giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân 
xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh 
neân yù giôùi thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh, hoaëc 
yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi 
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thoaùt Voâ töôùng thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng 
caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán 
caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh, 
hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh 
neân ñòa giôùi thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh, 
hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân 
giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh 
neân voâ minh thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh, 
hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân 
giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, 
thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh 
cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh, 
hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh 
neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt 
Voâ töôùng thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
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bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh 
neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh 
neân phaùp khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ töôùng thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng 
thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, 
phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp 
khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng 
khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, 
phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, 
phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, 
phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh 
töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng 
khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh 
neân chaân nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh, 
hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân 
giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng 
hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp 
ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
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thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân 
giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh 
neân Thaùnh ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh 
neân boán Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng 
thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh neân boán Voâ löôïng, 
boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ töôùng thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh 
neân taùm Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh neân taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng 
xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh, 
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hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh 
neân boán Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng 
thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh neân boán Chaùnh 
ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân 
giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm 
chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh 
neân phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ töôùng thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh 
tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh 
tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh 
neân möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh 
neân naêm loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát 
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thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng 
thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh neân saùu 
pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh 
neân möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt 
Voâ töôùng thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh 
neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, 
ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu 
khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh 
neân phaùp khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ töôùng thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng 
thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân 
giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát 
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thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, 
trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân 
giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát 
töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh 
neân taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân 
giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng 
thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh, hoaëc taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh 
neân quaû Döï löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh 
tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, 
A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt 
Voâ töôùng thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh 
neân quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
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trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh 
neân haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh 
neân quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh, hoaëc quaû 
vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh 
tònh neân saéc thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh, 
hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân 
giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh 
tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh, 
hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh 
neân nhaõn xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh 
tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù 
xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh 
tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh 
neân saéc xöù thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh, 
hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân 
giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù 
thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän 
thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh 
neân nhaõn giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh 
tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc 
giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh 
neân nhó giôùi thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh 
tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc 
giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt 
Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc 
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laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh 
neân tyû giôùi thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh, 
hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân 
giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû 
xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông 
giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
nguyeän thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh 
neân thieät giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh 
tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi 
vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt 
Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh 
neân thaân giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh 
tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc 
giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi 
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thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh 
neân yù giôùi thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh, 
hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân 
giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc 
cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho 
ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh 
tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh 
neân ñòa giôùi thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh 
tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân 
giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh 
neân voâ minh thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh 
tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, 
luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh 
tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
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nguyeän thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh 
neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt 
Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh 
neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
nguyeän thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh 
neân phaùp khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
nguyeän thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû trong 
ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, 
phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, phaùp 
khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi 
khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp khoâng coäng 
töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng theå naém baét 
ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp khoâng 
khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán 
phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh 
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neân chaân nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh 
tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, 
taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly 
sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng 
theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh 
neân Thaùnh ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
nguyeän thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh neân Thaùnh 
ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
nguyeän thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh 
neân boán Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän 
thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh neân boán Voâ 
löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân 
giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ 
saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh 
neân taùm Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
nguyeän thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh neân taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng 
xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh 
tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh 
neân boán Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän 
thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh neân boán Chaùnh 
ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân 
giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm 
chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh 
neân phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh 
tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh 
tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 



SOÁ 220 – KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA, quyeån 232 

www.daitangkinh.org 
 

613

khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh 

neân möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
nguyeän thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh 
neân naêm loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän 
thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh neân saùu pheùp 
thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän 
thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh 
neân möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt 
Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh 
neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, 
ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu 
khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
nguyeän thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh 
neân phaùp khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, 
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hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
nguyeän thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân 
xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Ñaïo 
töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát 
töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí 
Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh 
neân taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân 
giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
nguyeän thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát 
caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc taát 
caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh 
neân quaû Döï löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh 
tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát 
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hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh 
neân quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
nguyeän thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh 
neân haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
nguyeän thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh 
neân quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc quaû 
vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 
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Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (52) 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân thoï, töôûng, 
haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, 
hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân 
nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt 
thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân thanh, 
höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù 
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thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh 
neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc 
thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân 
thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï 
do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân 
höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân 
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sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân 
vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân 
xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc 
thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc 
giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh 
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tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân 
thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, 
thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân 
haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân Boá thí ba-
la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc 
Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp 
khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp 
khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp 
khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, 
phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï 
töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng 
töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân 
phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh 
bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö 
khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán 
caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
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phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh 
tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, 
ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ 
saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi ñòa Boà-
taùt thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt 
thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân boán Nieäm 
truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh 
tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi 
Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
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sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân phaùp moân 
giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt 
thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân naêm loaïi 
maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh 
tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc 
möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát 
thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät 
baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi 
taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
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ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân phaùp khoâng 

queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì 
taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh 
tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo 
töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí 
Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh 
tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-
ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, 
hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh 
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tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân 
quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-
haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân haïnh Ñaïi 
Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö 
Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì naêm loaïi maét thanh tònh neân saéc thanh 
tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì naêm loaïi maét thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, 
haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm loaïi maét thanh tònh neân nhaõn xöù thanh 
tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
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thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm loaïi maét thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, 
yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc 
nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm loaïi maét thanh tònh neân saéc xöù thanh 
tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm loaïi maét thanh tònh neân thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét thanh 
tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm loaïi maét thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm loaïi maét thanh tònh neân 
saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm loaïi maét thanh tònh neân nhó giôùi thanh 
tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm loaïi maét thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc 
giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét thanh 
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tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm loaïi maét thanh tònh neân tyû giôùi thanh 
tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm loaïi maét thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc 
giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét thanh 
tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm loaïi maét thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm loaïi maét thanh tònh neân vò 
giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm loaïi maét thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm loaïi maét thanh tònh neân xuùc giôùi, 
thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm 
loaïi maét thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
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hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì naêm loaïi maét thanh tònh neân yù giôùi thanh 

tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm loaïi maét thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc 
giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, 
hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm loaïi maét thanh tònh neân ñòa giôùi thanh 
tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm loaïi maét thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm loaïi 
maét thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm loaïi maét thanh tònh neân voâ minh thanh 
tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm loaïi maét thanh tònh neân haønh, thöùc, danh 
saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, 
hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm loaïi maét thanh tònh neân Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát 
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thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc Boá 
thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
naêm loaïi maét thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-
ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm loaïi maét thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì naêm loaïi maét thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng 
caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng 
thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát 
raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho 
ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm loaïi maét thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm loaïi maét thanh tònh neân 
phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, 
taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi 
hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho 
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ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi 
cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm loaïi maét thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm loaïi maét thanh tònh 
neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm loaïi 
maét thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm loaïi maét thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm loaïi maét thanh tònh neân 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm loaïi maét thanh tònh neân taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm loaïi maét thanh tònh 
neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc 
taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
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bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì naêm loaïi maét thanh tònh neân boán Nieäm truï 

thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm loaïi maét thanh tònh 
neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi 
Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán 
taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm loaïi maét thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì naêm loaïi maét thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm loaïi maét thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-
taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm loaïi maét thanh tònh neân saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc saùu 
pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm loaïi maét thanh tònh neân möôøi löïc cuûa 
Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm loaïi maét 
thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi 
Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; 
vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét 
thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm loaïi maét thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì naêm loaïi maét thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát 
thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát 
töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm loaïi maét thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét thanh 
tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
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khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm loaïi maét thanh tònh neân taát caû phaùp moân 
Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét thanh 
tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm loaïi maét thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì naêm loaïi maét thanh tònh neân 
quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm loaïi maét thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm loaïi maét thanh tònh neân haïnh Ñaïi Boà-
taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì naêm loaïi maét thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí 
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Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng 
thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân nhaõn 
xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh 
neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp 
thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh 
neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, 
phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân nhaõn 
giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì saùu pheùp thaàn thoâng 
thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do 
nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do 
nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
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tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc saéc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh 
neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho 
ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh 
neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho 
ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân thieät 
giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc thieät giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc 
thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc 
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thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc vò 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân thaân 
giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc thaân giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì saùu pheùp thaàn thoâng 
thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do 
thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï 
do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân yù giôùi 
thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh 
neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh 
neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 



BAÙT-NHAÕ – BOÄ 5 

 

636

sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân voâ 
minh thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc voâ minh 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì saùu pheùp thaàn thoâng 
thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, 
sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA 
QUYEÅN 234 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (53) 

Naøy Thieän Hieän, vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân Boá thí 
ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh 
tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh 
taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng 
lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, 
phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn 
maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng 
töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng 
töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh 
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tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân chaân 
nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh 
neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, 
taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi 
hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc 
phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân Thaùnh 
ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì saùu pheùp 
thaàn thoâng thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, 
dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân boán 
Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc boán 
Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì saùu pheùp 
thaàn thoâng thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh 
tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc 
taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì saùu pheùp 
thaàn thoâng thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp 
thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân boán 
Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc boán 
Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm 
Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh 
ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc boán 
Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân phaùp 
moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp 
thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh 
neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
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thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân naêm 
loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc 
naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân möôøi 
löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, 
hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï 
hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng 
sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc taùnh luoân 
luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì saùu pheùp 
thaàn thoâng thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, 
hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng 
thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân quaû Döï 
löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc quaû Döï 
löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì saùu pheùp thaàn thoâng 
thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû 
Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát 
lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc 
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quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, 
hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân 
thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa 
Phaät thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh 
neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
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sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh 
neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp 
xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi löïc cuûa Phaät 
thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do 
nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï 
do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho 
ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh 
neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, 
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hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh 
neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân thieät 
giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc thieät giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi löïc cuûa Phaät 
thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho 
ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh 
neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân yù giôùi 
thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
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sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh 
neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh 
neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh 
neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, 
saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi 
löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân Boá thí ba-
la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, 
hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, 
Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-
nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-
nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng 
lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, 
phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn 
maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng 
töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng 
töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh 
neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, 
taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi 
hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc phaùp 
giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
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thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi löïc cuûa 
Phaät thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá 
taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân boán Tónh 
löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh 
tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, 
boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh 
voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi löïc cuûa 
Phaät thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa 
Phaät thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân boán Nieäm 
truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
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tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc boán Nieäm 
truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi löïc cuûa Phaät 
thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, 
baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh 
ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc boán 
Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân phaùp 
moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh 
neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân naêm loaïi 
maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc naêm loaïi 
maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi löïc cuûa 
Phaät thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, 
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hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân boán ñieàu 
khoâng sôï thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, 
hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi 
Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; 
vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát cho ñeán möôøi 
taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc taùnh luoân 
luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi löïc cuûa 
Phaät thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì 
trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät 
thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa 
Phaät thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân quaû Döï 
löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh 
tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, 
Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc quaû 
vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân haïnh Ñaïi 
Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
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chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh 
tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh 
neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán ñieàu 
khoâng sôï thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh 
neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp 
xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh 
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tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh 
neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh 
neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh 
neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho 
ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
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sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân vò 
giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán 
ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân xuùc 
giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán 
ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân yù giôùi 
thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh 
neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
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khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh 
neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh 
neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, 
saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán 
ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân Boá thí 
ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh 
tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh 
taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng 
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lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, 
phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn 
maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng 
töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng 
töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA 
QUYEÅN 235 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (54) 

Naøy Thieän Hieän, vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh 
neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, 
taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi 
hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc phaùp 
giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán ñieàu 
khoâng sôï thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh 
ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân boán Tónh 
löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï 
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thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán ñieàu khoâng sôï thanh 
tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, 
boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh 
voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán ñieàu 
khoâng sôï thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán 
xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán ñieàu 
khoâng sôï thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân boán 
Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc boán 
Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán ñieàu 
khoâng sôï thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, 
naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán 
Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, 
hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân phaùp 
moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán ñieàu 
khoâng sôï thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
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khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh 
neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân naêm loaïi 
maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc naêm loaïi 
maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán ñieàu 
khoâng sôï thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp 
thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, 
hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi 
Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; 
vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán ñieàu 
khoâng sôï thanh tònh, hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát cho ñeán möôøi 
taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân phaùp 
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khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc taùnh luoân 
luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán ñieàu 
khoâng sôï thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, 
hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï 
thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng 
sôï thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân quaû Döï 
löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
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phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán ñieàu khoâng sôï thanh 
tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, 
Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân haïnh Ñaïi 
Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh neân quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc boán ñieàu khoâng sôï thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh 
neân saéc thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh, hoaëc saéc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán söï hieåu bieát thoâng 
suoát thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, 
haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân 
nhaõn xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh, hoaëc 
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nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán söï hieåu 
bieát thoâng suoát thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì 
nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, 
thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân 
saéc xöù thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh, hoaëc 
saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán söï hieåu 
bieát thoâng suoát thanh tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh 
tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh, 
hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân 
nhaõn giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh, 
hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø 
nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát 
thoâng suoát thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân 
nhó giôùi thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh, hoaëc nhó 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán söï hieåu 
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bieát thoâng suoát thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc 
cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi 
cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh 
tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân 
tyû giôùi thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh, hoaëc tyû 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán söï hieåu 
bieát thoâng suoát thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh, 
hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân 
thieät giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh, 
hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán söï 
hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät 
xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát 
thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân 
thaân giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh, 
hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
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hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán söï 
hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân 
xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát 
thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân 
yù giôùi thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh, hoaëc yù giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán söï hieåu bieát thoâng 
suoát thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi 
cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân 
ñòa giôùi thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh, hoaëc ñòa 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán söï hieåu 
bieát thoâng suoát thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát 
thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân 
voâ minh thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh, hoaëc voâ 
minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
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khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán söï hieåu 
bieát thoâng suoát thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, 
aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho 
ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh, hoaëc 
haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân 
Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng 
suoát thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân Tònh 
giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì 
Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh, 
hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu 
bieát thoâng suoát thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát 
thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, 
phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp 
khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng 
khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, 
phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp khoâng coäng 
töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng theå naém baét 
ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp khoâng 
khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán 
phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
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tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân 
chaân nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh, 
hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán söï 
hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng 
hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp 
ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï 
hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát 
thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát 
thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân 
boán Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh, 
hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh 
voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân 
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trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng 
suoát thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân 
taùm Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh 
tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, 
chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín 
Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh, hoaëc taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân 
boán Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh 
tònh, hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán 
Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo 
thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát 
thoâng suoát thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh 
ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân 
phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï 
hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán söï hieåu bieát thoâng 
suoát thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh 
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tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát 
thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh 
tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân 
naêm loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh, 
hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh 
tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh, hoaëc saùu 
pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân 
möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát 
thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân boán ñieàu 
khoâng sôï, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät 
baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho 
ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân 
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phaùp khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát 
thoâng suoát thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân 
taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát 
thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát 
thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát 
thoâng suoát thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân 
taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï 
hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát 
thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân 
quaû Döï löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh, 
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hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-
la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng 
suoát thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh 
tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân 
haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát 
thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh neân 
quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä 
cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc boán söï hieåu bieát thoâng suoát thanh tònh, hoaëc quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì ñaïi Töø thanh tònh neân saéc thanh tònh; vì 
saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø 
thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi 
Töø thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, 
haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
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bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Töø thanh tònh neân nhaõn xöù thanh tònh; 

vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì ñaïi Töø thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh 
tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Töø thanh tònh neân saéc xöù thanh tònh; vì 
saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi 
Töø thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì ñaïi Töø thanh tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh 
tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Töø thanh tònh neân nhaõn giôùi thanh tònh; 
vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì ñaïi Töø thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn 
xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc saéc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Töø thanh tònh neân nhó giôùi thanh tònh; vì 
nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì ñaïi Töø thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó 
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xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc 
thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Töø thanh tònh neân tyû giôùi thanh tònh; vì 
tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi 
Töø thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì ñaïi Töø thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho 
ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Töø thanh tònh neân thieät giôùi thanh tònh; 
vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì ñaïi Töø thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät 
xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc vò 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Töø thanh tònh neân thaân giôùi thanh tònh; 
vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì ñaïi Töø thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân 
xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
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Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc xuùc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Töø thanh tònh neân yù giôùi thanh tònh; vì yù 
giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi 
Töø thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì ñaïi Töø thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï 
do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï 
do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc 
thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Töø thanh tònh neân ñòa giôùi thanh tònh; vì 
ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì ñaïi Töø thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc 
giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc 
thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Töø thanh tònh neân voâ minh thanh tònh; 
vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì ñaïi Töø thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, 
thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh 
cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo 
töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Töø thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-
ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Töø thanh tònh neân 
Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc 
Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Töø thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi 
Töø thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, 
phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp 
khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng 
khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, 
phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, 
phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, 
phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh 
töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng 
khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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QUYEÅN 236 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (55) 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Töø thanh tònh neân chaân nhö thanh tònh; 
vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì ñaïi Töø thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng 
hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp 
ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø 
thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Töø thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå thanh 
tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Töø thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, 
dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Töø thanh tònh neân boán Tónh löï thanh 
tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Töø thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán 
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Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, 
hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Töø thanh tònh neân taùm Giaûi thoaùt thanh 
tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Töø thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, 
chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín 
Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù 
ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Töø thanh tònh neân boán Nieäm truï thanh 
tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Töø thanh tònh neân boán Chaùnh 
ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø 
thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Töø thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc 
phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì ñaïi Töø thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø 
thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh 
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tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Töø thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-taùt 
thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Töø thanh tònh neân naêm loaïi maét thanh 
tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Töø thanh tònh neân saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Töø thanh tònh neân möôøi löïc cuûa Phaät 
thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Töø thanh tònh neân 
boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi 
Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï 
cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng 
sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Töø thanh tònh neân phaùp khoâng queân 
maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Töø thanh 
tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, 
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hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Töø thanh tònh neân trí Nhaát thieát thanh 
tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Töø thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, 
trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø 
thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Töø thanh tònh neân taát caû phaùp moân Ñaø-
la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi 
Töø thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Töø thanh tònh neân quaû Döï löu thanh 
tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Töø thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-
la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc 
quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Töø thanh tònh neân quaû vò Ñoäc giaùc 
thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh 
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tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Töø thanh tònh neân haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Töø thanh tònh neân quaû vò Giaùc ngoä cao 
toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Töø 
thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì ñaïi Bi thanh tònh neân saéc thanh tònh; vì 
saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Bi 
thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi 
Bi thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, 
haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Bi thanh tònh neân nhaõn xöù thanh tònh; vì 
nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì ñaïi Bi thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh 
tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Bi thanh tònh neân saéc xöù thanh tònh; vì 
saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi 
Bi thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Vì ñaïi Bi thanh tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì 
thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, 
phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Bi thanh tònh neân nhaõn giôùi thanh tònh; 
vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì ñaïi Bi thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn 
xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc saéc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Bi thanh tònh neân nhó giôùi thanh tònh; vì 
nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì ñaïi Bi thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó 
xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc 
thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Bi thanh tònh neân tyû giôùi thanh tònh; vì 
tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi 
Bi thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì ñaïi Bi thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc 
thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc 
thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc 
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thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Bi thanh tònh neân thieät giôùi thanh tònh; 
vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì ñaïi Bi thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät 
xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc vò 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Bi thanh tònh neân thaân giôùi thanh tònh; 
vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì ñaïi Bi thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân 
xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc xuùc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Bi thanh tònh neân yù giôùi thanh tònh; vì yù 
giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi 
Bi thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì ñaïi Bi thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï 
do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï 
do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc 
thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
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ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Bi thanh tònh neân ñòa giôùi thanh tònh; vì 

ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì ñaïi Bi thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc 
giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc 
thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Bi thanh tònh neân voâ minh thanh tònh; vì 
voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì ñaïi Bi thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, 
thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh 
cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo 
töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Bi thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-
ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Bi thanh tònh neân 
Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc Tònh 
giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Bi thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong 
thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân 
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trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Bi thanh 
tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp 
khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng 
höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng 
bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp 
khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp 
khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp 
khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng 
taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Bi thanh tònh neân chaân nhö thanh tònh; 
vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì ñaïi Bi thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng 
hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp 
ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Bi 
thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Bi thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå thanh 
tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Bi thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, 
dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Bi thanh tònh neân boán Tónh löï thanh 
tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Bi thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh 
tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Bi thanh tònh neân taùm Giaûi thoaùt thanh 
tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Bi thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, 
chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín 
Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù 
ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Bi thanh tònh neân boán Nieäm truï thanh 
tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Bi thanh tònh neân boán Chaùnh 
ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Bi 
thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Bi thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc phaùp 
moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
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ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì ñaïi Bi thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän 
thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Bi thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-taùt thanh 
tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Bi thanh tònh neân naêm loaïi maét thanh 
tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Bi thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng 
thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Bi thanh tònh neân möôøi löïc cuûa Phaät 
thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Bi thanh tònh neân boán ñieàu 
khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi 
taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán 
möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho 
ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Bi thanh tònh neân phaùp khoâng queân maát 
thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân 
maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Bi thanh 
tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, 
hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Bi thanh tònh neân trí Nhaát thieát thanh 
tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Bi thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí 
Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Bi 
thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Bi thanh tònh neân taát caû phaùp moân Ñaø-
la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi 
Bi thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Bi thanh tònh neân quaû Döï löu thanh 
tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Bi thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-
la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc 
quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Bi thanh tònh neân quaû vò Ñoäc giaùc thanh 
tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Bi thanh tònh neân haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh; vì haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Bi thanh tònh, hoaëc haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Bi thanh tònh neân quaû vò Giaùc ngoä cao 
toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Bi 
thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì ñaïi Hyû thanh tònh neân saéc thanh tònh; vì 
saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi 
Hyû thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì ñaïi Hyû thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Hyû thanh tònh neân nhaõn xöù thanh tònh; 
vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì ñaïi Hyû thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh 
tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
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phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Hyû thanh tònh neân saéc xöù thanh tònh; vì 

saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi 
Hyû thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì ñaïi Hyû thanh tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh 
tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Hyû thanh tònh neân nhaõn giôùi thanh tònh; 
vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì ñaïi Hyû thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn 
xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc saéc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Hyû thanh tònh neân nhó giôùi thanh tònh; vì 
nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì ñaïi Hyû thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó 
xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc 
thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Hyû thanh tònh neân tyû giôùi thanh tònh; vì 
tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi 
Hyû thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
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tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì ñaïi Hyû thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho 
ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Hyû thanh tònh neân thieät giôùi thanh tònh; 
vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì ñaïi Hyû thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät 
xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc vò 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Hyû thanh tònh neân thaân giôùi thanh tònh; 
vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì ñaïi Hyû thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân 
xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc xuùc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Hyû thanh tònh neân yù giôùi thanh tònh; vì 
yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi 
Hyû thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì ñaïi Hyû thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng 
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caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán 
caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho 
ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Hyû thanh tònh neân ñòa giôùi thanh tònh; vì 
ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì ñaïi Hyû thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc 
giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc 
thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Hyû thanh tònh neân voâ minh thanh tònh; 
vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì ñaïi Hyû thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, 
xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì 
haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán 
laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Hyû thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-
ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Hyû thanh tònh 
neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc 
Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
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thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Hyû thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi 
Hyû thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû trong 
ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, 
phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, phaùp 
khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi 
khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp khoâng coäng 
töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng theå naém baét 
ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp khoâng 
khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán 
phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi 
cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Hyû thanh tònh neân chaân nhö thanh tònh; 
vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì ñaïi Hyû thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng 
hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp 
ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû 
thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Hyû thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå thanh 
tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc 
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trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Hyû thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, 
dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Hyû thanh tònh neân boán Tónh löï thanh 
tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Hyû thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh 
tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Hyû thanh tònh neân taùm Giaûi thoaùt thanh 
tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Hyû thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, 
chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín 
Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù 
ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Hyû thanh tònh neân boán Nieäm truï thanh 
tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Hyû thanh tònh neân boán Chaùnh 
ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû 
thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh 
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tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Hyû thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc 
phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì ñaïi Hyû thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû 
thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Hyû thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-taùt 
thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA 
QUYEÅN 237 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (56) 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Hyû thanh tònh neân naêm loaïi maét thanh 
tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Hyû thanh tònh neân saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Hyû thanh tònh neân möôøi löïc cuûa Phaät 
thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Hyû thanh tònh neân 
boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi 
Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï 
cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng 
sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Hyû thanh tònh neân phaùp khoâng queân 
maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Hyû thanh 
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tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, 
hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Hyû thanh tònh neân trí Nhaát thieát thanh 
tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Hyû thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, 
trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû 
thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Hyû thanh tònh neân taát caû phaùp moân Ñaø-
la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi 
Hyû thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Hyû thanh tònh neân quaû Döï löu thanh 
tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Hyû thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-
la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc 
quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Hyû thanh tònh neân quaû vò Ñoäc giaùc 
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thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Hyû thanh tònh neân taát caû haïnh Ñaïi Boà-
taùt thanh tònh; vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû thanh tònh, hoaëc taát caû haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Hyû thanh tònh neân quaû vò Giaùc ngoä cao 
toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Hyû 
thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì ñaïi Xaû thanh tònh neân saéc thanh tònh; vì 
saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi 
Xaû thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì ñaïi Xaû thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Xaû thanh tònh neân nhaõn xöù thanh tònh; 
vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì ñaïi Xaû thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh 
tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Xaû thanh tònh neân saéc xöù thanh tònh; vì 
saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi 
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Xaû thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì ñaïi Xaû thanh tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh 
tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Xaû thanh tònh neân nhaõn giôùi thanh tònh; 
vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì ñaïi Xaû thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn 
xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc saéc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Xaû thanh tònh neân nhó giôùi thanh tònh; vì 
nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì ñaïi Xaû thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó 
xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc 
thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Xaû thanh tònh neân tyû giôùi thanh tònh; vì 
tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi 
Xaû thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì ñaïi Xaû thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán 
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caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho 
ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Xaû thanh tònh neân thieät giôùi thanh tònh; 
vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì ñaïi Xaû thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät 
xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc vò 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Xaû thanh tònh neân thaân giôùi thanh tònh; 
vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì ñaïi Xaû thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân 
xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc xuùc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Xaû thanh tònh neân yù giôùi thanh tònh; vì 
yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi 
Xaû thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì ñaïi Xaû thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng 
caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán 
caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho 
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ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Xaû thanh tònh neân ñòa giôùi thanh tònh; vì 
ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì ñaïi Xaû thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc 
giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc 
thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Xaû thanh tònh neân voâ minh thanh tònh; 
vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì ñaïi Xaû thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, 
xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì 
haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán 
laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Xaû thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-
ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Xaû thanh tònh 
neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc 
Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Xaû thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
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trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi 
Xaû thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû trong 
ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, 
phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, phaùp 
khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi 
khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp khoâng coäng 
töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng theå naém baét 
ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp khoâng 
khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán 
phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi 
cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Xaû thanh tònh neân chaân nhö thanh tònh; 
vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì ñaïi Xaû thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng 
hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp 
ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû 
thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Xaû thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå thanh 
tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Xaû thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, 
dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí 
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Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Xaû thanh tònh neân boán Tónh löï thanh 
tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Xaû thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, 
hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Xaû thanh tònh neân taùm Giaûi thoaùt thanh 
tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Xaû thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, 
chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín 
Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù 
ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Xaû thanh tònh neân boán Nieäm truï thanh 
tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Xaû thanh tònh neân boán Chaùnh 
ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû 
thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Xaû thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt 
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Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc 
phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì ñaïi Xaû thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû 
thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Xaû thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-taùt 
thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Xaû thanh tònh neân naêm loaïi maét thanh 
tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Xaû thanh tònh neân saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Xaû thanh tònh neân möôøi löïc cuûa Phaät 
thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Xaû thanh tònh neân 
boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi 
Hyû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï 
cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng 
sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
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khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Xaû thanh tònh neân phaùp khoâng queân 

maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Xaû thanh 
tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, 
hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát thanh 
tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Xaû thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, 
trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû 
thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Xaû thanh tònh neân taát caû phaùp moân Ñaø-
la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi 
Xaû thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Xaû thanh tònh neân quaû Döï löu thanh 
tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì ñaïi Xaû thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-
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la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc 
quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Xaû thanh tònh neân quaû vò Ñoäc giaùc 
thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Xaû thanh tònh neân taát caû haïnh Ñaïi Boà-
taùt thanh tònh; vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû thanh tònh, hoaëc taát caû haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì ñaïi Xaû thanh tònh neân quaû vò Giaùc ngoä cao 
toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc ñaïi Xaû 
thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh 
neân saéc thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc saéc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, 
haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh 
neân nhaõn xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, 
hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
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hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh 
tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc 
nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh 
neân saéc xöù thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc 
saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù 
thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng 
thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh 
neân nhaõn giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, 
hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi 
vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät 
baát coäng thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh 
neân nhó giôùi thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, 
hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó 
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xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh 
neân tyû giôùi thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc 
tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc 
cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi 
cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng 
thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh 
neân thieät giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, 
hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc 
cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho 
ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng 
thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh 
neân thaân giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, 
hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi taùm 
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phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân 
xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh 
neân yù giôùi thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc 
yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc 
cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho 
ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh 
tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh 
neân ñòa giôùi thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, 
hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh 
neân voâ minh thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, 
hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi taùm 
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phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, 
thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh 
cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, 
hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh 
neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät 
baát coäng thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh 
neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh 
neân phaùp khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi 
taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû 
trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng 
nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, 
phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, 
phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi 
cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng 
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thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng 
taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh 
neân chaân nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, 
hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng 
hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp 
ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh 
neân Thaùnh ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh 
neân boán Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng 
thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân boán Voâ löôïng, 
boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi 
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taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh 
voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh 
neân taùm Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng 
xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, 
hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh 
neân boán Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng 
thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân boán Chaùnh 
ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm 
chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh 
neân phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän 
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thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, 
Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh 
neân möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh 
neân naêm loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng 
thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh 
tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh 
neân möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät 
baát coäng thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân boán 
ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, 
ñaïi Xaû thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán ñaïi Xaû thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät 
baát coäng thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán ñaïi Xaû thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh 
neân phaùp khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh 
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tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh 
tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät 
baát coäng thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, 
trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát 
töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh 
neân taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng 
thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (57) 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh 
neân quaû Döï löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh 
tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, 
A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät 
baát coäng thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh 
neân quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh 
neân taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh 
neân quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 



SOÁ 220 – KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA, quyeån 238 

www.daitangkinh.org 
 

713

Vì sao? Vì hoaëc möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc quaû 
vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân 
saéc thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng queân maát thanh 
tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân nhaõn 
xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng queân maát 
thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, 
thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng queân maát thanh 
tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, 
vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, 
phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân nhaõn 
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giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc nhaõn 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc 
saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân nhó 
giôùi thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng queân maát thanh 
tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho 
ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân tyû 
giôùi thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng queân maát thanh 
tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân thieät 
giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc thieät 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc 
thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc 
thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc vò 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân thaân 
giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc thaân giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng queân maát 
thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do 
thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân yù giôùi 
thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng queân maát thanh 
tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc 
thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
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ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân ñòa 

giôùi thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng queân maát thanh 
tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân voâ 
minh thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc voâ minh 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng queân maát 
thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, 
sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân Boá thí 
ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh 
tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, 
Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho 
ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho 
ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân phaùp 
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khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng 
lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, 
phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn 
maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng 
töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng 
töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân chaân 
nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc chaân nhö 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng queân maát 
thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng 
ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, 
caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp 
giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, 
hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân Thaùnh 
ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
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khoâng queân maát thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, 
dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân boán 
Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc 
boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh 
tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc 
taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, 
möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù 
ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân boán 
Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc 
boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm 
Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì 
boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát 
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thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, 
hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân phaùp 
moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng queân maát thanh 
tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân naêm 
loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc 
naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân möôøi 
löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, 
hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
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ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï 
hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng 
sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, 
hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh 
tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân 
maát thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
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khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân quaû 

Döï löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc 
quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn 
thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát 
thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân taát caû 
haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc phaùp khoâng queân maát 
thanh tònh, hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân 
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trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh 
tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh 
neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh luoân 
luoân xaû thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh 
neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp 
xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh 
neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
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khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân nhó giôùi 

thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh 
neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc 
thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh 
neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh 
neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc 
thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh 
neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân yù giôùi 
thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh 
neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh 
neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh 
neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, 
saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân Boá thí ba-
la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, 
hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, 
Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-
nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-
nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng 
lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, 
phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn 
maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng 
töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp 
khoâng töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp 
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khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng 
taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh 
neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, 
taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi 
hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc phaùp 
giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh luoân luoân 
xaû thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá 
taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân boán Tónh 
löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh luoân luoân xaû thanh 
tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, 
boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
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Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh 
voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh luoân luoân 
xaû thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân 
xaû thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân boán Nieäm 
truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc boán Nieäm 
truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, 
baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn 
cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh 
ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân phaùp moân 
giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
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töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân naêm loaïi 
maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc naêm loaïi 
maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh luoân luoân 
xaû thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, 
hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu 
bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät 
baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán 
möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
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ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát 

thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh 
tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân 
xaû thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân quaû Döï 
löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taùnh luoân luoân xaû thanh 
tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, 
Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
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trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc quaû 
vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân taát caû 
haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh, hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

 



SOÁ 220 – KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA, quyeån 239 

www.daitangkinh.org 
 

731

KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA 
QUYEÅN 239 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (58) 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân saéc thanh 
tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, 
haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân nhaõn xöù thanh 
tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù 
xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, 
thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân saéc xöù thanh 
tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh 
tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
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thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân 
saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân nhó giôùi thanh 
tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc 
giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh 
tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân tyû giôùi thanh 
tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc 
giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh 
tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân thieät giôùi thanh 
tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân vò giôùi, thieät 
thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát 
thieát thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân thaân giôùi thanh 
tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân 
thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát 
thieát thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc 
giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, 
hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân ñòa giôùi thanh 
tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
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hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát 
thieát thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân voâ minh thanh 
tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân haønh, thöùc, danh 
saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, 
hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc Boá 
thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí 
Nhaát thieát thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-
nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-
ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí 
Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng 
caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng 
thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát 
raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho 
ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân chaân nhö thanh 
tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân phaùp giôùi, 
phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, 
taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh 
giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh 
giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát thanh 
tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, 
ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí 
Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 



BAÙT-NHAÕ – BOÄ 5 

 

736

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát thanh tònh 
neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc 
taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân boán Nieäm truï 
thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát thanh tònh 
neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi 
Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán 
taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, 
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hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí 
Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-
taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân naêm loaïi maét 
thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh 
tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân möôøi löïc cuûa 
Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi 
Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; 
vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát 
thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng 
thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; 
vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, 
hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-
ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, 
hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân 
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quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân taát caû haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, 
hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân saéc thanh 
tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, 
haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân nhaõn xöù thanh 
tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
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khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, 
yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc 
nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân saéc xöù thanh 
tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh 
tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân 
saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc 
thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân nhó giôùi thanh 
tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc 
giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh 
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tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân tyû giôùi thanh 
tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc 
giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh 
tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân vò 
giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí 
Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân xuùc giôùi, 
thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo 
töôùng thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
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hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân yù giôùi thanh 

tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc 
giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, 
hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân ñòa giôùi thanh 
tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo 
töôùng thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân voâ minh thanh 
tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân haønh, thöùc, danh 
saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, 
hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát 
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thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc Boá 
thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí 
Ñaïo töôùng thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-
nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-
ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo 
töôùng thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng 
caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng 
thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát 
raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho 
ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân 
phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, 
taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi 
hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho 
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ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi 
cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh 
neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo 
töôùng thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh 
neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc 
taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
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bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân boán Nieäm truï 

thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh 
neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi 
Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán 
taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí 
Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-
taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân naêm loaïi maét 
thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Ñaïo töôùng thanh 
tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo 
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töôùng thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân möôøi löïc cuûa 
Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Ñaïo töôùng 
thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi 
Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; 
vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng 
thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Ñaïo töôùng thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh 
tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân taát caû phaùp moân 
Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh 
tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân 
quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân taát caû haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, 
hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Ñaïo töôùng thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
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trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh 
neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát 
thieát töôùng thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh 
neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp 
xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân nhaõn 
giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
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tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do 
nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï 
do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc saéc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do 
nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï 
do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc thanh giôùi 
cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh 
neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc 
thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân thieät 
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giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc thieät giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho 
ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 
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KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA 
QUYEÅN 240 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (59) 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh 
neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân yù giôùi 
thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh 
neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí 
Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, 
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hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh 
neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh 
neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, 
saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí 
Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân Boá thí 
ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh 
taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
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ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng 
lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, 
phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn 
maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng 
töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng 
töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh 
neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, 
taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi 
hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc phaùp 
giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân Thaùnh 
ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát 
thieát töôùng thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, 
ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân boán Tónh 
löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc boán Tónh 
löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ 
löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
töôùng thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát 
töôùng thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán 
xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân boán 
Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc boán 
Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
töôùng thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm 
Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh 
ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc boán 
Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân phaùp 
moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
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thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát 
thieát töôùng thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh 
neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân naêm loaïi 
maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc naêm loaïi 
maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
töôùng thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp 
thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, 
hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu 
bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät 
baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán 
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möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc taùnh luoân 
luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
töôùng thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát 
töôùng thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát 
töôùng thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân quaû Döï 
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löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû 
Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát 
lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân taát caû 
haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh, hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh 
neân saéc thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc saéc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû phaùp moân 
Ñaø-la-ni thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, 
thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
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khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 

nhaõn xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc nhaõn 
xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû phaùp moân Ñaø-
la-ni thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, 
thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù 
xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
saéc xöù thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc saéc 
xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû phaùp moân Ñaø-
la-ni thanh tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì 
thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc 
thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
nhaõn giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc 
nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc 
cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni 
thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 



SOÁ 220 – KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA, quyeån 240 

www.daitangkinh.org 
 

759

nhó giôùi thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc nhó 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng 
caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho 
ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh 
tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân tyû 
giôùi thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc tyû giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-
ni thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do 
tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do 
tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc höông 
giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
thieät giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc 
thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng 
caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán 
caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, 
hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
thaân giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc 
thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc 
cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni 
thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân yù 
giôùi thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc yù giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-
ni thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho 
ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
ñòa giôùi thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc ñòa 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh 
tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh 
tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân voâ 
minh thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc voâ 
minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, 
aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho 
ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc haønh 
cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân Boá 
thí ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni 
thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân Tònh giôùi, An 
nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi 
cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc Tònh 
giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-
la-ni thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, 
phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp 
khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp 
khoâng taûn maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, 
phaùp khoâng töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû 
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phaùp, phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, 
phaùp khoâng töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì 
phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân 
Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng 
khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
chaân nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc 
chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö 
voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, 
phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân 
Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh 
tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
boán Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc 
boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû 
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phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh 
tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
taùm Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh 
tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh 
thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, 
möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín 
Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
boán Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh 
tònh, hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán 
Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo 
thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-
la-ni thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
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phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-
ni thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh 
tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni 
thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh 
tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
naêm loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, 
hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát 
caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; 
vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc saùu pheùp 
thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni 
thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân boán ñieàu 
khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi 
Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï 
cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc 
boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
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khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 

phaùp khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh 
neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân 
Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni 
thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân taát 
caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
quaû Döï löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc 
quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn 
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thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni 
thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh 
tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân taát 
caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-
la-ni thanh tònh, hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä 
cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân saéc thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc saéc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû phaùp moân Tam-
ma-ñòa thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, 
haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân nhaõn xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, 
hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh 
tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc 
nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân saéc xöù thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc 
saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh 
tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, 
hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân nhaõn giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, 
hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát 
caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø 
nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân 
Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (60) 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân nhó giôùi thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, 
hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó 
xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-
ñòa thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân tyû giôùi thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc 
tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc 
cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi 
cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa 
thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân thieät giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
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thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, 
hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät 
xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-
ñòa thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân thaân giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, 
hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø 
thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân 
Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân yù giôùi thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc yù 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng 
caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán 
caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, 
hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
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neân ñòa giôùi thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, 
hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc 
giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-
ma-ñòa thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân voâ minh thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, 
hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, 
xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì 
haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân 
Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-
ma-ñòa thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
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neân phaùp khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân 
Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp 
khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng 
höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng 
bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp 
khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp 
khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp 
khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng 
taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân 
ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân chaân nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, 
taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly 
sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng 
theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân Thaùnh ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-
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ñòa thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-
ñòa thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân boán Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa 
thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân boán Voâ löôïng, 
boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân 
Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân taùm Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-
ñòa thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân taùm Thaéng 
xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín 
Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân boán Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa 
thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
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tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân boán Chaùnh 
ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán 
taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát 
caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt 
Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-
ñòa thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân naêm loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-
ñòa thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân saùu pheùp 
thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-
ñòa thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
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thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân 
Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, 
ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu 
khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-
ñòa thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät 
baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân phaùp khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân 
Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân 
Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, 
trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát 
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töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-
ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát 
caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân quaû Döï löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát 
caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-
la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-
ma-ñòa thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-
ñòa thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc quaû vò 
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Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì quaû Döï löu thanh tònh neân saéc thanh 
tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì quaû Döï löu thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh 
tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, 
thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Döï löu thanh tònh neân nhaõn xöù thanh 
tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Döï löu thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù 
xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, 
thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Döï löu thanh tònh neân saéc xöù thanh 
tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Döï löu thanh tònh neân thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï löu 
thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Döï löu thanh tònh neân nhaõn giôùi thanh 
tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
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bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Döï löu thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn 
thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï 
löu thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Döï löu thanh tònh neân nhó giôùi thanh 
tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Döï löu thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc 
giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï löu thanh 
tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Döï löu thanh tònh neân tyû giôùi thanh 
tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Döï löu thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc 
giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï löu thanh 
tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Döï löu thanh tònh neân thieät giôùi thanh 
tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Döï löu thanh tònh neân vò giôùi, thieät 
thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra 
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thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï 
löu thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Döï löu thanh tònh neân thaân giôùi thanh 
tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Döï löu thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân 
thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï 
löu thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Döï löu thanh tònh neân yù giôùi thanh tònh; 
vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì quaû Döï löu thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù 
xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi 
cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc phaùp 
giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Döï löu thanh tònh neân ñòa giôùi thanh 
tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Döï löu thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï 
löu thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, 
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hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Döï löu thanh tònh neân voâ minh thanh 
tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Döï löu thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, 
luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh 
tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc 
haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Döï löu thanh tònh neân Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc Boá 
thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
quaû Döï löu thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-
nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-
ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï 
löu thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Döï löu thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
quaû Döï löu thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû 
trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng 
nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, 
phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
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theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho 
ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Döï löu thanh tònh neân chaân nhö thanh 
tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Döï löu thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp 
taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh 
ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng 
theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng 
theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Döï löu thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Döï löu thanh tònh 
neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï 
löu thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Döï löu thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Döï löu thanh tònh neân boán 
Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ 
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saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû 
Döï löu thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Döï löu thanh tònh neân taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Döï löu thanh tònh 
neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Döï löu thanh tònh neân boán Nieäm truï 
thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Döï löu thanh tònh neân boán 
Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, 
taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi 
Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Döï löu thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì quaû Döï löu thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
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nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Döï löu thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-taùt 
thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Döï löu thanh tònh neân naêm loaïi maét 
thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Döï löu thanh tònh neân saùu 
pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Döï löu thanh tònh neân möôøi löïc cuûa 
Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa 
Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Döï löu 
thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi 
Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; 
vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï löu 
thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Döï löu thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
quaû Döï löu thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân 
luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
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quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát 
thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Döï löu thanh tònh neân taát caû phaùp moân 
Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc 
taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì quaû Döï löu thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Döï löu thanh tònh neân quaû Nhaát lai 
thanh tònh; vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Döï löu thanh tònh neân quaû 
Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï löu thanh 
tònh, hoaëc quaû Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Döï löu thanh tònh neân quaû vò Ñoäc giaùc 
thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
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tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Döï löu thanh tònh neân taát caû haïnh Ñaïi 
Boà-taùt thanh tònh; vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc taát 
caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Döï löu thanh tònh neân quaû vò Giaùc ngoä 
cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö 
Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû 
Döï löu thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân saéc thanh 
tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, 
haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân nhaõn xöù thanh 
tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù 
xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, 
thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân saéc xöù thanh 
tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
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thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát lai 
thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân nhaõn giôùi thanh 
tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn 
thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát 
lai thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (61) 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân nhó giôùi thanh 
tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc 
giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát lai thanh 
tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân tyû giôùi thanh 
tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc 
giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát lai thanh 
tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân thieät giôùi thanh 
tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
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bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân vò giôùi, thieät 
thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát 
lai thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân thaân giôùi thanh 
tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân 
thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát 
lai thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc 
giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, 
hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân ñòa giôùi thanh 
tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
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thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát 
lai thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân voâ minh thanh 
tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân haønh, thöùc, danh 
saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, 
hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc Boá 
thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
quaû Nhaát lai thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-
ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû 
trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng 
nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, 
phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
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khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho 
ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân chaân nhö thanh 
tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp 
taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh 
ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng 
theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi 
chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Nhaát lai thanh tònh 
neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát 
lai thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
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khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Nhaát lai thanh tònh 
neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân boán Nieäm truï 
thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Nhaát lai thanh tònh 
neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi 
Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán 
taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
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nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-taùt 
thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân naêm loaïi maét 
thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân saùu 
pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, 
hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân möôøi löïc cuûa 
Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Nhaát lai 
thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi 
Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; 
vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát lai 
thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát 
thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, 
hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-
ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, 
hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân 
quaû Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Baát hoaøn, A-la-haùn thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát lai 
thanh tònh, hoaëc quaû Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
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khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân quaû vò Ñoäc giaùc 

thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân taát caû haïnh Ñaïi 
Boà-taùt thanh tònh; vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc taát 
caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Nhaát lai thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
quaû Nhaát lai thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân saéc thanh 
tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, 
haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân nhaõn xöù thanh 
tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, 
yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc 
nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân saéc xöù thanh 
tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh 
tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân 
saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân nhó giôùi thanh 
tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc 
giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh 
tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân tyû giôùi thanh 
tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
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thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc 
giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh 
tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân vò 
giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân 
xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc 
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giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, 
hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân ñòa giôùi thanh 
tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Baát 
hoaøn thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân voâ minh thanh 
tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân haønh, thöùc, danh 
saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, 
hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc Boá 
thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
quaû Baát hoaøn thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 



SOÁ 220 – KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA, quyeån 242 

www.daitangkinh.org 
 

797

quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-
ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng 
caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng 
thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát 
raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho 
ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân 
phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh 
bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö 
khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán 
caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå 
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thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Baát hoaøn thanh tònh 
neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Baát 
hoaøn thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Baát hoaøn thanh tònh 
neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc 
taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân boán Nieäm truï 
thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Baát hoaøn thanh tònh 
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neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi 
Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán 
taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-
taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân naêm loaïi maét 
thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh 
tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân möôøi löïc cuûa 
Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc möôøi löïc 



BAÙT-NHAÕ – BOÄ 5 

 

800

cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Baát hoaøn 
thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi 
Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; 
vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn 
thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát 
thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát 
töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, 
hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-
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ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, 
hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân 
quaû Nhaát lai, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, A-la-haùn thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn 
thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân taát caû haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû Baát hoaøn thanh tònh, 
hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû Baát hoaøn thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
quaû Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân saéc thanh 
tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
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trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, 
haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân nhaõn xöù thanh 
tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, 
yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc 
nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân saéc xöù thanh 
tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh 
tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân 
saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
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ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân nhó giôùi thanh 

tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc 
giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; 
vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh 
tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA 
QUYEÅN 243 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (62) 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân tyû giôùi thanh 
tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc 
giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh 
tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân vò 
giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
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phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân xuùc giôùi, 
thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû A-
la-haùn thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc 
giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, 
hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân ñòa giôùi thanh 
tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû A-la-
haùn thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân voâ minh thanh 
tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân haønh, thöùc, danh 
saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh neân 
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trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, 
hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc Boá 
thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
quaû A-la-haùn thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-
ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng 
caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng 
thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát 
raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho 
ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
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sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân 
phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh 
bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö 
khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán 
caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû A-la-haùn thanh tònh 
neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû A-la-
haùn thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
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phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû A-la-haùn thanh tònh 
neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc 
taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân boán Nieäm truï 
thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû A-la-haùn thanh tònh 
neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi 
Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán 
taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ 
nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân möôøi ñòa Boà-
taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân naêm loaïi maét 
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thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh 
tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân möôøi löïc cuûa 
Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû A-la-haùn 
thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi 
Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; 
vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn 
thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
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khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát 
thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát 
töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, 
hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-
ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, 
hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân 
quaû Nhaát lai, Baát hoaøn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn 
thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân taát caû haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû A-la-haùn thanh tònh, 
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hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû A-la-haùn thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
quaû A-la-haùn thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân thoï, töôûng, 
haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, 
hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân 
nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc 
thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân 
thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, 
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phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân 
saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do 
nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân 
thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï 
do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân 
höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân 
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sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân 
vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân 
xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc 
giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì 
phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân 
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trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh 
tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân 
thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, 
thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân 
haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân Boá thí ba-
la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc 
Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
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khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân phaùp khoâng 

beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp 
khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp 
khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp 
khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, 
phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï 
töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng 
töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân 
phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh 
bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö 
khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán 
caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho 
ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå 
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thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh 
tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, 
ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ 
saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc 
thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân boán Nieäm 
truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh 
tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi 
Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho 
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ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân phaùp moân 
giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc 
thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân naêm loaïi 
maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh 
tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc 
möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
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quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát 
thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät 
baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi 
taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì 
taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh 
tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo 
töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí 
Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh 
tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-
ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, 
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hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân 
quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-
haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân taát caû haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, 
hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö 
Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân 
saéc thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh 
tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû 
haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân nhaõn 
xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, 
thaân, yù xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân saéc 
xöù thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh 
tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, 
vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, 
xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân nhaõn 
giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc nhaõn 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, 
hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân nhó 
giôùi thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc nhó giôùi 
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thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do 
nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï 
do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc thanh 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân tyû 
giôùi thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh 
tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 
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Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (63) 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân thieät 
giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc thieät 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng 
caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán 
caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, 
hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân thaân 
giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc thaân 
giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng 
caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc 
xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân yù 
giôùi thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
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Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh 
tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc 
thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân ñòa 
giôùi thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, 
hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc thuûy, 
hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân voâ 
minh thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc voâ minh 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, 
sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, 
saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân Boá 
thí ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt 
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thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân Tònh giôùi, An 
nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi 
cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc Tònh 
giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng 
lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, 
phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn 
maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng 
töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng 
töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng 
taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân chaân 
nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc chaân nhö 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng 
ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, 
caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp 
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giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, 
hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, 
hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát 
caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; 
vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá 
taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân boán 
Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc 
boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû 
haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh 
tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, 
hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, 
hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát 
caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, 
möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù 
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ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân boán 
Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc 
boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû 
haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm 
Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì 
boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, 
hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân phaùp 
moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû 
haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh 
tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, 
hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, 
hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân naêm 
loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc 
naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
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hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû 
haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân möôøi 
löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, 
hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï 
hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng 
sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû 
haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng 
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thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-
taùt thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû 
haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân quaû 
Döï löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc 
quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì taát caû 
haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn 
thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân quaû 
vò Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, 
hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân quaû 
vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao 
toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
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Vì hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao 
toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh neân saéc thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân thoï, töôûng, haønh, 
thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh neân nhaõn xöù thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, 
thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh neân saéc xöù thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân thanh, höông, 
vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä 
cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
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phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 

tònh neân nhaõn giôùi thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö 
Phaät thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân saéc 
giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc saéc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh neân nhó giôùi thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân thanh giôùi, 
nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh neân tyû giôùi thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân höông giôùi, tyû 
thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
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tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä 
cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do 
tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh neân thieät giôùi thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh 
neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc 
vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh neân thaân giôùi thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân 
thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc 
thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh neân yù giôùi thanh tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân phaùp giôùi, yù 
thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä 
cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh neân ñòa giôùi thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö 
Phaät thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân 
thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc thuûy, 
hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh neân voâ minh thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân haønh, thöùc, 
danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao 
toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu 
naõo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä 
cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, 
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hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-
nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-
ña thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh neân phaùp khoâng beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp khoâng caû 
trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng 
nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, 
phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho 
ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng 
taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh neân chaân nhö thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö 
Phaät thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân 
phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh 
bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö 
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khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán 
caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh neân Thaùnh ñeá khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh 
neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, 
ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh neân boán Tónh löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc boán Voâ 
löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh neân taùm Giaûi thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh 
neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm 
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Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö 
Phaät thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh neân boán Nieäm truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân 
boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng 
giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm 
chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc boán 
Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh neân phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi 
thoaùt Khoâng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc phaùp moân 
giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Voâ 
töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh neân möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao 
toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc trí 
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Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh neân naêm loaïi maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao 
toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh neân möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä 
cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát thoâng 
suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng 
thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû 
vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï 
cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh neân phaùp khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát 
thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät 
cuûa chö Phaät thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
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hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc taùnh luoân 
luoân xaû thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh neân trí Nhaát thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát 
thieát töôùng thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo 
töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh neân taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-
la-ni thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû 
vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân 
Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa 
thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö 
Phaät thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh neân quaû Döï löu thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö 
Phaät thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh neân 
quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì 
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hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát 
lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh neân quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh 
neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao 
toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh 
tònh neân taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt 
thanh tònh neân trí Nhaát thieát trí thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc quaû vò 
Giaùc ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-
taùt thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh 
neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ 
ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh 
tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù 
xöù thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, 
hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, 
hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, 
vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, 
phaùp xöù thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi 
thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï 
do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï 
do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc Baùt-
nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh 
tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho 
ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ 
ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân tyû giôùi 
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thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, 
hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho 
ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ 
ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thieät giôùi 
thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc vò giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc Baùt-
nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh 
tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho 
ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ 
ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA 
QUYEÅN 245 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (64) 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh 
tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh 
tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
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phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo 
töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå 
öu naõo thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi 
khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Boá thí ba-
la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân Baùt-nhaõ 
ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, 
Tinh taán, Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Tónh 
löï ba-la-maät-ña thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Tónh 
löï ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân Baùt-nhaõ 
ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, 
phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, 
phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp 
khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, 
phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï 
töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng 
töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng 
taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
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khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân chaân nhö 

thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc chaân nhö 
thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh 
chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, 
thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; 
vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc Thaùnh 
ñeá khoå thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh 
ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, 
ñaïo thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï 
thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán 
Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán Voâ 
löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-
ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Nieäm 
truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán 
Nieäm truï thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm 
Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì 
boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân Baùt-nhaõ 
ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp moân 
giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh 
neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc Baùt-
nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân naêm loaïi 
maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc naêm loaïi 
maét thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh 
tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-
la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï 
hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï 
cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-
la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân Baùt-nhaõ 
ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh 
tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 



SOÁ 220 – KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA, quyeån 245 

www.daitangkinh.org 
 

847

tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân 
xaû thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; 
vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ 
ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, 
hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu 
thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû 
Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû 
Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 



BAÙT-NHAÕ – BOÄ 5 

 

848

ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 

giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-
ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû 
vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân Baùt-
nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-
ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh, hoaëc Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc 
Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, 
hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù 
thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, 
thieät, thaân, yù xöù thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì 
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sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù 
xöù thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, 
hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, 
phaùp xöù thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù 
thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi 
thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï 
do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï 
do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc Tónh 
löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, 
hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc 
thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-
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ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, 
hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do 
tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thieät giôùi 
thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc vò giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc Tónh 
löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh 
tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho 
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ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc Tónh löï 
ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc Tónh 
löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp 
giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, 
hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, 
hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Boá thí ba-
la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân Tónh löï 
ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, 
Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-
la-maät-ña thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân Tónh löï 
ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, 
phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, 
phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp 
khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, 
phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï 
töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng 
töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân 
Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng 
taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc chaân nhö 
thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh 
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chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, 
thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; 
vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân 
Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc Thaùnh 
ñeá khoå thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh 
ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, 
ñaïo thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï 
thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán 
Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, 
boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-
ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí 
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Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Nieäm 
truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán 
Nieäm truï thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, 
naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán 
Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân Tónh löï ba-la-
maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc Tónh löï 
ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp moân 
giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh 
neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc Tónh löï 
ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp moân 
giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt 
Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân Tónh löï ba-la-
maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân naêm loaïi 
maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc naêm loaïi 
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maét thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh 
tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân Tónh löï ba-
la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï 
hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï 
cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-
maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân Tónh löï 
ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh 
tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân 
xaû thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
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trí thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo 
töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc Tónh löï 
ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, 
hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu 
thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû 
Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû 
Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-
ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû 
vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân Tónh 
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löï ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-
ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh, hoaëc Tónh löï ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc 
Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh 
neân Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc Tinh taán 
ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh 
tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù 
xöù thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, 
hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, 
hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
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tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, 
vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, 
phaùp xöù thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi 
thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï 
do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï 
do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc Tinh 
taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh 
tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho 
ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc Tinh taán 
ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, 
hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc 
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laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc höông giôùi 
cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc Tinh 
taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thieät giôùi 
thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc vò giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc Tinh 
taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (65) 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh 
tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho 
ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc Tinh taán 
ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc 
Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh 
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tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh 
tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo 
töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå 
öu naõo thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi 
khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Boá thí ba-
la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân Tinh taán 
ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, 
Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-
nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-
nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân Tinh 
taán ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-
ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
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ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, 
phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, 
phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp 
khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, 
phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï 
töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng 
töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân 
Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng 
taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc chaân nhö 
thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh 
chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, 
thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; 
vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân 
Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-
ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, 
dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
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khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Tónh 

löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán 
Tónh löï thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-
ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán 
Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-
ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Nieäm 
truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán 
Nieäm truï thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm 
Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì 
boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân Tinh taán 
ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc 
Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp moân 
giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh 
neân Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc Tinh 
taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-
maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân Tinh taán ba-la-
maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân naêm loaïi 
maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc naêm loaïi 
maét thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh 
tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân Tinh taán ba-
la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï 
hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm 
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phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï 
cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-
la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân Tinh 
taán ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-
ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh 
tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân 
xaû thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; 
vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân Tinh taán ba-la-
maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-
maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh 
tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc 
Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
neân taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân 
Tam-ma-ñòa thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân 
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Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu 
thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû 
Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû 
Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân Tinh taán ba-la-
maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân Tinh 
taán ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-
maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh, hoaëc Tinh taán ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc 
An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
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thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh 
neân An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc An nhaãn 
ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh 
tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù 
xöù thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, 
hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, 
hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, 
vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, 
phaùp xöù thanh tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi 
thanh tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï 
do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc 
thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân An nhaãn ba-la-
maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
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hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh 
tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho 
ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc An nhaãn 
ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, 
hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-
maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thieät giôùi 
thanh tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc vò giôùi 
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cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc An 
nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh 
tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho 
ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc An nhaãn 
ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc 
An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh 
tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh 
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tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh 
tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo 
töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå 
öu naõo thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi 
khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Boá thí ba-
la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân An nhaãn 
ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Tònh giôùi, Tinh taán, 
Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-
nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-
nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân An 
nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-
ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, 
phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, 
phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp 
khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, 
phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï 
töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp 
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khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng 
töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân An 
nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc chaân nhö 
thanh tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh 
chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, 
thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; 
vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân An 
nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, 
hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-
ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, 
dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán 
Tónh löï thanh tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 



BAÙT-NHAÕ – BOÄ 5 

 

872

trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc 
thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân An 
nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc An 
nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-
ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc taùm 
Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Nieäm 
truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán 
Nieäm truï thanh tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm 
Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì 
boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân An nhaãn 
ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc 
An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp moân 
giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh 
neân An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc An 
nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp 
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moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-
maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân An nhaãn ba-la-
maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân naêm loaïi 
maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc naêm loaïi 
maét thanh tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh 
tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân An nhaãn ba-
la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï 
hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï 
cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc An nhaãn ba-
la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng 
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queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân An 
nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-
ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh 
tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân 
xaû thanh tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát thanh tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; 
vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân An nhaãn ba-la-
maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-
maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc An nhaãn 
ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, 
hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu 
thanh tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
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khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû 
Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû 
Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân An nhaãn ba-la-
maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân An 
nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-
maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh, hoaëc An nhaãn ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc 
Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh 
neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi 
ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhaõn xöù 
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thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh 
tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, 
thaân, yù xöù thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA 
QUYEÅN 247 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (66) 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh 
tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, 
höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thanh, höông, 
vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi 
thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï 
do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï 
do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc Tònh 
giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh 
tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
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hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do 
nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï 
do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thanh 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh 
tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho 
ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi 
ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thieät giôùi 
thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc vò giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc Tònh 
giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh 
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tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do 
thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc Tònh 
giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc 
Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh 
tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, 
hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thuûy, 
hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh 
tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
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hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, 
sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, 
saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Boá thí ba-
la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân Tònh giôùi 
ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân An nhaãn, Tinh taán, Tónh 
löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì An nhaãn cho ñeán Baùt-nhaõ ba-
la-maät-ña thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc An nhaãn cho ñeán Baùt-nhaõ 
ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân Tònh 
giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-
maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng 
lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, 
phaùp khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn 
maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng 
töï töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng 
töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân 
Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng 
taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
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khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân chaân nhö 

thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc chaân nhö 
thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh 
chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, 
thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; 
vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân 
Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-
ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, 
dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán 
Tónh löï thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-
ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán 
Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-
maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Nieäm 
truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán 
Nieäm truï thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm 
Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì 
boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân Tònh giôùi 
ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc 
Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp moân 
giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh 
neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc Tònh 
giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-
la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-
maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân naêm loaïi 
maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-
ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc naêm 
loaïi maét thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu 
pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng 
thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân Tònh giôùi 
ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán 
söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi 
taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán ñieàu 
khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc 
Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân Tònh 
giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-
maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-
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ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-
ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân Tònh giôùi 
ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-
la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi 
ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, 
hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu 
thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû 
Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát 
lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
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dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 

giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-
maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân Tònh 
giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-
maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc 
Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, 
hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, 
hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh 
tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát 
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thieát trí thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc Boá 
thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, 
hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, 
phaùp xöù thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù 
thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi 
thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do 
nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do 
nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho 
ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc Boá thí 
ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhó giôùi thanh 
tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, hoaëc Boá 
thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thanh 
giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
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khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân tyû giôùi 

thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, 
hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do 
tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh 
tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï 
do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thaân giôùi 
thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï 
do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc 
thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-
ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc xuùc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 



BAÙT-NHAÕ – BOÄ 5 

 

888

Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc Boá 
thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp 
giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, 
hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, 
hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Tònh giôùi 
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ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh neân 
Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-
la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân An nhaãn, 
Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì An nhaãn cho 
ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc An nhaãn cho 
ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân Boá thí 
ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, 
phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, 
phaùp khoâng thaéng nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp 
khoâng roát raùo, phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, 
phaùp khoâng khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï 
töôùng, phaùp khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp 
khoâng chaúng theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng 
töï taùnh, phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân Boá 
thí ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh 
tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi 
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khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh 
giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi 
cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc Boá 
thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc Thaùnh 
ñeá khoå thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh 
ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, 
ñaïo thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Tónh 
löï thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán 
Tónh löï thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán Voâ 
löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh 
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tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán 
xöù thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Nieäm 
truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán 
Nieäm truï thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, 
naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán 
Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc Boá thí 
ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp moân 
giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh 
tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, 
hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
neân phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc Boá thí 
ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-
ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc möôøi 
ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân naêm loaïi 
maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña 
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thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc naêm loaïi 
maét thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, 
hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân Boá thí ba-la-
maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu 
bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät 
baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán 
möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân Boá thí 
ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh 
tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân 
xaû thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
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khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng 
thanh tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân Boá 
thí ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc Boá thí 
ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-
la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, 
hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu 
thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû 
Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû 
Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-
ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû 
vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû haïnh 
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Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân Boá thí 
ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA 
QUYEÅN 248 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (67) 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh 
neân phaùp khoâng beân trong thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù 
xöù thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, 
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vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, 
phaùp xöù thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï 
do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï 
do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho 
ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc 
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laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho 
ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thieät giôùi 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc vò giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho 
ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh 
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ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo 
töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå 
öu naõo thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi 
khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Boá thí ba-
la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, 
Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho 
ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong 
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thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc Tònh 
giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân 
trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân ngoaøi thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân 
trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng caû 
trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng 
nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, 
phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi 
cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc chaân nhö 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh 
chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, 
thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; 
vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
trong thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, 
dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán 
Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán Voâ 
löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
trong thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Nieäm 
truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán 
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Nieäm truï thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm 
Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì 
boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp moân 
giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh 
neân phaùp khoâng beân trong thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
trong thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân naêm loaïi 
maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc naêm loaïi 
maét thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
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phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân möôøi löïc 

cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï 
hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï 
cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân 
trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc trí Nhaát 
thieát thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; 
vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
trong thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc trí 
Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân 
trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
phaùp khoâng beân trong thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa 
thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû 
Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû 
Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
trong thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân trong thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân 
trong thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
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chö Phaät thanh tònh neân phaùp khoâng beân trong thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh 
neân phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù 
xöù thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, 
vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, 
phaùp xöù thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhaõn giôùi 
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thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï 
do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï 
do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho 
ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán 
caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân 
ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thieät giôùi 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc vò giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho 
ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, 
phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo 
töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå 
öu naõo thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi 
khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Boá thí ba-
la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân 
ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Tònh giôùi, An 
nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi 
cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc Tònh 
giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân 
ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng 
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beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân 
ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng caû 
trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng 
nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, 
phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng caû trong ngoaøi 
cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï 
taùnh thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc chaân nhö 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh 
chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, 
thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; 
vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân 
phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí 
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Nhaát thieát trí thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì 
Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, 
dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán 
Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán Voâ 
löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Nieäm 
truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán 
Nieäm truï thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm 
Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì 
boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân phaùp 
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khoâng beân ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp moân 
giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh 
neân phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc phaùp 
moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân naêm loaïi 
maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc naêm loaïi 
maét thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh 
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tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï 
hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp 
Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï 
cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân 
ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc taùnh 
luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
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phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû 
phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa 
thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû 
Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû 
Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân phaùp 
khoâng beân ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân 
ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA 
QUYEÅN 249 

Phaåm 34: KHOÙ TIN HIEÅU (68) 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc 
thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong ngoaøi 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, 
thaân, yù xöù thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù 
xöù thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, 
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höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong ngoaøi 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thanh, 
höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong ngoaøi 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhaõn 
giôùi thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc 
cuøng caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp 
khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong ngoaøi 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhó giôùi 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do 
nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï 
do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong 
ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do 
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tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do 
tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong ngoaøi 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc höông 
giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong ngoaøi 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thieät 
giôùi thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng 
caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán 
caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp khoâng caû 
trong ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong ngoaøi 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thaân giôùi 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï 
do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï 
do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong 
ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
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tònh neân phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán 
caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû 
trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong ngoaøi 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì 
thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng caû 
trong ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong ngoaøi 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc voâ minh 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, 
sinh, laõo töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo 
töû, saàu bi khoå öu naõo thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Boá thí ba-
la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp 
khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû 
trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
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bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Tònh giôùi, 
An nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh 
giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp khoâng caû 
trong ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân phaùp 
khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng 
nghóa, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, 
phaùp khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng 
khoâng ñoåi khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp 
khoâng coäng töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng 
theå naém baét ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp 
khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho 
ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân phaùp khoâng caû 
trong ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong ngoaøi 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc chaân 
nhö thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, 
taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp 
truï, thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh 
tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh 
neân phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát 



SOÁ 220 – KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA, quyeån 249 

www.daitangkinh.org 
 

919

thieát trí thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó 
baøn thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong 
ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; 
vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong ngoaøi 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc Thaùnh 
ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong ngoaøi 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán 
Tónh löï thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh 
tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân phaùp khoâng caû 
trong ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû 
trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân phaùp khoâng caû 
trong ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín 
Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh 
thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong ngoaøi 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc taùm 
Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc phaùp 
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khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Nieäm 
truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong 
ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, 
naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh 
tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân 
phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp moân 
giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh 
neân phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân 
giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong 
ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân phaùp khoâng caû 
trong ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân naêm loaïi 
maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong 
ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
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naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân phaùp khoâng 
caû trong ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong 
ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán ñieàu khoâng 
sôï, boán söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi 
taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán 
möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong 
ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân phaùp 
khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taùnh luoân 
luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân phaùp khoâng 
caû trong ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong 
ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong 
ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu 
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khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân phaùp khoâng 
caû trong ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-
ma-ñòa thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-
ñòa thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong ngoaøi 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû Döï 
löu thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; 
vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân phaùp khoâng caû 
trong ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân phaùp khoâng caû 
trong ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân phaùp 
khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
caû trong ngoaøi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao 
toät cuûa chö Phaät thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng caû trong ngoaøi thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân 
phaùp khoâng khoâng thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh 
tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. Vì 
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sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thanh, 
höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù 
thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho ñeán 
caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc 
thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc 
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phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân höông 
giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï 
do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc phaùp 
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khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp giôùi, yù 
thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu 
bi khoå öu naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu bi khoå öu naõo 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Boá thí ba-
la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp 
khoâng khoâng thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, 
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Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-
nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-
nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân phaùp 
khoâng khoâng thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp 
khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng lôùn, phaùp khoâng thaéng nghóa, 
phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, phaùp 
khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi 
khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp khoâng coäng 
töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng theå naém baét 
ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp khoâng 
khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán 
phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi 
khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh 
giôùi hö khoâng, caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh; vì phaùp giôùi 
cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh neân phaùp khoâng 
khoâng thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi chaúng theå nghó baøn thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 



BAÙT-NHAÕ – BOÄ 5 

 

928

phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Thaùnh ñeá 

khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc Thaùnh 
ñeá khoå thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá 
taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ 
löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh 
tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Nieäm 
truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán 
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Nieäm truï thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, 
naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán 
Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân phaùp khoâng 
khoâng thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp moân 
giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh 
neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp moân 
giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt 
Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi 
thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân phaùp khoâng 
khoâng thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân naêm loaïi 
maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc naêm loaïi 
maét thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
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khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân möôøi löïc 

cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân phaùp khoâng 
khoâng thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát 
thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät 
baát coäng thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán 
möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân phaùp 
khoâng khoâng thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; 
vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; 
vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân phaùp khoâng 
khoâng thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
phaùp khoâng khoâng thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû phaùp moân 
Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh 
neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû 
Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, 
Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân phaùp 
khoâng khoâng thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân phaùp khoâng khoâng thanh tònh. Vì sao? Vì 
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hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng khoâng thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thoï, töôûng, 
haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân phaùp 
khoâng lôùn thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh 
tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thanh, 
höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù 
thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. 
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Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï do nhaõn 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do 
nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc giôùi cho 
ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thanh giôùi cho ñeán caùc thoï 
do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân höông 
giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc 
thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc phaùp 



SOÁ 220 – KINH ÑAÏI BAÙT-NHAÕ BA-LA-MAÄT-ÑA, quyeån 250 

www.daitangkinh.org 
 

935

khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp giôùi, yù 
thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, hoûa, phong, 
khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thuûy, hoûa, phong, khoâng, 
thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, sinh, laõo töû, saàu, 
than, khoå, öu, naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo töû, saàu, than, khoå, 
öu, naõo thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc haønh cho ñeán laõo töû, saàu, than, khoå, 
öu, naõo thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Boá thí ba-
la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp 
khoâng lôùn thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Tònh giôùi, An nhaãn, Tinh taán, Tónh 
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löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-
la-maät-ña thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-
maät-ña thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân phaùp 
khoâng lôùn thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng beân ngoaøi, phaùp 
khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng thaéng nghóa, 
phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, phaùp 
khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi 
khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp khoâng coäng 
töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng theå naém baét 
ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp khoâng 
khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán 
phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc chaân nhö thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh chaúng ñoåi khaùc, taùnh 
bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, thaät teá, caûnh giôùi hö 
khoâng, caûnh giôùi baát tö nghì thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caûnh 
giôùi baát tö nghì thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi 
baát tö nghì thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá khoå 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, 
ñaïo thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Tónh löï 
thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán Tónh löï thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh; vì boán Voâ löôïng, boán 
Ñònh voâ saéc thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ 
saéc thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh 
tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi Bieán xöù 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Nieäm 
truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán Nieäm truï 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
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phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi 
Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho 
ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp moân 
giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh 
neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp moân 
giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt 
Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt 
Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân naêm loaïi 
maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc naêm loaïi maét 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì saùu pheùp thaàn thoâng 
thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân phaùp khoâng 
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lôùn thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán söï hieåu bieát 
thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm phaùp Phaät baát 
coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät 
baát coäng thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi 
taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng 
queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân phaùp 
khoâng lôùn thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; 
vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc trí Nhaát thieát 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh; vì trí Ñaïo 
töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí 
Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
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ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû phaùp moân Tam-
ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh neân 
phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû Döï löu thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; vì quaû Nhaát lai, Baát 
hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì sao? Vì 
hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-
haùn thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû vò 
Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân phaùp 
khoâng lôùn thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân phaùp khoâng lôùn thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa chö 
Phaät thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng lôùn thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh. 
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Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh 
neân phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng nghóa thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh neân nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, 
thaân, yù xöù thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng nghóa thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh neân thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, 
höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng nghóa thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thanh, höông, 
vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng nghóa thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï 
do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc thoï 
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do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng 
nghóa thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
saéc giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng nghóa thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do 
nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï 
do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng nghóa 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thanh 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng nghóa thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh neân höông giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng nghóa thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho 
ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng nghóa thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thieät giôùi 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do 
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thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng nghóa 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc vò giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng nghóa thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh neân xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do 
thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do 
thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng nghóa 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi 
cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
phaùp giôùi, yù thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh 
ra thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc 
trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân ñòa giôùi 
thanh tònh; vì ñòa giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng nghóa thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc ñòa giôùi thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí 



BAÙT-NHAÕ – BOÄ 5 

 

944

thanh tònh neân thuûy, hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh; vì thuûy, 
hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng nghóa 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thuûy, 
hoûa, phong, khoâng, thöùc giôùi thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng 
nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân voâ minh 
thanh tònh; vì voâ minh thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng nghóa thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc voâ minh thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh neân haønh, thöùc, danh saéc, luïc xöù, xuùc, thoï, aùi, thuû, höõu, 
sinh, laõo töû, saàu, than, khoå, öu, naõo thanh tònh; vì haønh cho ñeán laõo 
töû, saàu, than, khoå, öu, naõo thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng nghóa 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc haønh 
cho ñeán laõo töû, saàu, than, khoå, öu, naõo thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Boá thí ba-
la-maät-ña thanh tònh; vì Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp 
khoâng thaéng nghóa thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc Boá thí ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng 
nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Tònh giôùi, An 
nhaãn, Tinh taán, Tónh löï, Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh; vì Tònh giôùi 
cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng 
nghóa thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
Tònh giôùi cho ñeán Baùt-nhaõ ba-la-maät-ña thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng 
beân trong thanh tònh; vì phaùp khoâng beân trong thanh tònh neân phaùp 
khoâng thaéng nghóa thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng beân trong thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng 
nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
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khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp khoâng beân 
ngoaøi, phaùp khoâng caû trong ngoaøi, phaùp khoâng khoâng, phaùp khoâng 
lôùn, phaùp khoâng höõu vi, phaùp khoâng voâ vi, phaùp khoâng roát raùo, phaùp 
khoâng khoâng bieân giôùi, phaùp khoâng taûn maïn, phaùp khoâng khoâng ñoåi 
khaùc, phaùp khoâng baûn taùnh, phaùp khoâng töï töôùng, phaùp khoâng coäng 
töôùng, phaùp khoâng nôi taát caû phaùp, phaùp khoâng chaúng theå naém baét 
ñöôïc, phaùp khoâng khoâng taùnh, phaùp khoâng töï taùnh, phaùp khoâng 
khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh; vì phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán 
phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng 
nghóa thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng beân ngoaøi cho ñeán phaùp khoâng khoâng taùnh töï taùnh thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân chaân nhö 
thanh tònh; vì chaân nhö thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng nghóa thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc chaân nhö 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân phaùp giôùi, phaùp taùnh, taùnh khoâng hö voïng, taùnh 
chaúng ñoåi khaùc, taùnh bình ñaúng, taùnh ly sinh, phaùp ñònh, phaùp truï, 
thaät teá, caûnh giôùi hö khoâng, caûnh giôùi baát tö nghì thanh tònh; vì phaùp 
giôùi cho ñeán caûnh giôùi baát tö nghì thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng 
nghóa thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
phaùp giôùi cho ñeán caûnh giôùi baát tö nghì thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Thaùnh ñeá 
khoå thanh tònh; vì Thaùnh ñeá khoå thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng 
nghóa thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
Thaùnh ñeá khoå thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh; 
vì Thaùnh ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng nghóa 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc Thaùnh 
ñeá taäp, dieät, ñaïo thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh 
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ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Tónh löï 

thanh tònh; vì boán Tónh löï thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng nghóa 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán 
Tónh löï thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh 
tònh; vì boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh neân phaùp khoâng 
thaéng nghóa thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc boán Voâ löôïng, boán Ñònh voâ saéc thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taùm Giaûi 
thoaùt thanh tònh; vì taùm Giaûi thoaùt thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng 
nghóa thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
taùm Giaûi thoaùt thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, 
möôøi Bieán xöù thanh tònh; vì taùm Thaéng xöù, chín Ñònh thöù ñeä, möôøi 
Bieán xöù thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc taùm Thaéng xöù, chín Ñònh 
thöù ñeä, möôøi Bieán xöù thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Nieäm 
truï thanh tònh; vì boán Nieäm truï thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng 
nghóa thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
boán Nieäm truï thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán Chaùnh ñoaïn, boán Thaàn tuùc, 
naêm Caên, naêm Löïc, baûy chi Ñaúng giaùc, taùm chi Thaùnh ñaïo thanh 
tònh; vì boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh tònh neân 
phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc boán Chaùnh ñoaïn cho ñeán taùm chi Thaùnh ñaïo thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
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hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp moân 

giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh; vì phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh 
neân phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh, hoaëc phaùp moân giaûi thoaùt Khoâng thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh; vì phaùp moân 
giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng 
nghóa thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
phaùp moân giaûi thoaùt Voâ töôùng, Voâ nguyeän thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân möôøi ñòa 
Boà-taùt thanh tònh; vì möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh neân phaùp khoâng 
thaéng nghóa thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc möôøi ñòa Boà-taùt thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh 
tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn 
dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân naêm loaïi 
maét thanh tònh; vì naêm loaïi maét thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng 
nghóa thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
naêm loaïi maét thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh; vì 
saùu pheùp thaàn thoâng thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng nghóa thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saùu pheùp thaàn 
thoâng thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân möôøi löïc 
cuûa Phaät thanh tònh; vì möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh neân phaùp khoâng 
thaéng nghóa thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc möôøi löïc cuûa Phaät thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân boán ñieàu khoâng sôï, boán 
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söï hieåu bieát thoâng suoát, ñaïi Töø, ñaïi Bi, ñaïi Hyû, ñaïi Xaû, möôøi taùm 
phaùp Phaät baát coäng thanh tònh; vì boán ñieàu khoâng sôï cho ñeán möôøi 
taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng nghóa 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc boán ñieàu 
khoâng sôï cho ñeán möôøi taùm phaùp Phaät baát coäng thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp 
khoâng queân maát thanh tònh; vì phaùp khoâng queân maát thanh tònh neân 
phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng queân maát thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh 
neân taùnh luoân luoân xaû thanh tònh; vì taùnh luoân luoân xaû thanh tònh 
neân phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh, hoaëc taùnh luoân luoân xaû thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân trí Nhaát 
thieát thanh tònh; vì trí Nhaát thieát thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng 
nghóa thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc trí 
Nhaát thieát thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh neân trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh 
tònh; vì trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh neân phaùp khoâng 
thaéng nghóa thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, 
hoaëc trí Ñaïo töôùng, trí Nhaát thieát töôùng thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng 
thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû phaùp 
moân Ñaø-la-ni thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh neân 
phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí 
thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Ñaø-la-ni thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû 
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phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh tònh; vì taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa 
thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc taát caû phaùp moân Tam-ma-ñòa thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng 
hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû Döï löu 
thanh tònh; vì quaû Döï löu thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng nghóa 
thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû Döï 
löu thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh ñeàu khoâng 
hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát 
thieát trí thanh tònh neân quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh; 
vì quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng 
nghóa thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
quaû Nhaát lai, Baát hoaøn, A-la-haùn thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng 
nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû vò Ñoäc 
giaùc thanh tònh; vì quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng 
nghóa thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc 
quaû vò Ñoäc giaùc thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh 
ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân taát caû haïnh 
Ñaïi Boà-taùt thanh tònh; vì taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh neân phaùp 
khoâng thaéng nghóa thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc taát caû haïnh Ñaïi Boà-taùt thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng 
nghóa thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân quaû vò Giaùc 
ngoä cao toät cuûa chö Phaät thanh tònh; vì quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh neân phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc quaû vò Giaùc ngoä cao toät cuûa 
chö Phaät thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng thaéng nghóa thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Laïi nöõa Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân saéc 
thanh tònh; vì saéc thanh tònh neân phaùp khoâng höõu vi thanh tònh. Vì 
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sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng höõu vi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thoï, 
töôûng, haønh, thöùc thanh tònh; vì thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh neân 
phaùp khoâng höõu vi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh, hoaëc thoï, töôûng, haønh, thöùc thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng höõu vi 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhaõn xöù 
thanh tònh; vì nhaõn xöù thanh tònh neân phaùp khoâng höõu vi thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhaõn xöù thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh; vì nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh 
tònh neân phaùp khoâng höõu vi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh, hoaëc nhó, tyû, thieät, thaân, yù xöù thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng höõu vi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân saéc xöù 
thanh tònh; vì saéc xöù thanh tònh neân phaùp khoâng höõu vi thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc xöù thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng höõu vi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thanh, 
höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh tònh; vì thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù 
thanh tònh neân phaùp khoâng höõu vi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thanh, höông, vò, xuùc, phaùp xöù thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhaõn giôùi 
thanh tònh; vì nhaõn giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng höõu vi thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhaõn giôùi 
thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh neân saéc giôùi, nhaõn thöùc giôùi vaø nhaõn xuùc cuøng caùc thoï 
do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì saéc giôùi cho ñeán caùc 
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thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp khoâng höõu 
vi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc saéc 
giôùi cho ñeán caùc thoï do nhaõn xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân nhó giôùi 
thanh tònh; vì nhó giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng höõu vi thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc nhó giôùi thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân thanh giôùi, nhó thöùc giôùi vaø nhó xuùc cuøng caùc thoï do nhó 
xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì thanh giôùi cho ñeán caùc thoï do 
nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp khoâng höõu vi thanh 
tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thanh giôùi 
cho ñeán caùc thoï do nhó xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng höõu vi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân tyû giôùi 
thanh tònh; vì tyû giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng höõu vi thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc tyû giôùi thanh tònh, hoaëc 
phaùp khoâng höõu vi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng 
phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân höông 
giôùi, tyû thöùc giôùi vaø tyû xuùc cuøng caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh; vì höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc laøm duyeân sinh ra 
thanh tònh neân phaùp khoâng höõu vi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí 
Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc höông giôùi cho ñeán caùc thoï do tyû xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh ñeàu 
khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thieät giôùi 
thanh tònh; vì thieät giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng höõu vi thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thieät giôùi thanh 
tònh, hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai 
phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh 
tònh neân vò giôùi, thieät thöùc giôùi vaø thieät xuùc cuøng caùc thoï do thieät xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh; vì vò giôùi cho ñeán caùc thoï do thieät xuùc 
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laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp khoâng höõu vi thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc vò giôùi cho ñeán caùc thoï 
do thieät xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng höõu vi 
thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng 
ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân thaân giôùi 
thanh tònh; vì thaân giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng höõu vi thanh tònh. 
Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc thaân giôùi thanh tònh, 
hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, 
khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân 
xuùc giôùi, thaân thöùc giôùi vaø thaân xuùc cuøng caùc thoï do thaân xuùc laøm 
duyeân sinh ra thanh tònh; vì xuùc giôùi cho ñeán caùc thoï do thaân xuùc 
laøm duyeân sinh ra thanh tònh neân phaùp khoâng höõu vi thanh tònh. Vì 
sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc xuùc giôùi cho ñeán caùc 
thoï do thaân xuùc laøm duyeân sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng höõu 
vi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, 
khoâng ñoaïn dieät. 

Naøy Thieän Hieän, vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân yù giôùi thanh 
tònh; vì yù giôùi thanh tònh neân phaùp khoâng höõu vi thanh tònh. Vì sao? 
Vì hoaëc trí Nhaát thieát trí thanh tònh, hoaëc yù giôùi thanh tònh, hoaëc phaùp 
khoâng höõu vi thanh tònh ñeàu khoâng hai, khoâng hai phaàn, khoâng phaân 
bieät, khoâng ñoaïn dieät. Vì trí Nhaát thieát trí thanh tònh neân phaùp giôùi, yù 
thöùc giôùi vaø yù xuùc cuøng caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh; vì phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân sinh ra thanh 
tònh neân phaùp khoâng höõu vi thanh tònh. Vì sao? Vì hoaëc trí Nhaát thieát 
trí thanh tònh, hoaëc phaùp giôùi cho ñeán caùc thoï do yù xuùc laøm duyeân 
sinh ra thanh tònh, hoaëc phaùp khoâng höõu vi thanh tònh ñeàu khoâng hai, 
khoâng hai phaàn, khoâng phaân bieät, khoâng ñoaïn dieät. 
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